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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahäpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“§Sabbadanam dhammadanam jinãH `. 


Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 
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Dhammapa—qaakara 
Món Quà Pháp 


=Bse] 


: Thành Kính Tri Ân 


Tất cả chúng con biết được Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phát-giáo Nguyên-thủy 
Theraväda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất cả 


: chúng con. b| 


PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 
THERAVADA 
PHẠT-LỊCH 2566 


TY-KHUU HỌ-PHÁP 
(DHAMMAARAKKHITA BHIKKHU) 


(AGGA1MAHAIPANDIT4) 


TQ NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2022 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Cháảnh-Đăng-Giác. 


Đánh Lễ Ân-Đức Tam-Bảo 


Đức-Phát có chí ân-đức cao thượng, 
Danh tiếng vang lừng khắp cõi chúng-sinh. 
Là Đẳng Pháp-Vương vô-thượng vô-song. 
Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ý. 
Đức-Pháp có sáu ân-đức cao thượng. 

Hay ở phân đâu, phân giữa, phần cuối. 

Là Pháp giải thoát khổ của Đức-Phật. 

Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ý. 

Đức- Tăng có chím ân-đức cao thượng. 
Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phậit. 

Có bốn đôi thành tám bậc Thánh-Tăng. 

Là phước-điền vô-thượng của chúng sinh. 
Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ý. 

Con kính đảnh lễ ân-đức Tam-Bảo. 

Biên soạn Lợi Ích Niệm-Niệm Sự Chết. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


Lợi Ích Niệm-Niệm Sự Chết 


Soạn-giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhamưmarakkhita Bhihkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Để-mục niệm-niệm sự chết (maranänussati) 
là 1 trong 40 đề-mục thiên-định của pháp-hành 
thiên-định. 

Tắt cả mọi chúng-sinh trong ba giới bốn loài 
dù lớn, dù nhỏ đến khi tuổi-thọ hết hoặc nghiệp 
hỗ-trợ tận đêu phải chết, không một ai tránh 
khỏi, không ngoại trừ một ai cả, cho nên chết là 
sự-thật hiển nhiên đối với tắt cả mọi chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh đến lúc lâm chung gân chết 
đêu phải trải qua cận-tử lộ-trình-tâm (maranä- 
sannavithicilfa) có l trong 3 đối-tượng đó là 
nghiệp (kamma), hoặc hiện-tượng của nghiệp 
(kammanimitta), hoặc hiện-tượng cõi-giới đến 
túi-sinh (gatinimitq). 


* Người nào không có đức-tin nơi Tam-báo, 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, không có 
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giới-hạnh, hằng ngày đêm không thực hành đề- 
mục niệm-niệm sự chết (maranänussafi). 

Người ấy đến lúc lâm chung gân chết, cận-tử 
lộ-trình-tâm có I trong 3 đối-tượng xấu đó là 
áúc-nghiệp hoặc hiện-tượng của úc-nghiệp hoặc 
hiện-tượng cõi ác-giới đến tái-sinh thật đáng 
sợ hãi hiện ra, làm cho người ấy phát sinh sân- 
tâm sợ chết. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp trong sân- 
tâm có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm chúung-sinh trong cõi địa-Hgục, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. Đó là bất lợi của 
người không thực hành niệm-niệm sự chế. 


* Hành-giảd nào có đức-Hn trong sạch nơi 
Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có giới- 
hạnh trong sạch, hằng ngày đêm thường thực 
hành đê-mục niệm-niệm sự chết (marananussafi). 

Hành-giả ấy đến lúc lâm chung gân chết, 
cận-tử lộ-trình-tâm có 1 trong 3 đối-tượng tốt 
đó là đại-thiện-nghiệp hoặc hiện-tượng của 
đại-thiện nghiệp hoặc hiện-tượng cối thiện 
dục-giới đến tải-sinh đáng hài lòng hoan-hỷ 
hiện ra, làm cho hành-giả ấy phát sinh đại- 
thiện-tâm tính táo sáng suốt không sợ chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
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thiên-nữ trên cối trời dục-giới, hưởng mọi quả 
an-lạc của đại-thiện-nghiệp áy. Đó là lợi ích 
của hành-giả thực hành niệm-niệmsự chết. 


* Do nguyên nhân nào có người trong đời 
lúc lâm chung sợ chết? 

Người ác nào trong đời này do đã tạo mọi ác- 
nghiệp tự làm khổ mình, làm khổ các chúng- 
sinh khác. Đến lúc lâm chung gân chết, hiện- 
tượng của ác-nghiệp ấy hiện ra thật đáng sợ 
hãi, làm cho người ấy phát sinh sân-tâm hoảng 
hôn sợ chết. Ví dụ: 


* Tích sư phụ của Ngài Trưởng-lão Sona °9 


Ngài Trưởng lão Sona ở tại ngôi chùa 
Acelavihara dưới chân núi Sonagiri. Phụ-thân 
của Ngài Trưởng-lão hành nghề săn bắn thú 
rừng để nuôi mạng. Ngài Trưởng-lão đã khuyên 
phụ-thân từ bỏ nghê săn băn thú rừng, rồi hành 
nghề lương thiện khác nuôi mạng, nhưng phụ- 
thân của Ngài Trưởng-lão đã quen với nghề 
này, vả lại không biết nghê khác, cho nên ông 
vận tiêp tục hành nghề săn băn thú rừng áÿ. 

Đến lúc tuổi già sức yếu, phụ-thân của Ngài 
Trưởng-lão Sona không thể hành nghề săn bắn 
thú rừng được nữa. Ngài Trưởng-lão Soụa 
khuyên phụ-thân xuất gia trở thành t)-khưu. 


' Maj. Uparipannäsa, Bhudhãtukasuttavnnanã. 
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Sau khi trở thành tÈ-khưu, sư phụ của Ngài 
Trưởng-lão vì tuổi già sức yếu, có trí nhớ và trí- 
tuệ biết mình kém, nên khi thực hành pháp- -hành 
thiên-định, hoặc pháp-hành thiên-tuệ tâm vẫn 
chưa được ổn định. 

Khi bị lâm bệnh nặng trầm trọng, lúc lâm 
chung, sư phụ của Ngài Trưởng-lão thấy những 
hiện tượng dc-nghiệp sát-sinh trong thời quả 
khứ hiện ra trong tâm, làm cho sự phụ của Ngài 
Trưởng-lão phát sinh sân-tâm sợ hãi kêu la, nhờ 
Ngài Trưởng-lão Sona cứu độ. 

Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ rằng: “Nếu sư 
phụ tịch (chết trong lúc này, chắc chắn ác- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả thì khó tránh khỏi 
tải-sinh trong cõi địa-ngục, ta phải tìm cách hóa 
giải đồi-tượng xấu của ác-nghiệp ấy. ” 

Ngài Trưởng-lão Sona bảo vị sa-di đem lại 
cho Ngài một it cành hoa, đặt sư phụ nằm trên 
chiếc gường rồi nhờ người khiêng lên trên nên 
ngôi Bảo-tháp, sau đó Ngài Trưởng-lão trao 
những cành hoa để cho sư phụ cúng dường đến 
ngôi Bảo Tháp và hướng dân sư phụ đem hết 
lòng thành kinh bạch rằng: 

“Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, đây là những 
cành hoa, lễ vật mọn của con, con đem hết lòng 
thành kính dáng cúng dường lên ngôi Bảo Tháp 
thờ Xá-lợi của Đức-Thế- Tôn. ” 
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Sư phụ đã làm theo sự hướng dẫn của Ngài 
Trưởng-lão. Thật phi thường! Ngay khi ây, đối- 
tượng xâu của ác-nghiệp kia biển mát, thay thể 
đỗi-tượng tốt là cảnh đẹp ở trên cõi trời, lâu đài 
nguy nga, những thiên-nữ hiện ra hấu hạ. 

sư phụ của Ngài Trưởng-lão phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ thốt lên răng: 

“Các vị thiên-nữ đã đến rồi!” 

Nghe vậy, Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ rằng: 
“Cối trời dục-giới đã hiện ra với sư phụ rồi. ” 

Thật vậy, sau khi sư phụ của Ngài Trưởng-lão 
tịch, nhờ đại-thiện-nghiệp cúng dường trong 
đại-thiện-tâm phát sinh trong lúc lâm chung có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp kê-tiếp 
(pafisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tải-sinh- 
tâm (pafisandhicitta), làm phán sự tải-sinh kiệp 
kê-tiệp hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cối trời dục- 
giới, hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
trong cối trời áy cho đên hết tuôi thọ. 

Đó là trường họp bệnh nhán tạo đại-thiện- 
nghiệp trong lúc lâm chung. 


* Do nguyên-nhán nào có người trong đời 
không sợ chết lúc lâm chung? 


Người thiện nào trong đời này do đã tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp đem lại sự an-lạc cho mình, 
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đem lại sự an-lạc cho các chúng-sinh khác. Đến 
lúc lâm chung gân chết, hiện-tượng của đại- 
thiện-nghiệp áy thật đáng hài lòng hoan-hỷ hiện 
ra, làm cho người ấy phát sinh đại-thiện-tâm 
tỉnh táo sáng suốt không sợ chết. Ví dụ: 


* Tích Dhammika upãsakavatthu ° 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sävatthi. Khi ấy, Đức- 
Thế-Tôn thuyết giảng đê cập đến tích cận-sự- 
nam Dhammika được tôm lược như sau: 

Trong kinh-thành Savathi có nhóm người 
cận-sự-nam gốm có 500 người, mà mỗi người có 
500 thuộc hạ đêu là những người có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có giới-hạnh trong 
sạch, hoan-hỷ trong mọi phước-thiện, người 
trưởng nhóm là cận-sự-nam Dhammika. 

Cận-sự-nam Dhammikq có 7 người con trai, 
7 người con gái, gốm có l4 người con và người 
vợ đều ngoan ngoãn vâng lời khuyên dạy của 
cận-sự-nam Dhammika, nên trong gia đình đêu 
là những người có giới-hạnh trong sạch, hoan- 
hỷ trong mọi phước-thiện. 

Một hôm, cán-sự-nam Dhammika lâm bệnh 
nặng, mong được nghe bài kinh trước khi chết, 


: Dhammapadatthakathä, Yamakavagøa, Dhammika upäsaka. 


LƠI NÓI ĐÀU 7 


nên cận-sự-nam truyền bảo người nhà đến hầu 
đảnh lễ Đúc-Phật, bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-]i hé-Tôn, cận-sự-nam 
Dhammika lâm bệnh nặng nên mong muốn được 
nghe kinh, kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép 8 
hoặc l4 vị tf}-khưu đến tư gia của cận-sự-nam 
Dhammika tụng kinh. Bạch Ngài. 

Đức-Phật cho phép nhóm tÈ-khưu ấy đến tr 
gia của cận-sự-nam Dhammika. Sau khi thỉnh 
chư t)-khưu ngôi nơi đã sắp đặt sẵn, cận-sự- 
nam Dhammika năm trên giường chấp hai tay 
bạch rằng: 

- Kính bạch quý Ngài, nay con sức tàn lực 
kiệt, cơ hội được chiêm ngưỡng quỷ Ngài đó là 
điễu khó đối với con. 

- Kính xin quỷ Ngài có tâm bỉ tế độ tụng cho 
con nghe một bài kinh. 

Ngài Trưởng-lão hỏi ông cận-sự-nam rằng: 

- Này cận-sự-nam Dhammikal Con muốn 
nghe bài kinh nào? 

- Kính bạch quý Ngài, con muốn nghe bài 
kinh 'Mahasatipafthanasutta: kinh Đại-niệm-xứ ` 
mà chư Phật thường thuyết giảng. 

Chư tÈ-khưu đang tụng bài kinh Mahasatfipaf- 
thãnasuta rằng: “Ekäyano ayam bhikkhave 
maggo saftänarn visuddhiyäa... ” 
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(- Này chư tỳ-khưu! Đạo này là độc đạo, để 
làm trong sạch thanh-tịnh tất cả chúng-sinh, ...) 

Trong khi cận-sụ-nam Dhammika đang năm 
nhắm mắt lắng nghe chư tỳ-khưu đang tụng bài 
kinh Mahäsatipatthänasuta, khi ấy, 6 chiếc xe 
trời to lớn được trang hoàng lộng lẫy có ngàn 
con ngựa báu kéo hiện xuông từ 6 cõi trời dục- 
giới. VỊ thiên-nam đứng trên mỗi chiếc xe trời 
nói lời thỉnh mời cận-sự-nam Dhammika rằng: 


“Amhakam develokam nessãma, 
Amhakam develokam nessãma. 

Ambho maftikabhqjanam bhinditva 
suvanuabhqjananw ganhano viya  amhakam 
devaloke abhiramitum idha nibbattahi. `” 

- Chúng tôi xin rước Ngài lên cối trời của 
chúng tôi! 

- Chúng tôi xin rước Ngài lên cối trời của 
chúng tôi! 

- Kính thưa Ngài, ví như cải nôi bằng đất cũ 
bị bế, rồi được đổi lấy cải nồi bằng vàng ròng. 
Cũng như vậy, bỏ thân người rồi hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên cối trời dục-giới. 

Kính mời Ngài tải-sinh lên cối trời chúng tôi! 

Kính mời Ngài tải-sinh lên cối trời chúng tôi! 

Hướng mọi sự an-lạc! 

Khi ấy, ông cận- sự-nam Dhammika thấy 6 
chiếc xe trời và nghe tiếng thỉnh mời của các vị 
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thiên-nam đó là đối-tượng gatinimiHa tốt, ông 
cận-sự-nam không muốn làm giản đoạn nghe 
bài kinh Mahäsatipatthänasutta, nên ông truyền 
bảo các vị thiên-nam ấy rằng: 

- Agametha! Agametha! Xin quý vị hãy chờ! 
Xín quý vị hãy chờ! 


Nghe cán-sự-nam Dhammika nói như vậy, 
chư t)-khưu hiệu lâm răng: 


ĐN 


“Cán-sự-nam Dhammika bảo chúng ta. ` 

Cho nên, chư tỳ-khưu môi vị đều ngừng lại, 
không tiệp tục tụng bài kinh Mahasatipafthana- 
Suitq nữa. 


Chư tỳ-khưu bàn bạc với nhau rằng: “Bây 
giờ không hợp thời”, nên chư tỳ-khưu xin rời 
khỏi tư gia, trở về ngôi chùa Jetavana. 


Khi ấy, các người con của cận-sự-nam 
Dhammika nghĩ rằng: 

“Trước đây, phụ-thân của chúng ta hoan-hÿ 
lắng nghe pháp không bao giờ biết đủ, chính 
phụ-thân đã bảo người đi thỉnh chư tỳ-khưu đến 
tụng bài kinh Mahasatlipafthanasufta cho phụ- 
thân nghe, nhưng mà bây giờ, phụ-thân lại ngăn 
cản chư t)-khuưu không cho tụng bài kinh ấy. Tại 
sao nhự vậy?” 

Vì vậy, các người con của cận-sự-nam Dhammika 
khóc. 
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Cận-sự-nam Dhammika liên hỏi các con răng: 
- Tại sao các con khóc như vậy? 


Các con của cận-sự-nam thưa với phụ-thán 
răng: 

— Kinh thưa phụ-thân, phụ-thân đã cho người 
đên ngôi chùa Jetavana, bạch với Đức-Phật, 
kính xin Đúc-Phật cho phép chư tỳ-khưu đến 
nhà tụng kinh cho phụ-thân nghe. Trong khi chư 
f)-khưu đang tụng bài kinh Miahasatipafthana- 
sutta, thì phụ-thân lại bảo chư tf}-khưu ngừng 
tụng. Đó là nguyên-nhân khiến cho các con 
khóc, thưa phụ-thản. 

Csn: -Này các con! Chư tỳ-khưu đi đâu cả rồi? 

Con: - Kính thưa phụ-thân, chư f}-khưu bàn 
bạc với nhau: “Báy giờ không hợp thời”, nên 
quỷ Ngài xin trở về ngôi chùa .Jetavana. 

Œsn: - Này các con! Không phải phụ-thân 
bạch với quỷ Ngài. 

Con: - Kính thưa phụ-thân, nếu như vậy thì 
phụ-thán nói với ai vậy? 

Œsn: - Này các con! Có 6 chiếc xe trời to lớn 
được trang hoàng lộng lây, có ngàn con ngựa 
bảu từ 6 cối trời dục-giới hiện xuống đê đón 
rước phụ-thân. Những vị thiên nam đứng trên 
môi chiếc xe nói lời thính mời phụ-thân răng: 
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- Kính mời cận-sự-nam DhammiRka lên xe. 
Kính xin cận-sự-nam hài lòng hoan-hÿ hóa-sinh 
trên cối trời của chúng tồi. 

Phụ-thân không muốn làm giản đoạn nghe 
bài kinh Mahasatipa†thanasutta, nên phụ-thán 
bảo các vị thiên-nam áy răng: 

“Agamethal Agamethal Xin quỷ vị hãy chờ! 
Xin quý vị hãy chờ!” 

Thật ra, phụ-thân chỉ bảo các vị thiên-nam ấy 
mà thôi. 

Con: - Kính thưa phụ-thán, sụ-thật 6 chiếc xe 
trời ở đâu? Chúng con không di thầy cả. 


Œsn: - Này các con! Vòng hoa dành cho phụ- 
thân có hay không? 


Con: - Kính thưa phụ-thân, vòng hoa dành 
cho phụ-thân đã có sấn. 


Œsn: - Này các con! Trong 6 cối trời dục-giới, 
cối trời nào đảng hài lòng hoan-hÿ nhát? 


Con: - Kính thưa phụ-thán, trong 6 cối trời 
dục-giới, cõi trời Tusitã (Đâu-suất-đà-thiên) là 
cõi trời dục-giới đáng hài lòng hoan-hỷ nhất, 
bởi vì cối trời này là nơi tạm trú của chư Đức- 
Bồ-tát, nên đó là cõi trời đáng hài lòng hoan-hỷ. 

Œsn: - Này các con! Nếu như vậy thì các con 
nguyện rằng: 
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“Xin cho vòng hoa này treo trên đáu chiếc xe 
đến từ cõi trời Tusita. ” 

Sau khi các con nguyện xong, các con nên dồi 
vòng hoa ấy lên hư không. 


Váng theo lời dạy của phụ-thán, các con của 
cận-sự-nam Dhammika dôi vòng hoa ấy lên trên 
hư không, vòng hoa ấy treo trên đâu chiếc xe 
đến từ cõi trời Tusitã. 

Thật ra, mọi người chỉ nhìn thấy vòng hoa 
treo lơ lửng trên lu không mà thôi, mà không thể 
nhìn thấy chiếc xe trời được, bởi vì chiếc xe trời 
này là loại sắc vi-tế thuộc về gafininútta hiện ra 
chỉ có cận-sự-nam Dhammika thấy mà thôi, nên 
mắt người thường không thể nhìn thấy được. 


Khi ấy, cận-sự-nam Dhammika truyền hỏi các 
COn răng: 

- Này các con! Các con nhìn thấy vòng hoa 
treo lơ lửng trên hư không phải không? 


- Kính thưa phụ-thán, chúng con đêu nhìn 
tháy vòng hoa âÿ. 


- Này các con! Vòng hoa ấy thật sự treo trên 
đâu chiếc xe trời đến từ cõi trời Tusitä. Sau khi 
phụ-thân chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời Tusitã ấy. 
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- Này các con! Các con phải là người có giới- 
hạnh trong sạch, cô găng tạo mọi phước-thiện 
như phụ-thán đã tạo. 


Sau khi khuyên bảo các con xong, ông cán- 
sự-nam Dhammika chết, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
thiên-nam trên cối trời TusiftA, mà cận-sự-nam 
Dhammika đã lựa chọn như ÿ. 


VỊ thiên-nam Dhammika có thân hình cao 3 
gãvuta với đô trang sức quý giá, có ngàn thiên- 
nữ hâu hạ, trong lâu đài nguy nga tráng lệ cao 
25 do-tuân, hưởng mọi sự an-lạc trên cối trời 
Tusitä (Đâu-suất-đà-thiên) có tuổi thọ 4.000 
năm CỐi trời, so với thời gian cõi người 576 
triệu năm, bởi vì I ngày 1 đêm cõi trời này bằng 
400 năm cối người. 

Người có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn fự 
mình lựa chọn cối trời nào trong 6 cối trời dục- 
giới để tái-sinh kiếp kế-tiếp. 


Sự mật và sự được của sự chêt 


Người si-mê thấy phần mất của sự chết trong 
kiếp hiện-tại, mà không biêt phán được sau khi 
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chết, tái-sinh kiếp kế-tiếp, nên phát sinh tâm sợ 
hãi, đó là trạng-thải của sân-tâm sợ chết. 

* Người ác nào không có đức-in nơi Tam- 
bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
thường tạo mọi ác-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ÿ, tự làm khổ mình, làm khổ các chúng- 
sinh khác. 

Người ác ấy đến lúc lâm chung gân chết, phát 
sinh ác-tâm sợ chết. Sau khi người ác ấy chết, 
ác-nghiệp trong I1 bắt-thiệntâm (trừ si-tâm 
hợp với phóng-tâm) cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp kế-tiếp (pafisandhikäla), có suy-xét- 
tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
thuộc về bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là ác- 
giới túi-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận-sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 4 cỗi ác-giới như sau: 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiêu năng 
lực làm phận sự tải-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa- 
sinh làm loài ngạ-qHỷ hoặc loài q-su-ra thường 
có tham-tâm thèm khát, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cỗi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiễu năng 
lực làm phận sự tải-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong cối địa-ngục, thường 
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bị thiêu đốt, hành hạ, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cỗi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đẳng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng lực 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì sinh làm 
loài súc-sinh có tính si-mê, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giỏi. 

Như vậy, người ác ấy chết, mất phần thân 
người, lại được phân thân của loài chúng-sinh 
nào trong 4 cõi ác-giới thấp hèn. 

Còn phân tâm hiện hữu trong một loài chúng- 
sinh nào trong 4 cõi ác-giới, chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, rôi mới tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cỗi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 


* Người thiện nào có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tin nghiệp và quả cúa nghiệp, thưởng 
hay tạo mọi phước-thiện như phước-thiện bô-thí, 
phước-thiện giữ-giới (giữ ngũ-giới trong sạch), 
phước-thiện hành-thiÊn, v.v... 

Người thiện ấy đến lúc lâm chung gần chết, 
có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt (không sợ 
chết). Sau khi người thiện ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla), có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicit4) 
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làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
vị thiên-nam (hoặc vị thiên-nữ) trên cối trời dục- 
giới, đúng như ý nguyện đã lựa chọn từ trước, 
hưởng quả an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại cối 
trời dục-giới ấy, rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cối-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của vị thiên-nam (hoặc vị thiên-nữ) ấy. 

Như vậy, người thiện ấy chết, mắt phân thân 
người, lại được phân thân vị thiên-nam (hoặc 
vị thiên-nữ) trên cõi trời dục-giới đúng như ý đã 
lựa chọn từ trước. 

Còn phân tâm hiện hữu trong vị thiên-nam 
(hoặc vị thiên-nữ) trên cối trời dục-giới, hưởng 
quả an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại cối trời 
dục-giới ấy, rồi mới tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
Cối-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của vị thiên-nam (hoặc vị thiên-nữ) ấy. 


* Hành-giả nào thuộc về hạng người tam- 
nhân (tihhetukapuggala) có giới-hạnh trong sạch 
làm nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành thiên- 
định, dẫn đến chứng đắc đệ-nhắt-thiền sắc-giới 
thiện-tâm, được giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm 
chung gân chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-nhắt-thiền sắc-giới thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-»sinh kiếp kế-tiếp 
(patisandhikäla) có đệ-nhắt-thiền sắc-giới quả- 
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tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
cita), làm phận-sự tái-sinh kiếp kế. tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm- 
thiên tương xứng với đệ- nhắt-thiển Sắc-giới quả- 
tâm ấy, hưởng quả an-lạc cho đến khi hết tuổi 
thọ tại tầng trời sác-giới phạm-thiên ấy, rồi tải- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cỗi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Như vậy, hành-giả ấy chết, mắt phân thân 
người, lại được phân thân vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên, tương xứng với 
bậc thiển sắc-giới quả-tâm của hành-giả. 

Còn phần tâm hiện hữu trong vị phạm-thiên 
trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, hưởng 
quả an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi mới tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 


Tử sinh luân-hôi 


“Những chúng-sinh còn là hạng phàm-nhân 
vốn có đây đủ mọi phiên-não, do phiên-não làm 
nhán-duyên tạo mọi ác-nghiệp, mọi thiện-nghiệp. 

* Sau khi người nào chết, nếu ác-nghiệp trong 
bất-thiện-tâm nào có cơ hội thì cho quả tải-sinh 
kiếp kế-tiếp 1 trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến 
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khi mãn quả khổ của ác-nghiệp ấy (chết), rôi tải- 
sinh kiếp kê-tiếp trong cối-giới khác, tủy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh áy. 

Nếu đại-thiện nghiệp trong đại-thiện-tâm 
nào có cơ hội thì cho quả tải-sinh kiếp kê-tiếp Ï 
trong 7 cối thiện dục-giới (cõi người hoặc 6 cối 
trời dục-giới), hưởng quả an-lạc cho đên khi hết 
tuôi thọ trong cối thiện-dục-giới áy (chêt), rồi tái- 
sinh kiếp kê-tiệp trong cối-giới khác, tủy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh áy... 

Bồn bậc Thánh-nhân 

I- Bậc Thánh Nhập-lưu 


Hành-giả nào là hạng người tam-nhân đã 
tích lũy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ, từ 
vô số kiếp quá-khứ. 

Kiếp hiện-tại có duyên lành đến gần gũi thân 
cán với bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phậit, rôi 
thực hành pháp-hành thiên-tuệ đúng theo pháp- 
hành trung-đạo, dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ tứ 
Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
lưu Tháúnh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và hoài-nghi 
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trong si-tâm họp với hoài-nghỉi không còn dự 
sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

2- Bậc Thánh Nhắt-lai 

Hành-giả nào là bậc Thánh Nháp-lưu đã tích 
lũy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ có nhiều năng lực hơn bậc Thánh Nhập-lưu. 

Hành-giả ấy tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để lần thứ nhì 
y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhắt-lai Thánh- 
đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được 1 loại phiên-não là sân loại thô trong 2 
sân-tâm (chưa diệt tận được sân loại vi-fÊ) không 
còn dự sót, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai 


3- Bậc Thánh Bắt-lai 


Hành-giá nào là bậc Thánh Nhắt-lai đã tích 
luy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp- 
chủ có nhiễu năng lực hơn bậc Thánh Nhát-lai. 


Hành-giả ấy tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo, dân 
đến chứng ngộ chân-|ÿ tứ Thánh-để lần thứ ba y 
theo Đức-Phật, chứng đắc Bắt-lai Thánh-đạo, 
Bắnlai Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 1 
loại phiên-não là sân loại vi-tỄ trong 2 sân-tâm 
không còn dự sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 
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4- Bậc Thánh A-ra-hán 


Hành-giá nào là bậc Thánh Bấtlai đã tích 
lũy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ có nhiễu năng lực hơn bậc Thánh Bất-lai. 


Hành-giả ấy tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để lần thứ tư y theo 
Đức-Phật, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hẳn Thánh-quả, Niắt-bàn, diệt tận được 7 loại 
phiên-não còn lại là tham trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến, sỉ trong si-tâm hợp với phóng- 
tâm, ngã-mạn, buôn-chán, phóng-tâm, không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, cùng 
với mọi tham-ái, mọi ác-pháp không còn dư sói, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 


Tử sinh luân-hồi trong ba giới 


* Các hạng phàm-nhân có đây đủ 10 loại 
phiên-não, nên tạo mọi ác-nghiệp, tạo mọi 
thiện-nghiệp. Sau khi hạng phàm-nhân nào chết, 
nếu nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp kế- -tiếp, trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài không có hạn định. 


* Bồn bậc Thánh-nhân đã diệt tận được 
phiền-não theo khả năng của mỗi bậc Thánh- 
nhân. Sau khi mỗi bậc Thánh-nhân chết, tử sinh 
luân-hôi có hạn định như sau: 
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- Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chắn không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cỗi ác- 
giới nữa, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tải-sinh- 
tâm (pafisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi thiện- dục-giới (cối người và 6 
cối trời dục-giới) nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 
Đến kiếp thứ 7 trong cõi thiện-dục-giới ấy, bậc 
Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hún, rôi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


- Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikala) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trên cối 
trời dục-giới chỉ có I kiếp nữa mà thôi. Trong 
kiếp ấy, bậc Thánh Nhắt-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

- Sau khi bậc Thánh Bắtlai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cỗi dục-giỏi, 
chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm nào cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
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kiếp kế-tiếp (patisandhikala) có bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm ấy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta), làm phận sự tái-sinh kiếp kế- tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sãc-giới phạm- 
thiên tương xứng với bậc thiên săc-giới quả- -tâm 
ấy. VỊ phạm-thiên Bất-lai ấy chắc chắn Sẽ Irở 
thành bậc Thánh A-ra-hún tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


- Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại đến 
khi hết tuổi thọ (chết) gọi là tịch diệt Niết-bàn 
anupädisesanibbäna (Niết-bàn của bậc Thánh 
A-ra-hán) diệt rồi không còn tải-sinh kiếp nào nữa, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Quyển sách nhỏ Lợi Ích Niệm-Niệm Sự 
Chết này, bản sư đã dày công sưu tâm, gom nhặt 
các nguồn tài liệu từ trong Tam-tạng Pali, Chú- 
giải Päji và các bộ sách khác, để giúp cho độc 
giả hiểu biết về lợi ích niệm-niệm sự chết chỉ 
được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bắn sư cô gắng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về lợi ích niệm- 
niệm sự chết, song vì khả năng có hạn, nên 
chắc chắn không tránh khỏi những điễu sơ suất, 
thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bần sư. 
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Để lân sau tái-bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chân tình. 

Kinh xin quý vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng fa, ai 
cũng có bổn phận đóng góp xây dựng, để cho 
soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem 
lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho 
phân động chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, 

và kính xin quỷ vị ghỉ nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bắn sư. 


Quyền sách nhỏ “Lợi Ích Niệm-Niệm Sự Chết ” 
được hoàn thành do nhờ có nhiều người giúp đỡ 
như là Dhammavara Samanera xem kỹ bản thảo, 
Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách và đã 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 

Bần sư vô cùng hoan-hỷ, biết ơn tất cả quJ vị. 

Nhân địp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu 
(t-khưu Hộ-Pháp) thành kinh dâng phần pháp 
thí thanh cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ- 
Tông, Vamsarakkhitamahathera là sự phụ của 
con, đồng thời đến Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện- 
Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão Bứu-Chơn, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài Trưởớng-lão Hộ- 
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Giác (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ- 
Nhân (chùa Thiển-Lâm, Huế) cùng chư Đại- 
Trưởng-Lão khác đã dày công đem Phật-giáo 
Nguyên-thủy (Theraväda) về truyền bả trên quê 
hương Việt Nam thán yêu, và xin kính dâng 
phân phước-thiện thanh cao này đến chư Đại- 
Trưởng-Lão ở nước Thái-Lan, nước Myanmar đã 
có công dạy đỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan-hỷ. 

li no ñãtinatt hoíu, sukhitã honfH ñãfayo. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng, chia phân phước-thiện đến tất cả bà con 
thân quyễn của chúng con, từ kiếp hiện-tại cho 
đến vô số kiếp trong quá khứ, mong quý vị hoan 
hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 

Tran puññãbhãgad—  mãtãpItftu-ãcaryd-Hafi- 
ngữãngĩH ceva sesasabbasaffinaica dema, 
sabbcepi fe puÏñapattin laddhana sukhita 
hontu, dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-ngục, q-su-ra, ngạ-qUỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trong các tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên, ... 
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Xin tất cả quý vị hoan-hỷ nhận phân phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quj vị thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanunHadãng1y ñsavakkhayavaham 
hơfu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi 
người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận mọi 
phiên-não trâm-luân không còn dự sót, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-giới và cũng do năng lực 
phước-thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tải-sinh trong cối thiện-giới: cõi 
người, 6 cõi trời dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đều là người có chánh-kiến, có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
có duyên lành được gần gũi thân cận với bậc 
thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện- 
trí, cô găng tỉnh-tấn thực hành theo lời giáo-huấn 


26 LỢI ÍCH NIỆM-NIỆM SỰ CHÉT 


của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
hỗ trợ cho pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, mong diệt tận 
được mọi phiển-não trâầm-luân, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán trong giáo-pháp của Đức-Phậit. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có ẩức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, Dức-Pháp, Đức- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cô gắng tỉnh- 
tấn thực hành theo chánh-pháp của Đức-Phậi, 
để mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di không còn dự sói, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy- 
y nơi Đức-Phảáp-bảo, quy-y nơi chứ tỳ-khưu 
Tăng-bảdo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho 
đến trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
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chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả bảu ở cối người (manussasampafti) hưởng 
được mọi sự an-lạc đây đủ trong cối người nhự 
thế nào, cũng không đắm say trong cỗi người; 

hoặc dù có được thành tựu quả bảu ở cõi trời 
(devasampdtti) hưởng được mọi sự an-lạc đây 
ấủ trong cõi trời như thể nào, cũng không đắm 
Say trong CỐi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi 
chúng con chỉ có mong sớm được thành tựu quả 
báu chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãnasampatti) mà 
thôi, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 


Tcchitam patthitamn amha1m, 

khippameva samiJjhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Mong cho sớm được thành tựu như ÿ. 
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Rừng Núi Viên-Không 

xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


MỤC LỤC 


KỆ LẼ BÁI TAM-BẢO 
LỜI NÓI ĐẦU 


LỢI ÍCH NIỆM-NIỆM SỰ CHÉT 


Nguyên nhân sự chết của chúng-sinh..................... l 
- Giảng giải 4 sự chết của chúng-sinh..................... g; 

- Pubbanimitta: Hiện tượng báo trước 
hết tuổi thọ của chư-thiên........4 
- Chúng-sinh chết ví như ngọn đèn dầu tắt ........... II 
Cận-tử lộ-trình-tâm..........................--- -- -- - 57 c5 << << << ccccccees+ 13 
- Ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm........................ ...-- l5 
- Ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm................... s2 5+: 17 

Phương pháp thực hành đề-mục 

niệm-niệm sự chết........... 20 


Cận-tử-nghiệp hỗ trợ cho quả tái-sinh kiếp sau......25 
Tích Đức-vua Bồ-tát Sutasoma không sợ chết ...27 
- Tên sát nhân Porisada ăn thịt người................... S4 
- Tên sát nhân Porisada bắt Đức-vua Sutasoma... 3 Í 
- Đức-vua Bô-tát Sutasoma được phép hôi cung .38 


- 4 Bài kệ Satarahagatha.........................-..---sccc S52 4I 
- Đức-vua Sutasoma trở lại gặp Porisada............. 47 
- Suy tư của tên sát nhân Porisãda.........................- 48 
- Pháp không sợ chết.............................------ccs sec: 54 


2 LỢI ÍCH NIỆM-NIỆM SỰ CHÉT 


- Dẫn các Đức-vua hồi cung......................-.-- -- --: 74 
Thực-hành pháp không sợ chết.......................--- - 83 
Thực-hành đề-mục niệm-niệm sự chết ................ 84 

- Tích PesakaradhTtavatthu......................... ...-..----- S4 
Sự lợi ích của đề-mục niệm-niệm sự chết ................ 94 
Sự bất lợi không thực hành niệm-niệm sự chết ...... 95 
Khóc phát sinh do tâm nào?...................... ..-- --- «+ ++++ "5 
Người cha khổ tâm vì đứa con đã chết.................. 96 
Người sống không khóc khi người thân chết......98 

=,I T0 1E) IT|DETIKas2xvaxeedasbiSuatd2adbiSeaatesdaopigsskwes 98 

- Tích Uragajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại .. 1 10 

- Nhận xét về tích Uragajãtaka...................... ..--- I1 
Tích người cha khóc than đứa con đã chết ........... 113 

- Tích Matthakundalrvatthu............................. .-- 113 

« Đức-Phật nhìn thấy đứa bé Matthakundalï... 1 15 

s Đức-Phật tế độ đứa bé Matthakundal........... 117 

« Ông bà-la-môn và vị thiên-nam vấn đáp....... 119 

se Ông bà-la-môn tán dương cậu bé.................. 122 

® MatthakundalT khuyên ông bà-la-môn.......... 125 

e Ông bà-la-môn làm lễ cũng-dường Đức-Phật.. 127 

® Tâm làm chủ trong mọi nghiệp ....................... 133 
Tích ĐỨC-vùa A S98 is cásx s02 146 k0 06624144 139 

- Tích Đức-vua Assaka liên quan đến 

kiếp hiện-tại......... 146 

Tích Đức-vua-trời Sakka............................ ..---«<-« c2 147 

- Làm con đường đi cho mọi người...................... 148 

=3 HØITỜI DỊ VI ÔÁÏT cu ss61i216066666602 1666106606033 149 

- Voi không đạp vì oai lực của tâm-từ................ 150 


- Xây dựng ngôi nhà nghỉ......................... ...- --«- «+52 là2 


MỤC LỤC 3 


- Cậu Magha có 4 người vợ........................-. -- -‹‹--«« 153 
=51:G0 vớ Giấy DA IM ĐH icses0á4206es2seeakbas 155 
- Kiếp kế-tiếp của nhóm 33 người...................... 156 
- Kiếp kế-tiếp của 4 bà vợ của ông Magha......... 157 
- Đức-vua trời Sakka tế độ con cò cái................ 159 
- Nàng cò Sujã tái-sinh kiếp-kế-tiếp................... 163 
- Nàng SuJã sinh làm công-chúa của Vua a-su-ra. 65 
- Vua trời Sakka đoạt công-chúa SuJä................ 166 


- Nhận xét về tích cậu Magha và 4 người vợ ..... 167 
- Đức-vua-trời Sakka thây 5 hiện-tượng báo trước. l7 I 
Vợ chồng kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai.................. 172 
- Kinh PathamasamaJTvTSuffa......................... --- --- 173 


ĐOẠN KÉT 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Lợi Ích Niệm-Niệm Sự Chết 


Pháp-hành thiền-định có 40 đề-mục thiền- 
định, maranãänussati (niệm-niệm sự chết) là Ì 
trong 40 đề-mục thiền-định. Tất cả mọi chúng- 
sinh nói chung, tất cả mọi người nói riêng, sau 
khi đã sinh ra đời rồi, không sớm thì muộn đều 
chết cả thảy, không ngoại trừ một ai. 


Nguyên-nhân sự chết (marana) của chúng-sinh 


Trong bộ Abhidhammatthasangaha trình bày 
sự chết của tất cả chúng-sinh có 4 loại: 

1- Äyukkhayamarana: Chết vì tuổi thọ hết. 

2- Kammakkhayamarana: Chết vì mãn nghiệp- 
hỗ-trợ. 

3- Ubhakkhayamarana: Chết vì tuổi thọ hết 
và mãn nghiệp-hỗ-trợ. 

4- Upacchedakamarana: Chết vì nghiệp khác 
cắt đứt sinh-mạng (chưa hết tuổi thọ cũng 
chưa mãn nghiệp-hỗ-trọ). 
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Giảng giải 4 sự chết của chúng-sinh 


1- Ayukkhayamaraua: Chết vì tuổi thọ hết 
như thể nào? 

Tuổi-thọ (ãyu) nói đến sinh-mạng của tất cả 
chúng-sinh. 

* Tuổi-thọ (äyu) của chúng-sinh trong 4 cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) 
không nhất định. 

* Tuổi-thọ (ãyu) của loài người trong 4 châu: 

- UHarakurudipa: Bắc-cưu-lưu-châu nằm ở 
hướng Bắc của núi Sineru, loài người ở Bấc- 
cưu-lưu-châu cô tuổi thọ nhất định 1.000 năm. 

- Pubbavidehadipa: Đông-thăng-thẩn-châu nằm 
ở hướng Đông của núi Sineru, loài người ở Đồng- 
thắng-thân-châu có tuổi thọ nhất định 700 năm. 

- Apragoyänadipa: Tây-ngưu-hóa-châu nằm 
ở hướng Tây của núi Sineru, loài người ở 747- 
ngưu-hóa-cháu cô tuổi thọ nhất định 500 năm. 

- Jambidlipa: Nam-thiện-bộ-châu năm ở hướng 
Nam của núi Sineru, chính là trái đất mà chúng 
ta đang sinh sống, loài người ở Nam-thiện-bộ- 
châu có tuổi thọ không nhất định như sau: 

- Vào thời đại loài người hành thiện-pháp 
tăng trưởng, thì uổi thọ của con người tăng 
lên đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm. 


' A-tăng-kỳ năm số lượng: số 1 đứng trước 140 số 0, viết tắt 109 
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- Vào thời đại loài người hành ác-pháp tăng 
trưởng, thì tuổi thọ của con người giảm xuông 
dần đến tột cùng chỉ còn 10 năm. 


* Trên 6 cõi trời dục-giới, ch fhiên-nam, chư 
thiên-nữ trên mỗi cõi trời có tuổi thọ nhất định 
như sau: 

- Chư thiên-nam, chư thiên-nữ trên cối trời Tư- 
đại-thiên-vương có tuổi thọ 500 năm cõi trời, so 
với thời gian cõi người là 9 /êu năm, bởi vì 1 
ngày 1 đêm trên cối trời bằng 50 năm cõi người. 

- Chư thiên-nam, chư thiên-nữ trên cối trời Tam- 
thập-tam-thiên có tuổi thọ 1.000 năm cõi trời, so 
với thời gian cõi người là 3ó friệu năm, bởi vì 1 
ngày 1 đêm trên cối trời bằng 100 năm cỗi người. 

- Chư thiên-nam, chư thiên-nữ trên cối trời Dạ- 
ma-thiên cô tuổi thọ 2.000 năm cõi trời, so với 
thời gian cõi người là 744 ứriệu năm, bởi vì l ngày 
1 đêm trên cõi trời bằng 200 năm cõi người. 

- Chư thiên-nam, chư thiên-nữ trên cối trời Đâu- 
xuất-đà-thiên cô tuổi thọ 4.000 năm cối trời, so 
với thời gian cõi người là 576 friệu năm, bởi vì 1 
ngày 1 đêm trên cối trời bằng 400 năm cỗi người. 

- Chư thiên-nam, chư thiên-nữ trên cối trời Hóa- 
lạc-thiên có tuổi thọ 8.000 năm cõi trời, so với 
thời gian cõi người là 2 // 304 friệu năm, bởi vì ï 
ngày 1 đêm trên cối trời bằng 800 năm cỗi người. 
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- Chư thiên-nam, chư thiên-nữ trên cối trời 
Tha-hóa-tự-tại-thiên cô tuổi thọ 16.000 năm cõi 
trời, so với thời gian cõi người là 9 7 2ló friệu 
năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm trên cõi trời bằng 
1.600 năm cối người. 

VỊ thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời dục- 
giới, đến khi sắp hết tuổi thọ, thường có hiện 
tượng báo trước (pubbanimitiq). 

Pubbanimit(a: Hiện tượng báo trước 0ó 5 là; 

- Mala milayamti: Những vòng hoa héo. 

- Vatthani kilissanti: Những y phục phai màu. 

- Kacchehi sedä muccanti: Mô hôi chảy ra từ 2 
bên nách. 

- Kaye dubbanniyamn okkamaH: Sắc thân 
không còn xinh đẹp. 

- Devo devasane nãbhiramati: VỊ thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ không còn hài lòng cối trời dục- 
giới đang sống. 

Nếu vị fhiên-nam, vị thiên-nữ nào có 5 hiện 
tượng báo trước thì vị fhiên-nam, vị thiên-nữ ấy 
biết mình sắp hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới 
ấy, phải cwii (chuyển kiếp), chết. Vị thiên-nam 
hoặc vị /hiên-nữ ấy tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cõi-giới nào tùy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của mỗi vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy. 


' Khu. Itivuttaka, Pañeapubbanimittasutta. 
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* Trên 16 tầng trời sắc- giới phạm-thiên, chư 
phạm-thiên trên mỗi tầng trời săc-giới phạm- 
thiên có fuổi thọ nhất định. 


* Trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, 
chư phạm-thiên trên mỗi tâng trời vô-săc-glới 
phạm-thiên có /uối thọ nhát định. 

Như vậy, mỗi chúng-sinh sinh ra trong mỗi 
CÕi-giới nào đều có fuổi thọ (ãyu) theo cõi-giới 
ấy. SỐ chúng-sinh trong cõi- giới có /uối thọ nhất 
định, và số chúng-sinh trong cõi-giới có fuổi họ 
không nhát định. 

Đối với loài người trong cõi Nam-thiện bộ-châu 
có tuôi thọ không nhât định. 

Chúng-sinh chết vì tuổi thọ hết, nhưng có thể 
chưa mãn nghiệp-hô-trợ. 


_2- Kammakkhayamarana: Chết vì mãn nghiệp- 
hồ-trợ như thê nào? 


Nghiệp (kamma) đó là nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp anakakamma) và nghiệp-hồ- 
trợ (upathambhakakamma). 

- Janakakamma là nghiệp có phận sự cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kê-tiếp (pafisandhi- 
kala) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

- Upathambhakakamma là nghiệp có phận 
sự hồ trợ ngũ-uáân, săc-pháp, danh-pháp sinh từ 


6 LỢI ÍCH NIỆM-NIỆM SỰ CHÉT 


nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp được D06 
triển và hỗ trợ bảo tôn kiếp chúng-sinh ấy. 


Chúng-sinh nào chết vì mãn nghiệp-hô-trợ 
(upathambhakakamma) nhưng có thê tuôi thọ 
chưa hết. 


3- Ubhayakkhayamarana: Chết vì tuổi thọ 
hét và mãn nghiệp-hô-trợ như thê nào? 


Chúng-sinh nào chết vì tuổi thọ hết, đồng thời 
mãn nghiệp-hô-trợ (upathambhakakamma) cùng 
một lúc. 

Ví dụ trên 7ó tầng trời sắc-giới phạm- -thiên, 
và rên 4 tầng trời vô- -sắc-giới phạm- thiên, mỗi 
vị phạm-thiên trên mỗi tầng trời ấy đều chết vì 
tuổi thọ nhất định hết, đông thời mãn nghiệp-hỗ- 
trợ (upathambhakakamma) cùng một lúc không 
trước không sau. 


4- Upacchedakamaraa: Chết vì nghiệp khác 
cất đứt sinh-mạng như thê nào? 


Nghiệp nào có khả năng cắt đứt sinh-mạng 
sinh từ /anakakamma (nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp), nghiệp ấy gọi là upacchedaka- 
kamưma có chi-pháp là 12 bắt-thiện-nghiệp, 8 
đại-thiện-nghiệp và Arahafftmaggakqmma. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: 
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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Chúng-sinh chết vì nghiệp khác cắt đứt sinh- 
mạng sinh từ janakakammna gọi là upacchedaka- 
muraa. 


Chúng-sinh nào chưa hết /uổi họ và cũng 
chưa mãn nghiệp-hô-trợ (upathambhakakamma), 
nhưng do năng lực của ác-nghiệp hoặc của 
thiện-nghiệp mà chúng-sinh ây đã tạo trong 
kiếp quá-khứ hoặc trong kiếp hiện- tại, nghiệp ây 
cắt đứt sinh- -mạng của chúng sinh â ấy như chết vì 
tại nạn, chết vì đói, chết vì khát, chết vì thuốc 
độc, chết vì bệnh, v.v... chết như vậy gọi là 
upacchedakamarata. 


Vị dụ: *Chứng-sinh nào trong cối địa-ngục 
nhờ Chúa địa-ngục xét hỏi, nhắc nhở chúng-sinh 
cối địa-ngục ấy nhớ lại được phước-thiện bố-thí 
mà tiền-kiếp đã từng tạo khi ở cõi người, nên 
chúng-sinh cõi địa-ngục ấy chết ngay khi ấy: 
đại-thiện-nghiệp bố-thí cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị fhiên-nam trên cối trời dục- 
giới, hưởng mọi an-lạc trên cõi trời dục-giới ấy. 
Như vậy, gọi là kwsala wupacchedakamaraa, 
nghĩa là đại-thiện-nghiệp cắt đứt sinh-mạng sinh 
từ ác-nghiệp trong kiếp quả-khứ. 

* Wj thiên nam tên Khiddapadosika say mê 
ham chơi quên dùng vật thực nên chết. Như vậy, 
gọi là gkwsala upacchedakamarata, nghĩa là 
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ác-nghiệp cắt đứt sinh-mạng sinh từ đại-thiện- 
nghiệp trong kiếp quá-khứ. 

* Trên cối trời Tam-thập-tam-thiên, 500 thiên- 
nữ hầu hạ vị thiên-nam Subrahma chết vì say mê 
lượm các đóa hoa. Như vậy, gọi là akwsala 
upacchedlakqimarata. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác hóa-sinh làm 
vị thiên-nam hưởng an-lạc trên cõi trời dục-giới. 
Đúc-Bô-tát ấy không muốn hưởng an-lạc cho 
đến hết tuổi thọ, bởi vì không thuận lợi trong 
việc thực-hành bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật 
cho chóng được đầy đủ trọn vẹn, nên Ðức-Bỏ- 
fát áy phát nguyện xả bỏ sinh-mạng (chuyền 
kiếp), muốn /ái-sinh kiếp kế-tiếp làm người 
trong cối Nam-thiện bộ-châu, để thuận lợi thực 
hành bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật. Như vậy, 
gọi là adhữnuttikãlankiriyä: chết vì đại-thiện- 
tâm phát nguyện. Đó là cách kusala upacchedaka- 
maraga là chết vì đại-thiện-nghiệp khác cắt đứt 
sinh-mạng, nhưng Øuối fhọ chưa hết và chưa 
mãn nghiệphỗrợ  (upathambhakakamma) 
VW 


_* Cận-sự-nam, cận-sự-nít có khả năng chứng 
đặc đên 4-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả, Niêt-bản, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

_ Sau khi chứng đắc thành bác Thánh A-ra-hán 
rôi sẽ có | trong 2 điêu xảy ra: 
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- Bậc Thánh A-ra-hản ấy chắc chắn Sẽ tịch 
diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy. 


- Bậc Thánh A-ra-hán ấy phải xuất gia trở 
thành tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu-ni để duy trì sinh- 
mạng cho đến hết tuôi thọ 

* Cận-sự-nam chứng đắc thành bác Thánh A- 
ra-hán tồi tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày 
hôm ấy. Trích dẫn: 

- Trường-hợp Đức-vua Suddhodana là Đức- 
Phụ-hoàng của Đức-Phát ŒGotama đang ngự tại 
kinh-thành Kapilavatthhu. Khi ấy, Đức-vua 
Suddhodana lâm bệnh nên thỉnh Đức-Phật ngự 
trở về kinh-thành Kapilavatthu. Sau đó, Đức-Phật 
thuyết pháp tế độ Đức-Phụ-hoàng. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, 
Đức-vua Suddhodana chứng đắc đến A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- -qud, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn 
ngay trong ngày hôm ấy. ° 

- Tích Chánh-cung Hoàng-hậu Khemä ') của 
Đức-vua Biừmbisara tại kinh-thành RãJagaha. 

Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu Khema ngự 
đến ngôi chùa Veluvana, Đức-Phật thuyết bài kệ 
để tế độ Chánh-cung Hoàng-hậu. 


' Ch.gi Anguttaranikãya, trong tích Mahãpajãpatigotamitherivatthu. 
Ầ Dhammapadatthakathã, 24 Tanhaãvagsga, KhematherTvatthu. 
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Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết bài kệ 
xong, Chánh-cung Hoàng-hậu Khema chứng ngộ 
chân-| tứ Tỉ hánh-đê, chưng đặc 4 Thánh-đạo, 4 
Ti hánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-áI, 
mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao-thượng. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền hỏi Đức-vua 
Bimbisära răng: 

- Maharaga Khemaya pabbajium vã 
parinibbayitum vã vaftati. 

- Này Đạivương! Đại-vương cho phép 
Chánh-cung Hoàng-hậu Khema xuất gia trở 
thành t)-khưu-ni hay đê cho Chánh-cung Hoàng- 
hậu tịch diệt Niếf-bàn ngay trong ngày hôm nay? 

Đức-vua Bimbisära kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kinh xin Ngài cho 
phép Chánh-cung Hoàng-hậu Khema xuất gia 
trở thành t)-khưu-mi, không nên đê Chánh-cung 
Hoàng-hậu tịch diệt Niêt-bàn ngay trong ngày 
hôm nay. Bạch Ngài. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Khema được Đức- 
Phật cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu-n1. 

Về sau, Ngài Đại-đức £)-khưu-ni Khema được 
trở thành bậc Thánh-nữ Tôi-thượng thanh-văn- 
giác có trí-tuệ xuát sắc nhát trong hàng chư tf}- 
khưu-ni thanh-văn đệ-t của Đức-Phật Gotama. 
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Chúng-sinh chết như ngọn đèn dầu tắt 


Chúng-sinh chết vì 1 trong 4 nguyên nhân, 
cũng như ngọn đèn dầu tắt vì I trong 4 nguyên 
nhân như sau: 

- Ngọn đèn dấu tắt vì tìm hết, nhưng mà dâu 
chưa cạn. 

- Ngọn đèn dầu tắt vì dầu cạn, nhưng mà tim 
chưa hết. 

- Ngọn đèn dâu tắt vì tìm hết, đồng thời dẫu 
Cửng cạn. 

- Ngọn đèn dâu bị tắt vì gió thổi... 

Ngọn đèn dầu ví như sin-mạng của chúng- 
sinh, ngọn đèn dầu tắt vì 1 trong 4 nguyên-nhân, 
ví như mỗi chúng-sinh chết vì 1 trong 4 nguyên- 
nhân như sau: 

- Chúng-sinh chết vì tuổi thọ hết nhưng mà 
chưa mãn nghiệp-hô-trợ, ví như ngọn đèn tắt vì 
tim hết nhưng mà dẫu chưa cạn. 

- Chúng-sinh chết vì mãn nghiệp-hỗ-rợ 
nhưng mà tuổi thọ chưa hết, ví như ngọn đèn tắt 
vì dẫu cạn nhưng mà tim chưa hết. 

- Chúng-sinh chết vì tuổi thọ hết, đồng thời 
mãn nghiệp- -hô-trợ, vi như ngọn đèn tắt vì tìm 
hết, đông thời dâu cạn cùng một lúc. 

- Chúng-sinh chết vì bị nghiệp khác hiện đến 
cắt đứt sinh-mạng, nhưng mà tuổi thọ chưa hết 
và chưa mãn nghiệp-hồ-trợ, ví như ngọn đèn bị 
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tắt vì giỏ thổi, hoặc vì đèn dâu bị vỡ, nhưng mà 
tim chưa hết và dầu cũng chưa cạn. 

Tất cả chúng-sinh chế: vì l trong 4 nguyên 
nhân, trong 4 nguyên nhân ấy, nếu chúng-sinh 
nào chết vì tuổi thọ hết (äyukkhayamarana); chết 
vì mãn nghiệp-hỗ-rợ (kammakkhayamarana); 
chết vì tuổi thọ hết đồng thời mãn nghiệp-hô-trợ 
(ubhayakkhayamarana), thì gọi là chết đúng thời 
(kalamaraind). 

Nếu chúng-sinh nào chết vì bị nghiệp khác 
cắt đứt sinh-mạng (upecchedakamarana) nhưng 
mà tuổi thọ chưa hết và chưa mãn nghiệp-hỗ- 
trợ, thì gọi là chết phi thời (akãlamarana). 

Thật ra, chúng-sinh nào bị chết vì tai nạn, 
v.v... thuộc về œecchedakamarana cũng đều 
do nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Như vậy, tất cả mọi chúng-sinh đù nhỏ đù lớn 
trong 4 cõi ác-glới; mọi người trong cõi người; 
chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục- 
giới; chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên; chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên thuộc về hạng phàm-nhân và 
3 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắtlai cũng đêu là 
chết giả. Bởi vì kiếp này chết tại nơi này, rồi liền 
tái-sinh kiếp kế-tiếp tại nơi kia, tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. Nhưng mà 
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duy nhất chỉ có bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết 
tuổi thọ mới chế thật mà thôi, gọi là fịch diệt 
Niế-bàn, không còn tái-sinh kiếp nào nữa, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Maranäsannavrithicitta: Cận-tử lộ-trình-tầm 


Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới dù lớn 
như ch phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên; chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vồ- 
săc-giới phạm-thiên, dù nhỏ như con kiến, từ 
kiếp chúng-sinh hiện-tại này chuyển kiếp (cuti: 
tử) sang tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhi) làm 
chúng-sinh kia đều phải trải qua cận-tử lộ-trình- 
tâm (maranasannavithicita). 


Cận-tứ lộ-trình-tâm (maranasannavithicitq) 
là !ô-frinh-tâm cuối cùng của kiệp hiện-tại lúc 
lâm chung gân chêt có 2 loại: 


I- Pañcadväramaranäsannavrthicitta: Ngũ- 
môn cận-tử lộ-trình-tâm. 


Lúc lâm chung gần chết, kiếp hiện-tại của 
chúng-sinh nào nếu thấy đối-tượng sắc bằng 
nhãn-thức-táâm; nếu nghe đồi-tượng thanh bằng 
nhĩ-thức-táam; nếu ngửi đối-tượng hương bằng 
tÿ-thức-tâm; nếu ném đối- -tượng Vị bằng thiệt- 
thức-tâm; nếu xúc-giác đối- lượng xúc bằng 
thán-thức-tâm, thì lộ-trình-tâm cuối cùng của 
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kiếp hiện-tại gọi là pañcadvãramaratasanna- 
vithicitta: ngũ-rmmôn cận-tử lộ-trình-tâm. 


Đồ-biễu pañcadvãramaranäsannavithicitta 
Kiếp hiện tại 
j2. 3.4. 5 
@œXsXeXeXeXeøXeXeXeXeXeXeXeXeXeXeXele3e) 
¬ 


Kiếp sau 


- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 
1- Attabhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm quá-khứ' (ati) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (da) 
4-Pañcadvaravajanacitta: Ngũ-môn-hướng-tâm 
ví (pañj) 
3- Pañcavinnanacitta: Ngũ-thức-tâm (nhãn-thức- 
tâm, nhĩ-thức-tám, tÿ-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, 


thán-thức-tâm). ví (vi) 
6- Sampaticchanacitta: Tiếp-nhận-tâm vi (sam) 
7- Sanfranacitta: Suy-xéf-tâm ví (san) 
8- Vofthabbanacitta: Quyết-ấịnh-tâm ví (vof) 
9-13- Javanacifta: Tác-hành-tâm ví (4a) 
14-15- Tadärammanacita: Tiếp-đối-tượng-tâm 

ví (14) 


16- Cuticitfa: Tủ-tâm (kiếp hiệmtại) ví (cu) 
17- Patisandhicitta: Tái-sinh-tâm (kiếp kế tiến) 

ví (pafi) 
- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm ví (bha) 


Nguyên Nhân Sự Chết Của Chúng-Sinh 15 


Giảng giải ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm 

- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm có 1 trong 3 đối- 
tượng là kamưna hoặc kammanimiffa hoặc gafi- 
ninimitta cũ của kiếp trước. 

1- Attabhavangacita: Hộ-kiểp-tâm quả khứ 
cũng có ¡ rong 3 đối-tượng là kamma hoặc 
kammanimitta hoặc gatinimifta cũ của kiếp trước. 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động 
cũng có ¡ rong 3 đối-tượng là kamma hoặc 
kammanimitta hoặc gatinimitta cũ của kiếp trước. 

3- Bhavangupaccheda: Hộ- kiếp- tâm bị cắt đứt 
cùng với đổi-tượng cũ của kiếp trước, đề cho 
ngũ-môn-hướng-tâm tiêp nhận đối-tượng mới của 
kiếp hiện-tại. 

4- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn hướng- 
tâm làm phận sự tiếp nhận 7 rong 3 đối-tượng 
là kamma hoặc kammanimitfa hoặc gatinimiia 
mới của kiếp hiện-tại. 

3- Pañcavinnanacita có l trong 5 thức-tắm 
là nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tlám, tỷ-thức-tâm, 
thiệt-thức-tâm, thân-thức-tâm làm phận sự biết 1 
trong 3 đối-tượng mới của kiếp hiện-tại giống 
như ngũ-môn hướng-tâm. 

6- Sampaticchanacita: Tiếp-nhận-tâm làm 
phận sự tiếp nhận 7 ong 3 đối-tượng mới của 
kiếp hiện-tại giống như 7 rong 5 thức-tâm. 
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7- Sanfranacita: Suy-xéi-tâm làm phận sự 
suy Xét 1 frong 3 đối-tượng mới của kiếp hiện- 
tại giống như tiếp- -nhán-tâm. 


ổ- Vofthabbanaciita: Quyết- -định-đâm làm phận 
sự quyết định 7 rong 3 đối-tượng mới của kiếp 
hiện-tại giống như suy-xéf-tâm. 

9-13- Javanacitta: Tác-hành-tâm chỉ có 5 sắát- 
na-tâm làm phận sự tạo nghiệp, có 7 rong 3 
đối-tượng mới của kiếp hiện-tại giống như 
quyết-định-tâm. 

14-15- Tadarammanacitta: Tỉ lếp- đối- tượng-tâm 
có 2 sát-na-tâm làm phận sự tiếp l1 trong 3 đối- 
tượng mới của kiếp hiện-tại giống như íác- 
hành-tám. 

16- Cuticita: Tử-tâm đó là quả-tâm cuối cùng 
của kiếp hiện-tại cũ cô 1 trong 3 đối-tượng là kamma 
hoặc kammanimitta hoặc gatinimitta cũ của kiếp 
trước giống như hồ-kiếp-tâm đâu làm phận sự 
chuyên kiếp ## (chết) kết thúc kiếp hiện-tại cũ. 

17- Pafisandhicifta: Tái-sinh-fâm đó là quả- 
tâm đầu tiên cô 1 trong 3 đổi-tượng là kamma 
hoặc kammaninitta hoặc gatinimifta mới của kiếp 
hiện-fại mới giỗng như fác-hành-tâm, làm phận 
sự fái-sinh kiếp kế-tiếp chỉ có I sát-na-tâm, rồi 
liền trở thành hộ-kiếp-tâm. 

- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm đó là sau khi 
quả-tâm nào đã làm phận sự tái-sinh Ì sát-na- 
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tâm xong rồi diệt, liền tiếp theo sau, chính guả- 
tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm cũng có 1 trong 3 
đối-tượng là kamưmma hoặc kammma-nimitfa hoặc 
gatinimitta mới của kiếp hiện-tại giỗng như fđi- 
sinh-tâm. Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm này làm 
phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp hiện-tại của 
chúng- sinh ấy cho đến lúc lâm chung phút giây 
cuối cùng của kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy. 

Kiếp hiện-tại với kiếp kế-tiếp 

* Căn cứ theo ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm 
(pañcadvaramaranasannavifhicifa) có 2 tâm là: 

ló- Cufi đó là cuficiffa: Tử-tâm là quả-fâm 
cuối cùng của kiếp hiện-tại chuyển kiếp tử 
(chết) kết thúc kiếp hiện-tại cũ diệt. 

17-Pafisandhi đó là pafisandhicifa: Tái-sinh- 
tâm là quả-tâm đầu tiên bắt đầu làm phận sự /áï- 
sinh kiếp kế-tiếp (kiếp hiện-tại mới) chỉ có I 
sát-na-tâm, rồi liền trở thành hộ-kiểp-tâm. 

Như vậy, kiếp hiện-tại cũ diệt (từ) liền theo 
sau fái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp hiện-tại mới) sinh 
chỉ có cách nhau I sát-na-tâm mà thôi, không có 
thời gian khoảng cách chờ đợi. 

2- Manodväramaranäsannavithicitta: 

Ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

- Lúc lâm chung gần chết, kiếp hiện-tại của 

chúng-sinh nào zếu suy nghĩ đối-tượng pháp nào 
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trong tâm, thì lộ-trình-tâm cuối cùng của kiệp 
hiện-tại gọi là manodVaramaraasannavHhi- 
cữtta: ý-mmôn cận-tử lộ-trình-tâm. 


Đô-biêu manodväramaranäsannavrthicitta 


Kiếp hiện tại 


S®O2090900000°2°^ 


Kiệp sau 


- Bhavangacita: Hộ-kiếptâm  viếttắt  (bha) 
1- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (na) 
2- Bhavaigupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (da) 
3- Manodvaravdjjanacitta: Ý-môn hướng-tâm (ma) 
4-8- Javanacitta: Tác-hành-tám (5 sáf-na-tâm) (74) 
9-10- Tadärammanacitta: Tiếp-đối-tượng-tâm 

(2 sát-na-tâm) ví (14) 
11- Cuticia: Tủ-tâm (kiếp hiệmdại) — vt (cu) 
12- Patisandhicitta: Tái-sinh-tâm (kiếp kế tiến) 

ví (pafi) 

- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm. ví (bha) 


Giảng giải ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm 


- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm cô I trong 3 
đối-tượng là kamma hoặc kammanimitfa hoặc 
gaftinimitta cũ của kiêp trước. 
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1- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động 
cũng có ¡ rong 3 đối-tượng là kamma hoặc 
kammanimitta hoặc gatinimitta cũ của kiếp trước. 

2- Bhavangupaccheda: Hộ- kiếp- tâm bị cắt đứt 
cùng với đổi- -tượng cũ của kiếp trước, đễ cho ý- 
môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng mới của 
kiếp hiện-tại. 

3- Manodvãravajjanacitta: Ý-môn-hướng-tâm 
làm phận sự tiếp nhận /¡ frong 3 đối-tượng là 
kamma hoặc kammanimifta hoặc gatinimitta mới 
của kiếp hiện-tại. 

Phần còn lại giảng giải tương tự như ngñ-môn 
cán-t lộ-trình-tám. 


Kiếp hiện-tại với kiếp kế-tiếp 

* Căn cứ theo ý-môn cận-fứ lộ-trình-tâm 
(manodvaäramaranasannavfthicifa) có 2 tâm là: 

ló- Cufi đó là cuficiffa: Tử-tâm là quả-fâm 
cuối cùng của kiếp hiện-tại chuyên kiêp fứ 
(chết) kết thúc kiếp hiện-tại cũ diệt. 

17- Pafisandhi đó là pafisandhicifa: Tải-sinh- 
tâm là gquả-tâm đâu tiên bắt đầu làm phận sự fái- 
sinh kiệp kê-tiệp (kiêệp hiện-tại mới) chỉ có Ì 
sát-na-tâm, rôi liên trở thành hộ-k/êp-tâm. 

Như vậy, kiếp hiện-tại cũ diệt (từ) liền theo 
sau £đi-sinh kiệp kê-tiêp (kiêp hiện-tại mới) sinh 
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chỉ có cách nhau I sát-na-tâm mà thôi, không có 
thời gian khoảng cách chờ đợi. 


Phương pháp thực hành đề-mục niệm-niệm sự chết 


Hành-giả có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, có giới-hạnh trong 
sạch làm nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành 
thiên định với đề mục niệm-niệm sự chết 
(marananussatfi). 


Hành-giả suy xé f-th¡ trước mặt hoặc ứzởng 
niệm đến người đã chết đã từng là Đức-vua, 
người có quyên cao chức trọng, người giàu sang 
phú quý, rồi niệm-niệm trong tâm răng: 

“Marauan re bhavissdfi, jTitindriydm 
upacchijjissati.” Ta sẽ phải chết, sắc-mạng-chủ 
và danh-mạng-chủ sẽ bị tách rời nhau, ... hoặc 

“Maratau me dhuvam, JjNHfatn0lẦ me qdhuvai. ” 
Sự chết của ta là chắc chấn, sinh-mạng của ta là 
không chắc chắn, v.v... Hành-giả thực hành 
niệm tưởng sự chết với đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ hiểu biết đúng theo sự-thật một cách sâu 
sắc, để phát sinh động-fâm (samvega), đó là sự 
lợi ích của pháp-hành niệm-niệm sự chết, ta sẽ 
biết được sự chết là sự-thật hiển nhiên, ta không 
thể tránh khỏi sự chết được. 

Nếu hành-giả niệm tưởng sự chết một cách hời 
hợt không có trí-tuệ hiểu biết sâu sắc, thì không 
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thể phát sinh động-#âm (samvega), đó là sự bất 
lợi của pháp-hành niệm-niệm sự chết: 

- Nếu khi hành-giả niệm tưởng đến sự chết của 
người thân yêu, thì tâm sâu não phát sinh, đại- 
thiện-tâm không phát sinh. 

- Nếu khi hành-giả niệm tưởng đến sự chết của 
kẻ thù, thì tâm-tham hoan-hỷ phát sinh, đại-thiện- 
tâm không phát sinh. 

- Nếu khi hành-giả niệm tưởng đến sự chết 
của người không thương không ghét, thì tâm-sI 
thờ ơ phát sinh, đại-thiện-tâm không phát sinh. 

- Nếu khi hành-giả niệm tưởng đến sự chết sẽ 
xảy đên với mình, thì tâm sợ hãi phát sinh, đại- 
thiện-tâm không phát sinh. 

Cho nên, hành-giả thực hành để-mmực niệm- 
niệm sự chết, chỉ niệm tưởng sự chêt mà thôi, 
không nên liên quan đên sự chêt của người nảo, 
với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ đê phát sinh 
động-tâm (sainvega). 

Hành-giả nên suy xét đúng theo sự thật rằng: 

“Sự chết là sự thật hiển nhiên đối với tất cả 
mọi chúng-sinh trong ba giới bồn loài, không 
thê tránh khỏi được, không ngoại trừ một di cả. 
Hệ có sinh thì ất có tử theo định-luật tự nhiên. 

Sự chết không phải riêng ta; không phải riêng 
gia đình của ta; mà sựụ-thát, sự chết là chung cho 
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tất cả mọi chúng-sinh trong 4 cối ác-giới (địa- 
HØỤC, q-Su-rd, HØQ-guỷ, súc-sinh); mọi người 
trong cối người; chư thiên-nam hoặc chư thiên- 
nữ trên 6 cõi trời dục-giới; chư phạm-thiên trên 
ló tâng trời sắc-giới phạm-thiên; chư phạm- 
thiên trên 4 tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

* Đối với các hàng phàm-nhân (chưa phải 
bậc Thánh-nhân), thì tử rồi sinh kiếp kế-tiếp từ 
kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài không có hạn định. ” 


Thực hành Pháp Không Sợ Chết 

Mỗi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ đã sinh ra rồi 
thì ất có #, đó là sự-thật hiển nhiên không thê 
tránh khỏi được. 

- Nếu người nào đến lúc /âm chung gắn chết, 
mà phát sinh sân-fâm sợ chết, rồi người ây chết, 
thì đó là điều bấr fợ? đối với người ấy. Bởi vì sau 
khi người ấy chết, ác-nghiệp có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới mong 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Nếu người nào đến lúc /âm chung gần chết, 
phát sinh đại-thiện-tâm tỉnh táo không sợ chết, 
TÔI người ấy chết, thì đó là điều lợi ích đối với 
người ấy. Bởi vì sau khi người ấy chết, đựi- 
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thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cối thiện-dục-giới (cõi người hoặc cối 
trời dục-giới), hưởng an-lạc cho đến khi mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy, mới chuyên kiếp 
sang cõI-giới khác. 


* Do nguyên-nhân nào khiến cho người đến 
lúc lâm chung gân chết, phát sinh sân-tâm sợ 
chết? 


- Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ lội-lôi, không biẾt tự trọng, phạm 
điểu-giới nào, tạo ác-nghiệp phạm điêu-giới ấy. 

Đức-Phật dạy 5 quả xấu, quả khổ của người 
phạm điểu-giới, người ác không có giới là: 

1- Người phạm điểu-giỏi, người không có 
giới làm tiêu hao của cải tài-sản lớn lao, do 
nhân dễ đuôi. 

2- Người phạm điêu-giới, người không có 
giới có tiếng xấu lan truyền khắp mọi nơi. 

3- Người phạm điêu-giới, người không có 
giới có bắt-thiện-tâm e ngại, sợ st, ... 

4- Người phạm điêu-giới, người không có 
giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

5- Người phạm điểu-giới, người không có giới 
sau khi chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 
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Do nguyên nhân phạm điêu-giới, tạo ác- 
nghiệp khiên cho người ác lúc lâm chung gân 
chết, phát sinh sân-tâm sợ chết. 


* Do nguyên-nhân nào khiến cho người lúc 
lâm chung gân chết phát sinh đại-thiện-tâm 
không sợ chết? 

- Người nào biết hồ-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn các điểu-giới 
được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp 
giữ-giới. 

Đức-Phát dạy 5Š quả báu an-lạc của người 
giữ gìn giới trong sạch, người thiện có giới là: 

1- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới có nhiều của cải tài-sản lớn lao, do nhân 
không dễ duồi. 

2- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới có danh thơm tiếng tốt được lan truyền 
khắp mọi nơi. 

3- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới có đại-thiện-tâm đing cảm không rụt rè sợ sỆt. 

4- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới có đại-thiện-tâm tỉnh táo lúc lâm chung. 

5- Người giữ gìn giới trong sạch, người có 
giới sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giñ-giới cho 
quả tải-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là 
cối người hoặc cối trời dục-giới. 
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Do nguyên nhân giữ gìn các điểu-giới trong 
sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện nghiệp giữ-giới 
khiến cho người thiện lúc lâm chung gần chết 
phát sinh đại-thiện-tâm không sợ chết. 


* Cận-tử-nghiệp hỗ trợ cho quả tái-sinh kiếp sau 


Trong lúc lâm chung gần chết, tuy người cận- 
sự-nam hoặc cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi ?72n-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-báo, 
Đức-Tăng-bảo, có giới trong sạch, nhưng có 
tâm không vững vàng, nếu người ấy gặp đối- 
tượng xẩu như gặp nôi đau đớn, gặp đối-tượng 
không hài lòng, v.v... khiến người ấy phát sinh 
sân-ftâm bực mình, lầm cho tâm ô nhiễm rong 
lúc lâm chung. Nêu người ấy chết khi ấy, thì ác- 
nghiệp này có cơ hội hỗ trợ ác-nghiệp khác cho 
quả fái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi ác-giới. 

Khi ấy, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
bên cạnh nhận thức thấy trên gương mặt sầu não 
của người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ây như 
vậy, nên người thiện-trí tìm cách hóa giải đối- 
tượng xấu ấy, bằng cách thỉnh Ngài Trưởng-lão 
đến hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo, thọ-trì 
ngũ-giới, tụng kinh, thuyết pháp, nhắc nhở niệm 
ân-Đức-Phật, niệm tưởng đến những phước- 
thiện của mình, v.v... giúp cho người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ ây phát sinh đức-tin trong 
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sạch nơi Tam-bảo, có đgi-hiện-tâm hoan-hỷ 
trong lúc lâm chung. Nhờ vậy sau khi người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ây chết, đại-thiện- 
nghiệp này có cơ hội hỗ trợ đại-thiện-nghiệp 
khác cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối 
thiện-dục-giới là cối người hoặc cối trời dục- 
giới, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại 
cõi thiện-dục-giới ấy. 

Như vậy, những đối-tượng trong lúc lâm 
chung làm ảnh hưởng đối với người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ ấy, giúp hỗ trợ cho ác-nghiệp 
khác hoặc đại-thiện-nghiệp khác cho quả tải- 
sinh kiếp kế-tiếp, như Đức-Phật dạy rằng: 

“Citte sankilifte dugeatiin pa†ikankha ... 

Cifte asankili†‡e sugatim paRkankháa... ” ( 

- Lúc lâm chung gân chết, nếu tâm bị ô nhiễm 
thì sau khi chết, ác-nghiệp có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi ác-giới, ... 

Lúc lâm chung gân chết, nêu tâm không bị ô 
nhiễm, đại-thiện-tâm tỉnh táo thì sau khi chế, 
đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi thiện-dục-giới, ... 

Như vậy, trong lúc lâm chung gần chết, nếu 
người nào có tâm bị ô nhiễm do phiền-não, có 
ác-tâm mê muội, thì ác-nghiệp có cơ hội hỗ trợ 


' Maj. Mũlapannäsa, kinh Vatthasutta. 
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cho ác-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi ác-gIới. 

Trong lúc lâm chung gần chết, nêu người nào 
có tâm không bị ô nhiễm, có đại-thiện-tâm trong 
sạch tỉnh táo, thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội hỗ 
trợ cho đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma không sợ chết 


Đức-vua Sufasoma “” ngự tại kinh-thành 
Indapatta, trị vì đất nước Kưru, vốn là Đức-Bỏ- 
tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gofama thực hành 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng. 

Tên sát nhân Porisäda ăn thịt người 

Thật ra, đên sát nhân Porisãda vốn dĩ là Đức- 
vua Brahmadaffa ngự tại kinh-thành Bãraänasl, 
trị vì đất nước Kãsi. Tiền-kiếp vừa qua của 
Đức-vua là kiếp Dạ-xøa ăn thịt người. 

Một hôm, Ðức-vua Brahmadafa nêm vị thịt 
người có cảm giác ngon hơn bất cứ món thịt nào 
khác, đó là do vị-đi (rasafanhä) trong kiếp quá- 
khứ. Do đó, Ðức-vua Brahmadafa truyền lệnh 
người đầu bếp rằng: 

- Này khanh! Kế từ nay về sau, hằng ngày 
Trâm chỉ dùng món thịt người mà thôi. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VIII: Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật, tích MahasutasomaJäataka, cùng soạn giả. 
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Đức-vua Brahmadaria truyền lệnh cho người 
đầu bếp đi bắt người giết làm món thịt người 
dâng lên Đức-vua hằng ngày. 

Về sau không lâu, dân chúng trong kinh-thành 
Bãränas1, các quan trong triều đều biết ÐĐức-vua 
Brahmadaffa ăn thịt người, nên lưu đày Đức-vua 
Brahmadafa vào sông trong rừng sâu, do đó gọi 
là fên sát nhân Porisada ăn thịt người. 

Để tạ ơn vị chư-thiên cội cây đã chữa lành vết 
thương, fên sát nhân Porisada có sức mạnh phi 
thường cầm gươm đi bắt /07 ĐÐức-vua trong 
toàn cõi Nam-thiện bộ-châu, đem về lây dây xâu 
2 bàn tay của 101 Đức-vua treo quanh cây da, 2 
bàn chân chạm đất. Sau đó, ứên sát nhân 
Porisãda cũng buộc phải đi bắt Đức-vua Bồ-tát 
Sufasoma cho đủ sô lượng các Đức-vua. Y có ý 
định sẽ giết 101 Đức vua cùng với Đức-vua Bồ- 
tát Sutasoma, lấy máu và thịt làm lễ cũng dường 
tạ ơn vị chư-thiên cội cây. 

Tên sát nhân Porisãda biết rằng: Ngày mai 
Đức-vua Sufasoma sẽ ngự đến vườn thượng uyên, 
tắm tại hồ nước lớn theo truyền thống hằng năm 
của các Đức-vua xưa. 

Tên sát nhân Porisäda nghĩ răng: “Ngày mái, 
các đội bình sẽ theo hộ giá bảo vệ Đức-vua 
Sufasoma. Vậy, đêm nay ta đến vườn thượng 
uyễn, xuống nằm dưới hỗ nước ngâm mình chờ 


Tích Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma Không Sợ Chết 29 


đợi, khi các đội binh chưa chuẩn bị giữ gìn an 
ninh bảo vệ Đức-vua Sutasoma. ” 

Sáng hôm sau, các đội binh: đội tượng binh, 
đội mã binh, đội quân xa, đội bộ binh, v.v... 
theo hộ giá kéo dài 3 do tuần để bảo vệ Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma. 

Đức-vua Bồ-tát Sufasoma ngự lên voi báu 
Mangala được trang hoàng lộng lẫy, xung quanh 
có các bộ binh theo hộ giá đi ra khỏi kinh-thành 
Indapatta. Cũng sáng hôm ấy, vị Bà-ia-môn 
Nanda đi vào kinh-thành, nhìn thấy Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma ngự ra cửa thành hướng đông, 
ông chắp hai tay trên trán, tỏ vẻ cung kính chúc 
tụng Đức-vua Bồ-tát. 

Nhìn thấy vị Bà- la-môn, Đức-vua “Bồ: tát 
Sufasoma cho voi đến gần rồi truyền hỏi răng: 


- Này vị Bà-la-môn! Ngươi từ đâu đến kinh- 
thành này và có mục đích gì? Ngươi hãy tâu cho 
Trâm rõ. 

Vị Bà-la-môn tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân từ kinh- 
thành Takkasilã đến đây. Nghe tin Đại-vương là 
bậc đa văn túc trí, nên kẻ tiện dân thỉnh 4 bài kệ 
tên là Satärahagathä có ý nghĩa sâu sắc mà Đức- 
Phật Kassapa đã thuyết giảng đến kinh-thành 
này, VÌ sự lợi ích của Đại-Vương. 
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Kính xin Đại-vương lắng nghe 4 bài kệ này, để 
được sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Lắng nghe vị Bà-la-môn tâu như vậy, Đức- 
vua Bó-táf Sufasoma vô cùng hoan-hỷ truyện 
bảo răng: 

: Kính thưa vị Bà-la-môn, rốt lành thay, Ngài 
đã đên đây! Nhưng bây giờ Trâm không thê hồi 
cung được, bởi vì hôm nay Tỉ râm ngự ấi làm lễ 
tắm gội đầu theo phong tục truyền thống của 
triểu đình xưa. 

Vậy, sau khi 1Ì râm làm lễ tắm gội đâu XONg, 
khi hôi cung, Trâm sẽ xin lăng nghe 4 bài kệ 
Safãrahagatha áy. 


Đức-vua Bồ-tát Sufasoma truyền bảo các 
quan rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy mời vị Bà- 
la-môn này vào cung điện, nghỉ ngơi chỗ sang 
trọng, lo phục vụ những thứ cân thiết cho vị Bà- 
la-môn này. 


Đức-vua Bồ-tát Sufasoma tiếp tục ngự đến 
vườn thượng uyễn. Xung quanh vườn thượng 
uyễn có bờ thành cao 14 củi tay, các cửa ra vào 
có các đội binh: đội tượng binh, đội mã binh, đội 
quân xa, đội bộ binh, v.v... kéo dài suốt 3 do 
tuần, để bảo vệ Đức-vua Bồ-tát Sutasoma. 

Đến hồ nước, Đức-vua Bồ-tát cởi bộ đồ triều 
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phục, thợ sửa râu tóc, các quan thoa vật thơm để 
tắm, Đức-vua Bồ-tát Sufasoma ngự xuống hồ 
nước lớn theo phong tục truyền thống của triều 
đình xưa. Làm lễ tắm gội đầu xong, Đức-vua Bồ- 
tát Sufasoma vần đứng dưới nước, các quan đem 
vật thoa, vật thơm, bộ đồ triều phục, và các đỗ 
trang sức đến cho Đức-vua mặc. Khi Ấy, tên sát 
nhân Porisãda từ dưới nước nỗi lên, cầm thanh 
gươm đưa lên khỏi đầu la hét lớn 3 lần rằng: 
- Ta là sát nhán Porisada đây! 


Khi nghe như vậy, các đội binh theo hộ giá 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma giựt mình, những 
người lính ngồi trên lưng voI, lưng ngựa, trên xe 
thì bị rơi xuông đất, làng, người lính đi bộ thì 
té ngã xuống đất, v.v.. 


Tên sát nhân Porisäda bắt Đức-vua Sutasoma 


Tên sát nhân Porisada đến nâng Đức-vua Bồ- 
tát Sutasoma lên đặt trên vai của mình. Đây là 
trường hợp đặc biệt, vì trước đây, khi bắt 101 
Đức-vua khác, y đều năm 2 chân đưa lên cao, 
đầu chúc xuống đất chạy nhanh như bay. Nhưng 
đối với Đức-vua Bồ-tát Sufasoma, y nâng cái 
mông của Đức-vua đặt trên vai của mình, không 
đi ra theo cửa ra vào mà bắn tung người lên 
nhảy ngang qua thành cao l4 cùi tay, đạp trên 
lưng con voi nảy đến lưng con voi khác, rồi đến 
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lưng con ngựa này đến lưng con ngựa khác, rồi 
đến chiếc xe này đến chiếc xe khác,... chạy 
nhanh như gió khoảng 3 do tuần, nhìn lại không 
thấy một ai đuôi theo, nên y đi bình thường, rồi 
nghĩ rằng: 

“Chúng-sinh không sợ chết không có, ai cũng 
đêu sợ chết cả. Còn Đức-vua Sufasoma có sợ 
chết hay không? Ta nên tâu hỏi cho rõ”. Nghĩ 
xong y bèn tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương là bậc đại-thiện- 
tri, bậc đa văn túc trí có trí-tuỆ sáng suốt hiểu rõ 
nhân quả, chắc chắn Đại-vương không hoảng 
sợ. Bác đại-thiện-trí như Đạivương là nơi 
nương nhờ của mọi người khác, ví như hòn đảo 
giữa đại dương là nơi nương nhờ của những 
người đi trên thuyên bị bão táp. 

Như vậy, bác đại-thiện-trí như Đại-Vvương 
chắc chăn không khóc vì sợ chết Nếu Đại- 
vương khóc vì sợ chết, thì những người sỉ mê 
khác sẽ như thể nào? 

- Tâu Đại-vương, do nguyên nhán nào làm 
cho Đại-vương khổ tâm sâu não như vậy? Có phải 
vì mình, vì Chánh-cung Hoàng-hậu, thải-tứ, các 
hoàng-tử, các công-chúa, Đức Thái-Thượng- 
hoàng, Bà Hoàng-thải-hậu, vì ngôi vua hay không? 

Kinh xin Đại-vương truyền bảo cho tôi biết rõ 
nguyên nhân ấy có được hay không? 
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Nghe Porisada hỏi như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Sufasoma truyền bảo răng: 

- Này Porisäda bạn thân mến! Tôi không phải 
khô tâm sâu não vì mình, hoặc vì Chánh-cung 
Hoàng-hậu, thải-tử, các hoàng tử, các công- 
chúa, Đức-Phụ-hoàng, Mâu-hậu, vì ngôi vua, ... 

Thật ra, tôi tạo pháp-hạnh chân-thát của chư 
bậc thiện-trí đã thực hành từ ngàn xưa, đó là lời 
nói chân-thật mà tôi đã hứa hẹn với vị Bà-la- 
môn ấy, nay tôi không thể giữ gìn đúng theo lời 
hứa hẹn chân-thật ây, đó là nguyên nhân khiến 
tôi khổ tâm sâu não. 

Sáng nay, trên đường đang ngự ra khỏi kinh- 
thành, tôi gặp vị Bd-la-môn thỉnh 4 bài kệ của 
Đức-Phát Kassapa từ kinh-thành Takkasila đên 
tìm tôi, đê thuyết lại cho tôi nghe 4 bài kệ ấy. 

Tôi đã hứa hẹn với vị Bà-la-môn ấy rằng: 

“Sau khi Tì râm làm lễ tắm gội đầu xong, hôi 
cung trở về, Trám sẽ xin lăng nghe 4 bài kệ 
Safarahagatha áy. ” 

Tôi đã truyền lệnh các quan đón tiếp vị Bà-la- 
môn áy tại cung điện của tôi. lôi đã mời vị Bàả- 
la-môn ây chờ đợi cho đến khi tôi hồi cung. 

Nay, tôi bị bạn bắt, tôi sẽ không thể gìn giữ 
đúng lời nói chán-thát hứa hẹn với vị Bàả-la- 
môn ây. 
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- Này Porisada bạn thân mến! Tôi xin bạn 
cho tôi hồi cung, đề nghe vị Bà-la-môn thuyết 
xong 4 bài kệ ấy, tôi sẽ là người không còn nợ 
nữa, tôi hứa chắc chắn sẽ trở lại gặp bạn, tôi xin 
giữ gìn đụng lời hứa chán-thật này. Xin bạn hãy 
tin chắc nơi tôi. 

Tên sát nhân Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương cao thượng, người nào biết 
quý sinh-mạng, mong mỏi kiếp sống an-lạc, khi 
được ra khỏi tay kẻ thù là tử thân rồi, người ấy 
chắc chắn sẽ không trở lại gặp kẻ thù nữa. Cho 
nên điều mà Đại-vương hứa, làm sao tôi có thể 
tin là thật được! 

- lâu Đại-vương cao thượng, Đại-vương sẽ 
không trở lại từn tôi nữa đâu! 

Khi Đại-vương thoát ra khỏi tay của tôi, ngự 
trở lại cung điện, hưởng mọi sự an-lạc trong 
cung điện, Đại-vương rất quJ sinh- -mạng, sông 
an lành. Chẳng bao giờ Đại-vương có thể trở lại 
tìm tôi nữa! 


Nghe Porisada không tin vào lời hứa của mình, 
nên Ð#ức-vua Bồ-tát Sufasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisada bạn thân mềm! Tôi với bạn 
cùng sống chung với nhau, cùng học chung một 
Tôn Sư trải qua nhiều năm trước đây. Bạn có 
từng nghe tôi nói dối bao giờ hay chưa? 
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Nay, tôi có thể nói dối chỉ vì sinh-mạng được 
hay sao? 

Dù gió thối bay hòn núi lớn, mặt trời, mặt 
trăng rơi xuống mặt đất, nước dòng sông chảy 
ngược. Dù những điều ấy có thật thì tôi vẫn 
không thể nói dối được. 


Dù hư không có nứt rạn, nước trong các đại 
dương đêu bị khô cạn, mặt đất có đảo ñgược, 
núi Suneruw bị nhô chân núi. Dù những điều ấy 
có thật thì tôi vẫn không thể nói dối được. 

Dù Đức-vua Bồ-tát Sufasoma đã truyền bảo 
như vậy, nhưng tên sát nhân Porisäda vẫn chưa 
chịu tin. Đức-vua Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Ta đã nói hết lời như vậy mà Porisäda vẫn 
chưa chịu tin, ta sẽ làm cho y tin bằng lời hứa 
của fa. ” 


Khi ấy, Đức-vua Bỏ-tát Sufasoma vẫn còn 
đang ngồi trên vai của tên sát nhân Porisãda, nên 
Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này Porisäda bạn thân mễn! Xin bạn hãy 
đặt tôi đứng xuống đất, tôi sẽ nói lên lời hứa trước 
mặt bạn, để cho bạn tin lời hứa chân-thật của tồi. 

Tên sát nhân Porisäda đặt Đức-vua Bỏ-táf 
Sufasoma đứng xuống đất. Khi ấy, Đức-vua Bồ- 
tát Sufasoma tay cầm thanh gươm báu dõng dạc 
phát ra lời hứa chân thật răng: 
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- Này Porisada bạn thân mềm! Tôi xin hứa 
trước mặt bạn rằng: 

Bạn thả tôi trở về cung điện, tôi sẽ gặp lại vị 
Bàả-la-môn đúng theo lời hứa hẹn chân-thật của 
tôi, để tôi được nghe vị Pháp-sư Bà-la-môn 
thuyết dạy 4 bài kệ của Đức-Phật Kassapa. Sau 
khi nghe xong, tôi sẽ cúng dường đến vị Pháp- sư 
Bà-la-môn. Khi ấy, tôi là người không còn mắc 
nợ nữa. Tôi xin hứa chắc chắn sẽ trở lại tìm gặp 
bạn. Tôi xin giữ gìn lời thê chân-thật này. 

Nghe lời hứa của ĐÐức-vua Bồ-tát Sutasoma, 
tên sát nhân Porisãda suy xét rằng: 

“Để giữ gìn lời hứa hẹn chân-thật với vị Bà- 
la-môn Pháp-sư mà Đức-vua Sutasoma đã dám 
thê như vậy, mà chắc chắn không có Đức-vua 
nào đám thê. 

Vậy, ta còn muốn gì hơn nữa. Dù Đức-vua 
Sutasoma có trở lại gặp ta hoặc không trở lại 
gặp ta, điểu ấy không còn quan trọng gì nữa, 
bởi vì chính ta cũng là Đức-vua, nếu không có 
Đức-vua Sutasoma, thì ta sẽ lấy máu của ta làm 
lẾ cúng dường tạ ơn chư-thiên cũng được vậy!” 

Sau khi suy xét xong, tên sát nhân Porisada 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương kính mến! Lời hứa hẹn chân 
thật nào mà Đại-vương đã hứa hẹn với vị Pháp- 
sư Bả-la-môn, khi ngự ra khỏi thành. 
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Vậy, kính thỉnh Đại-vương hồi cung ngự trở 
về gặp vị Pháp-sựư Bà-la-môn đúng theo lời hứa 
hẹn chân-thật áy. 

Kính xin Đại-vương giữ lời hứa chân-thật là 
sẽ ngự trở lại gặp tôi. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền rằng: 

- Này Porisada bạn thân mễn! Xin bạn hãy an 
tâm. Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị Pháp-sựư Bà- 
la-môn, cúng đường đên vị Pháp-sư xong, tôi sẽ 
trở lại gặp bạn từ sảng sớm. Xin bạn hãy tin 
theo lời hứa chán-thát của tôi. 

Tên sát nhân Porisãda tâu với Đức-vua Bồ-tát 
Sufasoma răng: 

- Tâu Đại-vương kính mến! Đại-vương đã 
truyền lời thê mà không có một Đức-vua nào 
dám thê cả. 

Vậy, kính xin Đại-vương nhớ lời hứa với tôi. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo 
với tên sát nhân Porisada răng: 

- Này Porisäda bạn thân mềm! Tôi với bạn 
cùng sông chung, cùng học chung với nhau 
trong thời thiêu niên, tôi chưa từng nói đồi đủ là 
lời nói đùa vui. 

Báy giờ, tôi đã là Đức-vua đứng đáu trong 
một nước, tôi lại có thê nói đôi chỉ vì sinh-mạng 
được hay sao! 
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- Này Porisãda bạn thân mễn! Bạn hãy tin lời 
hứa chán-thật của tôi, chặc chăn tôi sẽ trở lại 
gặp bạn kịp lê cúng dường tạ ơn chư-thiên, rồi 
bạn sẽ ăn thịt tôi vào ngày mai. 

Tên sát nhân Porisãda tâu với ĐÐức-vua Bô-tát 
Sufasoma răng: 

- Tâu Đại-vương kính mến! Kính thỉnh Đại- 
vương ngự trở về ngay bây giờ. Ngày mai, xin 
Đại-vương trở lại sớm. Bởi vì, nếu thiếu Đại- 
vương thì chư-thiên không nhận lễ cúng dường 
tạ ơn của tối. 

Vậy, kính xin Đại-vương đừng làm hỏng lễ 
củng dường tạ ơn chư-thiên của tôi. 


Đức-vua Bồ-tát Sutasoma được phép hồi cung 


Tên sát nhân Porisada tiễn đưa ĐÐức-vua Bỏ- 
tát Sutasoma hồi cung. Rời khỏi tay tên sát nhân 
Porisada, Ðức-vua Bồ-tát Sufasoma có sức mạnh 
như voi chúa ngự trở về kinh-thành Indapatta. 

Khi ấy, các đội binh đang đứng chờ Ðức-vua 
SŠufasoma ở ngoài cửa thành. Họ tin chắc rằng 
Đức-vua Sutasoma có tài thuyết pháp hay có thê 
thuyết phục được tên sát nhân Porisãda thả Ðức- 
vua ngự trở về. Vả lại, các đội binh không dám 
vào kinh-thành, bởi vì sợ Đức Thái-Thượng- 
hoàng, Hoàng-Thái-hậu, dân chúng trong kinh- 
thành chê trách răng: 
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Các đội binh hùng mạnh nhự vậy, tại sao 
không thể hộ giả bảo vệ Đức-vua được, để cho 
tên sát nhân Porisãda bắt Đức-vua đem đi. 

Khi nhìn từ xa thấy Đức-vua Bô-tát Sutasoma 
đang ngự trở về, tất cả các đội binh đứng 
nghiêm chỉnh đón tiếp Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, chúng hạ thân bất lực quá, 
không bảo vệ được Bệ-hạ, để tên sát nhân 
Porisada bắt Bệ-hạ, long thể Bệ-hạ có bắt an 
hay không? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Trâm vẫn được bình an, tuy 
Porisada là tên sát nhán tàn ác, nhưng nghe 
Trầm thuyết phục bằng lời chán-thật, y đã tin 
rồi thả Trấm trở về. 


Các quan kính thỉnh Đức-vua Sufasoma ngự 
lên voi báu cùng các quan ngự vảo cung điện. 
Nhìn thấy Ðức-vua hồi cung, toàn thê dân chúng 
vô cùng hoan-hỷ tung hô ca tụng Đức-vua 
Sufasoma. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma là bậc đại-thiện-trí 
biết kính trọng pháp nên nghĩ rằng: 

“Trước tiên, ta nên nghe 4 bài kệ từ vị Pháp- 
sư Bà-la-môn xong, rồi ta sẽ ngự đến châu Đức- 
Phụ-vương và Mẫu-hậu của ta. ” 


Nghĩ như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
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ngự thắng đến cung điện, ngự lên ngai vàng rồi 
truyền các quan rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy gọi thợ đến 
sửa râu, tóc cho Pháp-sự Bả-la-môn, tắm rửa 
sạch sẽ, mặc trang phục sang trọng, rồi thỉnh 
Pháp-sư đến yết kiến Trâm. 


Tuân theo lệnh của Ðức-vua Bồ-tát Sutasoma, 
các quan đã phục vụ vị Pháp-sư Bả-la-môn 
xong, thỉnh đến chầu. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
kính dâng phần vật thực của mình đến cho vị 
Pháp-sư Bả-la-môn dùng, còn ĐÐức-vua Bổ-tát 
SŠufasoma dùng phần vật thực khác. 


Sau khi vị Pháp-sư Bảà-la-môn dùng xong, 
Đức-vua Bô-tát Sutasoma kính thỉnh vị Pháp-sư 
ngồi trên ngai vàng, rồi cúng dường hoa, vật 
thơm với tâm tôn kính đến vị Pháp-sư. Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma ngự một chỗ hợp lẽ thấp hơn, 
rồi kính thỉnh vị Pháp-sư Bà-la-môn rằng: 

- Kính thưa Pháp-sư, Trâm xin kính thỉnh 
Pháp-sư thuyết cho Trẫm nghe 4 bài kệ gọi là 
“Satarahagathäa” để đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu đài cho Tì râm. 


Nghe ĐÐức-vua Bồ-tát Sutasoma kính thỉnh 
xong, vị Pháp-sư Bả-la-môn rửa 2 tay bằng nước 
hoa thơm, đưa tay lây 4 bài kệ từ trong hộp quý, 
2 tay cầm bồn kệ ngay trước ngực tâu răng: 
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- Tâu Đại-vương, báy giò, kính xin Đại-vương 
lắng nghe 4 bài kệ gọi là “Satärahagathä” mà 
Đức-Phật Kassapa đã thuyết giảng, để chứng 
ngộ Niễt-bàn bất tử, để diệt tham, sân, sỉ. 4 bài 
kệ ấy như sau: 


* 4 Bài kệ Satärahagäthä 


I- “Sakideva Mahar-jä, 

sabbhi hofi samaãgamo. 

Sa nam sangafi paleti, 

nãsabbhi bahu sangamo. ” 
Táu Đại-vương Sutasoma, 
Sự thân cận với chư bậc đại-thiện-tri, 
Dù chỉ một lần mà thôi, 
Sự thân cận ấy cũng hộ trì người ấy được. 
Dù gần gũi nhiễu lần với những kẻ sỉ mê, 
Vẫn không thể hộ trì người ấy được. 
2- “Sabbhireva samasetha, 

sabbhi kubbetha santhavam. 

Satan saddhamnamañnaya, 

seyyo hofi na DãD1yO. ” 
Hãy nên thán cận với chư bác đại-thiện-trí, 
Hãy nên gân gũi kết bạn thân với chư bậc đại- 
thiện-tri. 
Sự hiểu biết chánh-pháp của chư bác đại- 
thiện-tri, 
Chỉ có cao thượng chứ không có thấp hèn. 
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3- “JIranii ve rãjaratha suciHa, 

Atho sarirampi jaram upeti. 

Safafica dhammo na jaran upeti, 

Samto have sabbhi pavedaydrii. ” 
Long xa được trang hoàng đẹp để tuyệt vời, 
Có ngày bị cũ rích, hự hoại. Cũng như vậy, 
Thân thể được trang điềm xinh đẹp lộng lẫy, 
Cũng có ngày đến tuổi già nua, tan rã. 
Chư Phật, chư Thánh đếu ca tụng Niết-bàn, 
Thật sự, pháp Niễt-bàn là bất lão, bất tử. 


4- “Nabhañca dure pathavi ca đũre, 
Param samuddassa tadahu dũre. 
Tato have đurataram vadanti, 
Safafca dhammo asatañca Rađjä. ` 


, 


Táu Đại-vương Sutasoma, 

Bấu trời xa cách mặt đất, 

Mặt đất cũng xa cách bầu trời. 

Bở đại dương bên này xa cách bờ bên kia. 

Sự-thật xa cách nhau hơn cả, đó là 

Chánh-pháp của bậc đại-thiện-trĩ, 

Với tà-pháp của kẻ sỉ mê. 

Thật sự nghìn trùng xa cách! 

Nghe xong 4 bài kệ ấy, Đức-vua Bồ-tát 
Šufasoma suy xét rằng: 

“Sự trở về của ta đã đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lớn lao quả! 4 bài kệ này không 
phải là lời dạy của các vị Đạo-sĩ, cũng không 
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phải lời thơ của các nhà thì sĩ, cũng không phải 
là lời dạy của chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát. Mà thật sự, 4 bài kệ này chính là lời 
giáo huấn của chư Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Thật là vô cùng cao thượng! Thát là vô giá! 

Nếu có thất báu chất đây từ cõi người lên đến 
6 cõi trời dục-giới, các cõi trời sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh, thì cũng không thể sánh được với 
4 bài kệ này. 

Suy xét về sự cúng đường đến vị Pháp-sư Bà- 
la-môn, Đức-vua Bỏ-tát Sutasoma xét thấy VỊ 
Pháp-sư chỉ có khả năng thọ nhận được số tiền 
mỗi bài kệ 1.000 kahãpana mà thôi, nên Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh các quan đem 
ra 4.000 kahäpana. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
kính thưa với vị Pháp-sư rằng: 

- Kinh thưa Pháp-sư, khi Pháp-sư thuyết 4 bài 
kệ này đến các Đức-vua khác, thì Pháp-sư được 
cúng dường mỗi bài kệ bao nhiêu? Thưa Ngài. 

- Tâu Đại-vương, hạ thần được cúng dường 
mỗi bài kệ 100 kahäpana. Vì vậy, bài kệ này có 
tên Satärahagatha: bài kệ đáng giá 100 
kahãpana. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma kính thưa rằng: 

- Kính thưa vị Pháp-sư, Trâm xin cúng dường 
môi bài kệ 1.000 kahapana, gọi là “Sahassaraha- 
gáthã” bài kệ đáng giá 1.000 kahaäpata. 
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- Kính thưa vị Pháp-sư, Trâm kính xin cúng 
dường 4.000 kahäpana đến Ngài, kính xin Ngài 
thọ nhận 4.000 kahaãpana này. 

Khi ấy, toàn thể chư-thiên đều hoan-hÿ thốt 
lên lời Sưđhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 
vang rên khắp mọi nơi. Đức-vua  Bồ-tát 
SŠufasoma truyền các quan đem ban cho vị Pháp- 
sư Bả-la-môn một chiếc Xe sang trọng, rồi tiễn 
vị Pháp-sư lên đường trở về cô quốc. 


Sau đó, Ðức-vua Bồ-tát Sufasoma ngự đến 
châu Đức-Phụ-hoàng và Mâu-hậu, đảnh lễ song 
thân xong, đứng một nơi hợp lẽ. 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền hỏi rằng: 

- Này hoàng nhỉ yêu quý! Con đã thoát khỏi 
tay tên sát nhân Porisada băng cách nào vậy? 

- Muôn tâu Đức-Phụ-hoàng và Mẫu-hậu, 
Porisada đã cho phép con hồi cung trở về, đề 
nghe 4 bài kệ mà con đã hứa hẹn chân-thát với 
vị Pháp-sư Bà-la-môn tại công thành, trước khi 
con đi làm lê tăm gội đâu ở hồ nước lớn trong 
vườn thượng uyÊn. 

Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị Pháp-sư, con 
cũng đã cúng dường đến vị Pháp-sư Bà-la-môn. 

Nay, con kính dâng ngôi bảu lại để Đức-Phụ- 
hoàng trị vì đát nước này. Còn con đã hứa chân- 
thật với Porisada, sau khi đã nghe 4 bài kệ, 
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cúng dường vị Pháp-sư Bà-la-môn xong, con sẽ 
trở lại gặp ÿ. 

Con xin thành kính đảnh lễ Đức-Phụ-hoàng 
và Mẫu-hậu, sảng sớm ngày mai, con phải trở 
lại gặp Porisada đúng theo lời hứa chân-thật 
Của COH VỚI ÿ. 


Nghe Ðức-vua Bồ-tát Sufasoma tâu như vậy, 
Đức Thái-Thượng-hoàng cảm thấy khỗ tâm, nên 
truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhỉ yêu quý! Con không nên đi 
đến gặp tên sát nhân Porisada tàn ác ấy, Đức- 
Phụ-hoàng sẽ truyền lệnh đem các đội bộ binh 
vây bắt, giết tên sát nhân Porisãda ấy, bởi vì y 
là kẻ thù của chúng ta. 

Nghe Đức Thái-Thượng-hoàng truyền bảo 
như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sufasoma tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-hoàng, Porisada đã làm 
điễu khó làm, y đã bắt sống được con, rồi lại thả 
cho con trở về. Con vẫn nhớ Porisäda đối xử tốt 
với con, và con đã nói lời hứa hẹn chân-thát với 
y rằng: 

“Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị Bả-la-môn 
Pháp-sư, rồi cúng dường đến vị Bà-la-môn 
Pháp-sư xong, tôi sẽ trở lại gặp bạn vào sảng 
Sớm ngày mai. ” 

- Muôn tâu Đức-Phụ-hoàng, con phải giữ đúng 
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đúng lời hứa hẹn chán-thật của con với y. Cho 
nên, con phải đi gặp y, chứ không thể nào thất 
hứa, làm khổ y được. 

- Muôn táu Đức-Phụ-hoàng, kính xin Đức- 
Phụ-hoàng chớ nên bận tâm về con, bởi vì con 
đã tạo và tích ly mọi thiện-nghiệp, để làm nơi 
nương nhờ cho con trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều 
kiếp vị-lai rồi. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Sufasoma, các hoàng-hậu, thái-tử, các hoàng-tử, 
các công-chúa cùng với 16.000 cung phi đều đến 
chầu Đức-vua Bỏ-tát Sutasoma, khóc than khẩn 
khoản van xin Ðức-vua Bồ-tát Sutasoma không 
nên ngự đến gặp tên sát nhân Porisãda. Các người 
trong hoàng tộc, các quan văn võ, các tướng 
lãnh đều khổ tâm, bởi nghe tin Đức-vua Bồ-tát 
Sufasoma ngự đến gặp tên sát nhân Porisãda. 

Dân chúng trong kinh-thành nghe tin rằng: 

Đức-vua Sutasoma đã nói lời hứa hẹn chân- 
thật với tên sát nhân Porisäda rằng: “Sau khi đã 
nghe 4 bài kệ từ vị Bà-la-môn Pháp-sư, rồi cúng 
dường đến vị Bà-la-môn Pháp-sư xong, Đức-vua 
Sutasoma sẽ trở lại gặp tên sát nhân Porisada. ” 

Biết Đức-vua Sufasoma sẽ trở lại gặp tên sát 
nhân Porisada đúng theo lời hứa hẹn chân thật 
ấy. Dân chúng ai cũng cảm thấy khổ tâm sâu não. 
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Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ở lại tại cung điện 
suốt đêm hôm ấy, để dạy dỗ Chánh-cung Hoàng- 
hậu, các hoàng-hậu, thái-tử, các hoàng-tử, các 
công-chúa, cùng các hoàng thân cả thảy. 

Đến lúc rạng sáng ngày hôm sau, ĐÐức-vua 
Bồ-tát Sufasoma ngự đến chầu đảnh lễ Đức Phụ- 
hoàng, Mẫu-hậu một lần nữa, rồi tỪ giã Chánh- 
cung Hoàng-hậu, các hoàng-hậu, thái-tử, các 
hoàng-tử, các công-chúa, các cung phi, các 
người trong hoàng tộc, các quan văn võ, tướng 
lĩnh, quân lính, cùng toàn thể dân chúng,... Ai 
ai cũng cảm động trào nước mắt. 


Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự trở lại gặp 

Porisada 

Đức-vua Bô-tát Sutasoma tời khỏi cung điện, 
ngự ra cửa thành, mọi người đi theo tiễn đưa 
Đức-vua Bô-tát Sutasoma. 

Tại cửa thành, dân chúng cũng đứng chờ tiễn 
đưa, Đức-vua Bồ-tát Sufasoma đứng lại truyền 
bảo từ giã dân chúng, rồi tiếp tục ngự đi đến gặp 
tên sát nhân Porisada. 

Đức-vua Bồ-tát Sufasoma ngự đi trước, dòng 
người vẫn đi theo sau, Ðức-vua Bồ-tát Sufasoma 
dừng lại lấy cây gác ngang đường rồi truyền 
lệnh răng: 

- Nếu người nào còn kính yêu Trầm, thì người 
ấy không nên bước ngang qua ranh giới bên này! 
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Tất cả mọi người không một ai dám vượt qua 
ranh giới ấy. Họ đứng lại nơi ấy nhìn theo Đức- 
vua Bồ-tát Sufasoma cho đến khi không còn 
nhìn thấy hình bóng Ðức-vua Bồ-tát Sutasoma 
nữa. Tất cả mọi người vô cùng xúc động, khóc 
than tiễn biệt Đức-vua Bồ-tát Sufasoma, tồi trở 
về chỗ ở của mình. 

Đức-vua Bổ-tát Suftasoma là bậc đũng cảm 
như sư tử chúa một mình đến gặp tên sát nhân 
Porisada. 


Suy tư của tên sát nhân Porisaäda 


Từ khi Đức-vua Bồ-tát Sufasoma hồi cung trở 
về cung điện, tên sát nhân Porisãda suy nghĩ rằng: 

“Đại-vương Sutasoma, bạn thân thiết, cũng 
là vị thây của ta, nếu không muốn trở lại thì 
cũng được. VỊ chư-thiên cội cây này sẽ hành 
phạt ta thế nào ta cũng cam chịu. Ta sẽ giết 101 
Đức-vua này lấy máu và lấy máắu của ta thay 
máu của Đức-vua Sutasoma làm lỄ cúng dường 
tạ ơn vị chư-thiên cội cây này, và sẽ lấy thịt các 
Đức-vua này làm món ăn củng dường tạ ơn vị 
chưw-thiên cội cáy này. ” 

Nghĩ xong, tên sát nhân Porisäda đốt đống 
củi, khi lửa đang còn cháy ngùn ngụt, khói lên 
nghỉ ngút, y đang ngôi cặm cụi làm những cây 
nhọn để lụi thịt nướng thì Đức-vua Bồ-tát 
Sufasoma đã ngự đến. 
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Nhìn thấy Đức-vua Swíasoma, tên sát nhân 
Porisãda vui mừng đón tiếp, rồi tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương kính mến! Đại-vương đã 
hoàn thành xong mọi phận sự, rồi mới ngự trở 
lại đây phải không? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisada, bạn thân mến! Tôi đã hoàn 
thành xong mọi phận sự: Tôi đã gặp vị Bả-la- 
môn đúng theo lời hứa hẹn chân-thật vào buổi 
sáng hôm qua; tôi đã nghe vị Pháp-sựư Bả-la- 
môn thuyết dạy 4 bài kệ của Đức-Phật Kassapa, 
rồi tôi đã cúng dường xứng đáng đến vị Pháp-sư 
Bà-la-môn ấy; tôi đã đến châu Đức-Phụ-hoàng 
và Mẫu-hậu; tôi đã từ giã mọi người thân trong 
hoàng gia; các quan văn võ, các tướng lĩnh, các 
quân lính; toàn thể dân chúng, ... 

Nay, tôi đến gặp bạn đúng theo lời hứa hẹn 
chân-thật của tôi. Tôi là người không mắc nợ 
với ai nữa. 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Ngay bây giờ, 
bạn có thể đem tôi để làm lẾ vật cúng dường tạ 
ơn chư-thiên theo ý của bạn. 

Nghe ĐÐức-vua Bồ-tát Sufasoma truyền bảo 
như vậy, tên sát nhân Porisãda suy xét rằng: 

“Đức-vua Sutasoma đã nghe xong 4 bài kệ, 
trở thành người dũng cảm, không hệ run sợ, 
chắc chắn là do oai lực của 4 bài kệ ấy. 
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Vậy, ta nên thỉnh cẩu Đức-vua Sufasoma 
thuyết lại cho ta nghe 4 bài kệ ấy, ta cũng sẽ trở 
thành người dũng cảm, không run sợ. ” 

Tên sát nhân Porisãda đã tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 
Sau lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên cội cây này, 
tôi sẽ ăn thịt của bạn. Đó là điều chắc chắn đối 
với tôi, tôi sẽ được như ÿ. 

Nay lửa đang cháy, khỏi bốc lên nghỉ ngúi, 
chờ trở thành than hông, nướng thịt mới chín 
ngon được. Trong khi chờ đợi, kính xin Đại- 
vương thuyết lại 4 bài kệ ấy cho tôi nghe trước. 


Nghe Porisada kính xin như vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma nghĩ rằng: 

“Bây giờ Porisada đang có tà-kiến, có ác-tâm 
phát sinh, ta nên thuyết phục y phát sinh đại- 
thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lôi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
rồi ta mới thuyết lại 4 bài kệ ấy cho y nghe”. 


Cho nên, Đức-vua Bồ-tát Sufasoma truyền 
bảo rằng: 

- Này Porisäda, bạn thân mềm! Bạn là người 
ác ăn thịt người, bị đuổi ra khỏi nước, bị lưu đày 
vào trong rừng sâu này. Bạn là kẻ sát nhân có 
đôi bàn tay đâm máu, tạo ác-nghiệp giết người 
ăn thịt với ác-tâm tàn nhân, độc ác, không có 
tâm-từ, không có tâm-bỉ thương xót mọi người. 
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Bạn tự làm khổ mình, làm khổ chúng-sinh khác, 
bạn hành tà-pháp của kẻ sỉ mề. 

Còn 4 bài kệ của Đức-Phát Kassapa này thuộc 
về chánh-pháp của bậc thiện-trí. Sao bạn có thể 
hiểu rõ ý nghĩa cao siêu của chánh-pháp được. 

Như vậy, nếu tôi thuyết lại 4 bài kệ này cho 
bạn nghe thì có ích lợi gì đâu? 


Nghe Đức-vua Bồ-tát Sufasoma truyền bảo 
như vậy, tên sát nhân Porisäda không nỗi giận, 
mà còn cảm thấy mát mẻ, bởi vì Đức-vua Bồ-tát 
Sufasoma truyền bảo với tâm-từ mong đem lại 
sự lợi ích cho y. Y tâu rằng: 

- Tu Đại-vương, bạn thân mến! Các Đức-vua 
khác mang cung tên vào rừng săn bắn các con 
thú rừng như nai, v.v... đề ăn thịt, tạo ác-nghiệp 
sảt-sinh. Nếu hành động của các Đức-vua ấy hợp 
pháp thì hành động của tôi cũng hợp pháp. 


- Này Porisäda, bạn thân mễn! Thông thường 
Đức-vua không được phép dùng 10 thứ thịt, 
trong đó có món thịt người. Bạn là Đức-vua đã 
dùng món thịt người, thì họp pháp sao được. 
Bạn đã phạm lội-lôi rôi! 

Tên sát nhân Porisada không còn cách nào 
biện hộ cho mình được nữa, nên quay sang bắt 
lỗi Đức-vua Sufasoma rằng: 


- Táau Đại-vương Sutasoma, bạn thân mên! 
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Khi Đại-vương đã thoát ra khỏi tay của tôi, 
ngự trở lại cung điện của mình, đã thoát nạn, 
hưởng mọi sự an-lạc trong cung điện. Đại- 
vương còn ngự trở lại gặp kẻ thù là tôi. 

Như vậy, Đại-vương đã không hiểu rõ sách 
lược của một Đức-vua, Đại-vương không biết 
được con đường tiễn hóa và con đường thoái hóa 
của mình. Danh tiếng của Đại-vương được lan 
truyền khắp cõi Nam-thiện-bộ-châu này rằng: 

“Đại-vương là bậc đại-thiện-trí có tri-tuệ 
siêu-việt”, nhưng thật ra, Đại-vương cũng chỉ là 
hạng người thiểu trí, sỉ mê mà thôi. 

Nghe Porisada chê trách mình như vậy, Đức- 
vua Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisada, bạn thân mến! Tôi hiểu biết 
rõ sách lược của một Đức-vua, nếu những Đức- 
vua nào thi hành theo sách lược ấy, phần nhiễu 
sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi địa-ngục. Vì vậy, tôi không 
thực hành theo sách lược ấy, mà tôi chỉ thực 
hành theo bậc thiện-trí giữ gìn lời hứa hẹn 
chán-thật của tôi mà thôi. Cho nên, tôi trở lại 
gặp bạn đúng theo lời hứa hẹn chân-thật ấy. 

- Này Porisãda, bạn thân mễn! Bạn hãy đem 
tôi làm lỄ cúng dường tạ ơn chư-thiên theo ÿ 
muốn của bạn. 
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Nghe Ðức-vua Sufasoma truyền bảo như vậy, 
tên sát nhân Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 
Bạn là một Đại-vương trị vì một đất nước rộng 
lớn, an hưởng mọi sự an-lạc để vương. Ti hé mà 
Đại-vương đã từ bỏ tất cả, trở lại gặp tôi, nghĩa 
là Đại-vương dám hy sinh thân-mạng để giữ lời 
hứa hẹn cháân-thật với tôi. 

- Tâu Đại-vương, bạn thân mễn! Bạn thấy 
quả báu thực hành giữ gìn lời hứa hẹn chân-thật 
ấy thế nào mà bạn dám hy sinh thân-mạng của 
bạn như vậy? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisada, bạn thán mến! Lời chân-thật 
là pháp vị cao thượng hơn tất cả mọi loại vị 
trong đời. Các bậc Sa-môn, Bà-la-môn đêu giữ 
gìn lời nói chân-thật, giữ gìn 3 tiết-chế chân-thật 
(chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng) mới có 
thể dẫn đến chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi. Vì vậy, pháp-vị chân-thật là 
pháp cao thượng hơn tất cả mọi thứ vị trong đời. 

Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sufasoma truyền 
bảo về quả báu của pháp-vị chân-thật như vậy, 
tên sát nhân Porisäda nhìn thấy gương mặt của 
Đức-vua Bồ-tát trong sáng, xinh đẹp như đóa 
hoa sen hé nở, như mặt trăng ngày rằm trong 
sáng, nên y mới tư duy rằng: 
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“Dù nhìn thấy giàn hỏa lửa hồng, dù thấy ta 
đang làm cây lụi nướng thị, thê mà Đức-vua 
Sutasoma ván không hề tỏ vẻ sợ sệt chút nào cả. 
Đó là do oai lực của 4 bài kệ hoặc do oai lực 
của pháp chân-thật của Đức-vua Sutfasoma. Ta 
sẽ tâu hỏi cho biết rõ”. Suy xét xong, y tâu nhắc 
lại răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 
Bạn đã thoát khỏi tay tôi, bạn ngự trở VỀ cung 
điện, an hưởng mọi sự an-lạc, rồi bạn trở lại 
gặp tôi. Bạn không sợ chêt hay sao? 

Pháp không sợ chết 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisada, bạn thân mến! Tôi đã tạo mọi 
phước-thiện cao quỷ, đã tích lũy mọi đại-thiện- 
nghiệp mà chư bậc thiện-trí tản dương ca tụng. 

Vả lại tôi là người giữ gìn giới-hạnh trong 
sạch, có mọi phước-thiện cao quợ. 

Như vậy, sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tải-sinh kiếp kê-tiệp 
trên cối trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc trên cối 
trời áy. 

Vậy, tại sao tôi phải sợ chết? 

- Này Porisada, bạn thân mến! Bạn hãy giết 
tôi đê làm lê cúng dường tạ ơn chư-thiên theo ý 
của bạn. 
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- Này Porisada, bạn thân mến! Tôi đã tạo mọi 
phước-thiện cao quý với đại-thiệntâm trong 
sạch, không bị ô-nhiêm bởi mọi phiên-não lúc 
lâm chung gân chốt. 

Vả lại tôi là người giữ gìn giới-hạnh trong 
sạch, có mọi phước-thiỆn cao quợ. 

Như vậy, sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tải-sinh kiệp kê-tiêp 
trên cối trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc trên cối 
trời dục-giới áy. 

Vậy, tại sao tôi phải sợ chết? 

- Này Porisada, bạn thân mến! Bạn hãy giết 
tôi đê làm lê cúng dường tạ ơn chư-thiên theo ý 
của bạn. 

- Này Porisada, bạn thân mến! Tôi đã biết lo 
phụng dưỡng Đức-Phụ-hoàng và Máu-hậu của 
tôi một cách cung kính và chu đáo, tôi đã làm 
tròn bôn phận của người con có hiểu đôi với mẹ 
cha rồi. Tôi là Đức-vua đã trị vì đât nước băng 
thiện-pháp. 

Vả lại tôi là người giữ gìn giới-hạnh trong 
sạch, có mọi phước-thiỆn cao quỢ. 

Như vậy, sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tải-sinh kiếp kê-tiệp 
trên cối trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc trên cối 
trời dục-giới áy. 
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Vậy, tại sao tôi phải sợ chết? 

- Này Porisäda, bạn thân mến! Bạn hãy giết 
tôi đê làm lê cúng dường tạ ơn chư-thiên theo ý 
của bạn. 


- Này Porisada, bạn thân mễn! Tôi đã nuôi 
dưỡng Chánh-cung Hoàng-hậu, các cung phi, 
thái-tử, các hoàng-tứ, các công-chúa, giúp đố 
thân quyền và bạn hữu một cách chu đáo; tôi là 
Đức-vua đã trị vì đât nước băng thiện-pháp. 

Vả lại tôi là người giữ gìn giới-hạnh trong 
sạch, có mọi phước-thiỆn cao quỢ. 

Như vậy, sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tải-sinh kiệp kê-tiệp 
trên cối trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc trên cối 
trời dục-giới áy. 

Vậy, tại sao tôi phải sợ chết? 


- Này Porisada, bạn thân mến! Bạn hãy giết 
tôi đê làm lê cúng dường tạ ơn chư-thiên theo ý 
của bạn. 


- Này Porisada, bạn thân mến! Tôi đã tạo mọi 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến các Sa-môn, 
Bà-la-môn một cách cung kính, tẾ độ những 
người nghèo khổ. 

Vả lại tôi là người giữ gìn giới-hạnh trong 
sạch, có mọi phước-thiỆn cao quợ. 
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Như vậy, sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tải-sinh kiệp kê-tiệp 
trên cối trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc trên cối 
trời dục-giới áy. 

Vậy, tại sao tôi phải sợ chết? 

- Này Porisada, bạn thân mến! Bạn hãy giết 
tôi đê làm lê cúng dường tạ ơn chư-thiên theo ý 
của bạn.... 


Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sufasoma thuyết 
giảng rõ ràng như vậy, tên sát nhân Porisada vô 
cùng hoảng sợ, suy nghĩ rằng: 

“Đại-vương Suasoma là bậc đại-thiện-trí 
cao thượng, có tfrí-tuỆ Siêu- -Việt, thuyết pháp rất 
hay, có ý nghĩa sảu sắc. Nếu ta giết Đức-vua 
Sutasoma để làm lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên, 
rồi ăn thịt Đức-vua thì chắc chắn cái đẫu của ta 
sẽ bị vỡ ra làm 7 mảnh, hoặc mặt đất nứt làm 
đôi rút ta vào trong lòng đất, bởi vì ác-nghiệp 
trọng lội của ta ”. 

Vì vậy, tên sát nhân Porisäda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 
Đại-vương là bậc đại-thiện-trí cao thượng, tôi 
không dám giết Đại-vương để làm lỄ cúng 
dường tạ ơn chư-thiên, rồi ăn thịt. Nếu người 
nào dám giết Đại-vương, rồi ăn thịt, thì cải đầu 
của người ấy chắc chắn sẽ bị vỡ ra làm 7 mảnh. 
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Trước đây, (ên sát nhân Porisada muốn được 
nghe 4 bài kệ đê trở thành con người dũng cảm, 
nhưng chưa tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Nay, muốn được nghe 4 bài kệ để hiểu biết 
thiện-pháp, ác-pháp, nên /ên sát nhán Porisada 
tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, bạn thân mến! Thông 
thường những người được nghe chánh-pháp mới 
hiệu biết được thiện pháp, ác-pháp. Nêu tôi 
được nghe chánh-pháp thì tôi cũng hiệu biết 
được thiện-pháp, ác-pháp vậy. 

Báy giò, tôi xin kính thỉnh Đại-vương có tâm- 
từ tê độ, thuyết lại cho tôi nghe 4 bài kệ ây, để 
tôi được sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Khi nghe Porisada tha thiết muốn nghe 4 bài 
kệ ấy, nên Ðức-vua Bồ-tát Šufasoma suy xét rằng: 

“Bây giò, Porisada có nhận thức đúng đấn, 
có ý nguyện tha thiệt muôn nghe 4 bài kệ ấy, đê 
hiệu biêt thiện-pháp, ác-pháp. 

Vậy, ta nên thuyết lại 4 bài kệ ấy, để tế độ y. ” 

Đức-vua Bô-tát Sutasoma thuyết lại đầy đủ 4 
bài kệ mà vị Bà-la-môn pháp-sư đã thuyết tại 
cung điện. 

- Này Porisada, bạn thân mến! Bạn hãy nên 
lăng tai nghe rõ 4 bài kệ như sau. 


Tích Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma Không Sợ Chết 59 


1- “Sakideva Maharđjä, 
sabbhi hofi samagamo 
Sä nam sangafi paleti, 
nãsabbhi bahu sangamo. ` 


? 


2- “Sabbhireva samasetha, 
sabbhi kubbetha santhavam. 
Safamn saddhamnamañnaya, 
seyyo hofi na DãD1yO. ” 

3- “JIramii ve rãjaratha suciHa, 
Atho sarirampi jaran upefi. 
Safafca dhammo na jaran upeti, 
Santo have sabbhi pavedaydrii. ” 


4- “Nabhañca dure pathavi ca đũre, 
Param samuddassa tadähu dure. 
Tato have đurataram vadanti, 


Sataca dhammo asatañca Rãjä. ” “ 


Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sufasoma thuyết 
lại 4 bài kệ với giọng rất hay, còn 4 bài kệ có ý 
nghĩa thật là sâu sắc, Porisada phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, đồng 
thời phát sinh đgï-/hiện-fâm hỷ lạc chưa từng có 
bao giờ. Porisäda vô cùng tôn kính Đức-vua Bỏ- 
tát Sufasoma như là Đức-Phụ-hoàng của mình. 
Porisãda nghĩ rằng: 


' Ý nghĩa 4 bài kệ đã trình bày ở phần trước. 
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“Đại-vương Suftasoma là bậc đại-thiện-trí 
cao thượng. Ta không có phẩm vật nào xứng 
đáng để cúng dường vị Pháp-sư Đại-vương 
Sufasoma. 

Vậy, ta nên cúng dường mỗi ân-huệ cho mỗi 
bài kệ, 4 bài kệ là 4 ân-huệ đến vị Pháp-sư Đại- 
VƯƠng Sufasoma. 

Nghĩ như vậy, Porisäda thành kính tâu rằng: 

- Táu Đại-vương Sutasoma, Ngài Pháp-sư 
kính mến! Đại-vương là bác đại-thiện-trí cao 
thượng đã thuyết lại 4 bài kệ với giọng rất hay, 
còn 4 bài kệ có ý nghĩa thật là sâu sắc, làm cho 
thân tâm của tôi phát sinh hỷ lạc chưa từng có 
bao giờ. Tôi hết lòng thành kính cúng dường đến 
Pháp-sư Đại-vương Sutasoma mỗi ân-huệ cho 
mỗi bài kệ, 4 bài kệ là 4 ân-huệ với tắm lòng tôn 
kính và tri ân của tôi. 

- Kính xin Ngài Pháp-sư Đại-vương Sutasoma 
nhận 4 án-huệ của tôi. 


Nghe Porisada tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
SŠufasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisäda, bạn thân mềm! Bạn là người 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- 
lỗi, không tin nghiệp và quả của nghiệp, không 
biết đại-thiện-nghiệp nên làm, ác-nghiệp không 
nên làm, giết người ăn thịt. 
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Vậy mà bạn còn có thể cúng dường 4 ân-huệ 
cho tôi thật hay sao? 

Nếu tôi nói với bạn rằng: Tôi xin nhận đu 4 
ân-huệ của bạn, thì bạn có dâm cúng dường đủ 
4 ân-huệ ấy cho tôi hay không? 

Bây giò, bạn hứa sẽ cúng dường đến cho tôi 
đủ 4 ân-huệ, nêu khi tôi xin nhận án-huệ ấy, thì 
bạn không chịu cúng dường đủ 4 ân-huệ, chăng 
lẽ tôi lại cãi với bạn có nhiễu sức lực hay sao! 


Nghe ĐÐức-vua Bổ-tát Sufasoma truyền bảo 
như vậy, Porisada nghĩ rằng: 

“Đại-vương Sutasoma chưa tin nơi fq, f4 sẽ 
tâu rõ để cho Đại-vương tin tưởng ta cúng 
dường đây đủ 4 án-huệ là sự thật. `” 

Porisãda tâu khăng định răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 
Người nào đã hứa cúng dường 4 ân-huệ, rồi 
không chịu cúng dường đủ 4 ân-huệ thì tốt hơn 
người ấy không nên hứa cúng dường gì cả! 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 
Kinh xin Đại-vương an tâm mà tin rằng: 

Tôi lứa chắc chắn cúng dường đủ 4 ân-huệ 
và Đại-vương cũng sẽ nhận đủ 4 ân-huệ ấy. Dù 
cho phải hy sinh sinh-mạng thì tôi cũng dám hy 
sinh sinh-mạng, để hiển dâng, để cúng dường 
đến Đại-vương. 
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Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma nghĩ rằng: 

“Porisäda can đảm dám thốt lên lời nói 
khăng định như vậy, Porisada chắc chăn sẽ làm 
theo. Vậy, ta xin nhận 4 ân-huệ của y. ” 

Nghĩ xong Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền 
bảo răng: 

- Này Porisada, bạn thán mến! Nếu bạn đã có 
thật tâm dáng cho tôi đủ 4 ân-huệ thì tôi xin 
nhận đu 4 án-huệ của bạn. 

I- Ân huệ thứ nhất 

- Này Porisada, bạn thân mến! Tình bạn-hữu 
của bác Thánh này sảnh được với bác Thánh 
kia. Sự hiệu biết của bậc thiện-trí này sánh được 
với bậc thiện-trí kia. 

Vậy, tôi mong muốn nhìn thấy bạn khỏe mạnh 
sông lâu 100 tuổi. 

Đó là ân-huệ thứ nhất mà tôi muốn được. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Suíasoma xin ân-huệ 
thứ nhất như vậy, Porisada hiểu rằng Đức- -VWa 
Šufasoma mong muốn y được khỏe mạnh, sông 
lâu, nên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ tâu răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 
Đại-vương mong muốn nhìn tháy tôi được khỏe 
mạnh sông lâu 100 năm. Tôi thành kính dâng 
đên Đại-vương án-huệ thứ nhát này. 


Tích Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma Không Sợ Chết 63 


2- Ân huệ thứ nhì 

- Này Porisada, bạn thân mễn! 101 Đức-vua 
thuộc dòng dõi hoàng tộc được làm lê đăng quang 
lên ngôi vua trong toàn cối Nam-thiện-bô-chấu. 

Vậy, tôi xin bạn đừng giết 101 Đức-vua ấy để 
ăn thịt. 

Đó là ân huệ thứ nhì mà tôi muốn được. 

Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 
101 Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu 
này đu không bị tôi giết, đề ăn thịt. 

Tôi thành kính dâng đến Đại-vương ân-huệ thứ 
nhì này. 

3- Ân huệ thứ ba 

- Này Porisada, bạn thân mễn! 101 Đức-vua 
bị bạn bắt, xáu 2 bản tay treo trên cây da, họ 
chịu khô thân, khô tâm cùng cực. 

Vậy, tôi xin bạn thả 101 Đức-vua ấy, để họ 
ngự trở về đát nước họ. 

Đó là ân-huệ thứ ba mà tôi muốn được. 

Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 
Tôi chặc chăn sẽ thả I10I Đức-vua áy. 

lôi thành kính dâng đến Đại-vương đn-huệ 
thứ ba này. 
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4- Ân huệ thứ tư 

- Này Porisada, bạn thán mễn! Đắt nước của 
bạn có nhiêu nơi hoang tàn, bởi dân chúng bỏ 
nhà kéo nhau đi lánh nạn, vì sợ bạn giết họ để 
ăn thịt. 

Vậy, tôi xin bạn không ăn món thịt người nữa. 

Đó là ân huệ thứ tư mà tôi muốn được. 

Khi nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đề cập 
đến ân-huệ thứ tư này, Porisãda tâu lý do khước 
từ rằng: 

- Tam Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 

Đại-vương đê cập đến ân-huệ thứ 4 này được 
hay sao? 

Nếu tôi không ăn món thịt người thì sống làm 
sao được! 

Thịt người là món ăn thiết yếu nuôi sống tôi 
hằng ngày, nên tôi không thể dâng ân-huệ thứ tư 
này đến Đại-vương được. 

Kính xin Đại-vương chọn án-huệ khác vậy! 

Nghe Porisada tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Sufasoma truyền bảo răng: 

- Này Porisada, bạn thân mến! Bạn không 
biết hồ-thẹn lội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
giết người ăn thịt, tạo ác-nghiệp sát-sinh, bạn 
chịu quả khổ trong kiếp hiện-tại. Sau khi bạn 
chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy có cơ hội cho quả 
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tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh 
trong cõi địa-ngục, thì phải chịu quả khổ bị 
hành hạ suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới mong thoát ra khỏi 
cối địa-ngục ấy. 


- Này Porisada, bạn thân mễn! Bạn nên thức 
tỉnh, có trí nhớ và trí-tuỆ biết mình, biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, không giết người ăn 
thịt nữa, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh, 
bạn hưởng quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. Sau 
khi bạn chết, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi thiện-dục-giới: cõi 
người hoặc cối trời dục-giới, hưởng mọi quả an- 
lạc của đại-thiện-nghiệp ấy cho đến khi hết tuổi 
thọ trong cõi thiện-dục-giới ấy. 


Nghe Ðức-vua Bồ-tát Sufasoma khuyên bảo 
như vậy, Porisãda suy xét rằng: 

“Đức-vua Sutasoma khuyên dạy bằng lời lẽ 
chán tình đúng theo nghiệp và quả của nghiệp. 
Thật ra, vừa rồi, ta đã hứa chắc chắn với Đúc- 
vua SŠufasoma rằng: 

“Tôi hứa chắc chắn cúng dường đủ 4 ân-huệ 
và Đại-vương cũng sẽ nhận đu 4 ân-huệ, dù cho 
phải hy sinh sinh-mạng thì tôi cũng dám hy sinh 
sinh-mạng, để hiến dâng, để cúng dường đến 
Đại-vương. ” 
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Cho nên, ta phải thực hiện đúng theo lời hứa 
chân-thật ấy, ta phải nên cúng dường đến Đức- 
vua Sutasoma đây đủ 4 ân-huệ ấy. 

Sự thật, trong đời này, di sinh ra không sớm 
thì muộn cũng có ngày phải chết cả. Đó là sự- 
thật hiển nhiên không ai tránh khỏi. Nếu ta 
không ăn món thịt người thì ta có chết cũng là 
việc bình thưởng thôi. 

Vậy, ta sẽ dâng đến Đức-vua Sufasoma ân- 
huệ thứ tư là không ăn món thịt người nữa. ” 

Sau khi quyết định xong, nước mắt chảy dài 
trên đôi má, Porisada đứng dậy đến đảnh lễ dưới 
đôi bàn chân của Đức-vua Bô-tát Sutasoma rồi 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! 
Đã từ lâu, thịt người là món ăn ưa thích thiết 
yếu nhất rong cuộc sống của lôi. 

Nay, Đại-vương đã xin ân-huệ thứ tư là “xin 
bạn không nên ăn món thịt người nữa. `” 

Tôi xin chấp thuận rằng: Tôi xin kính dâng 
đến Đại-vương ân-huệ thứ tư này. 

Nghe Porisada quyết định sáng suốt như vậy, 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisäda, bạn thân mến! Lành thay! Bạn 
là người đã biết thức tính, quyết định sảng suốt 
dâng đến tôi ân-huệ thứ tư. Tôi rất hoan-hỷ 
nhận ân-huệ thứ tư của bạn. 
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Tôi cấu mong cho bạn thực hành theo con 
đường của bậc thiện-trí, kê từ nay cho đên trọn 
đời, trọn kiêp. 

- Này Porisada, bạn thân mến! Nếu bạn còn 
biết thương yêu mình, thì tôi xin yêu cấu bạn nên 
thọ trì ngũ-giới. Bạn nghĩ thê nào? 

Porisãda tâu rằng: 

- Lành thay! Táu Đại-vương Sutasoma, Bậc 
ân-sư khả kính! Con vô cùng hoan-hỷ váng theo 
lời dạy của ân-sư. 

Con xin thọ-trì ngũ-giới. Con kính thính ân- 
sư hướng dán thọ trì ngũ-giới cho con. 


Biết Porisãda đã biết phục-thiện, nên ĐÐức-vua 
Bồ-tát Sutasoma công nhận Porisãda là Đức-vua 
Brahmadatta trở lại như trước, rồi Đức-vua Bồ- 
tát Sutasoma truyền dạy rằng: 


- Vậy xin mời bạn thọ trì ngũ-giới. 


Đức-vua Brahmadafa đến cung-kính đảnh lễ 
dưới đôi bàn chân của Ðức-vua Bồ-tát Sutasoma, 
rồi ngôi một nơi hợp lẽ. Đức-vua Bồ-tát Sufa- 
sơma hướng dẫn cho ĐÐức-vua Brahmadatta thọ- 
trì ngũ-giới vừa chấm dứt, vị chư-thiên ở cội 
cây cùng /oàn (hể chư-thiên trên địa cầu vô 
cùng hoan-hỷ đồng tán dương ca tụng Đức-vua 
Bồ-tát Sufasoma răng: 
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“Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có khả năng đặc 
biệt thuyết phục Porisada từ bỏ dùng món thịt 
người, đó là điều mà người khác khó có thể làm 
được. Thật là điễu phi thường!” 

Toàn thể chư-thiên cõi trời tứ Đại-Thiên- 
vương nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên 
trên mặt đất, rồi cũng tán dương ca tụng Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma như vậy. 


Toàn thể chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên 
cõi trời tứ Đại-Thiên-vương, rồi cũng tán dương 
ca tụng Đức-vua Bô-tát Sufasoma như vậy. 


Và cứ như vậy, từ các tầng trời dục-giới cho 
đến tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, chư- 
thiên và chư phạm-thiên đều tán dương ca tụng 
Đức-vua Bổ-tát Sufasoma vang rền khắp các 
tầng trời. 


Khi ấy, 101 Đức-vua đang bị xâu 2 bàn tay 
treo trên cây da cũng đều nghe tiếng tán dương 
ca tụng của chư-thiên trên mặt đất. Các Đức-vua 
đều nghĩ rằng: 

“Chúng ta chắc chăn được thoát nạn chết, do 
nhờ Đại-vương Sutasoma thuyết phục được tên 
sát nhân Porisäda từ bỏ ác-nghiệp giết người ăn 
thị”. 101 Đức-vua đều tán dương ca tụng Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma. 
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Đức-vua Brahmadata đảnh lễ dưới đôi bàn 
chân của Đức-vua Bỏ-táf Sufasoma xong, tồi 
đứng một nơi hợp lẽ. 


Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo 
Đức-vua Brahmadatfa rằng: 

- Này Đại-vương Brahmadattal Bạn nên thả 
101 Đức-vua ngay bây giờ. 

Đức-vua Brahmadafa suy xét răng: 

“Ta là kẻ thù của 101 Đức-vua này, nếu khi 
ta thả 101 Đức-vua ấy ra thì họ sẽ hợp lại với 
nhau hành hạ ta để trả thù. Còn ta đã thọ trì 
ngũ-giới rồi, ta không thể làm khổ ai được nữa. 

Suy xét như vậy, nên Đức-vua Brahmadatta 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, Đại-vương là 
Bác án-sự khả kính cúa con. Con đã vâng lời 
khuyên dạy của án-sư. Nay con kính thính ân-sư 
cùng con ngự đi đến thả 101 Đức-vua ấy ra. 


Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đồng ý cùng ngự đi 
với Đức-vua Brahmadatta đến gặp 101 Đức-vua 
đang bị xâu 2 tay treo quanh cây da, 2 chân chạm 
đất, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo răng: 


- Này quỷ Đức-vua thân mến! Tất cả quỷ 
Đức-vua đêu được Đức-vua BrahmadaHa thả 
ra, bổn-vương xin tất cả quỷ Đức-vua không nên 
hành hạ Đức-vua Brahmadatta để trả thù. 
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Xin quý Đức-vua hứa chặc chăn với bôn- 
vương như vậy. 


Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma xin như vậy, 
tất cả các Đức-vua tâu răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, tất cả chúng tôi 
xin hứa với Đại-vương rằng: 

Tất cả chúng tôi không hành hạ Đức-vua 
Brahmadatta để trả thù. 


Nhìn thấy cảnh tượng 101 Đức-vua bị xâu 2 
bàn tay treo trên cây da như vậy, Đức-vua Bồ- 
tát Sutasoma nghĩ rằng: 

“Nếu để Đức-vua Brahmadatta câm gươm đến 
cất đứt sợi dây thì họ sẽ bị rơi xuống đất, làm cho 
chết ngắt, bởi vì suốt 7 ngày qua bị treo trên cây ”. 

Vì vậy, Đức-vua Bô-tát đến ôm choàng thân 
hình của mỗi Đức-vua, rồi truyền bảo Đức-vua 
Brahmadatta cắt đứt sợi dây, Đức-vua Bồ-tát 
Sufasoma ăm mỗi Đức-vua đặt nằm xuống đất, 
nhẹ tay rút sợi dây xâu 2 tay ra, lau sạch vết 
thương, Đức-vua Bồ-tát Sufasoma phát nguyện 
bằng lời chân-thật, rồi thoa thuốc vào vết thương 
của mỗi Đức-vua ấy. 


Thật là phi thường! Vết thương của mỗi Đức- 
vua được lành ngay. 

Sau đó, Đức-vua Brahmadatta nấu cháo lỏng, 
đem đên dâng cho môi vị Vua dùng. 
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Đức-vua Bồ-tát Sutasoma và Đức-vua 
Brahmadatta lo phục vụ chăm sóc 101 Đức-vua 
sáng, trưa, chiều. Qua một thời gian ngắn, các 
Đức-vua được hồi phục sức khoẻ. Khi ấy, Đức- 
vua Brahmadatta tâu xin lỗi Đức-vua Bồ-tát 
SŠufasoma cùng 101 Đức-vua rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương Sufasoma cùng TÚI 
Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-cháu kính 
mến! Bởi vì tâm tham muốn ăn món thịt người, 
tâm tà-kiến thấy sai nên tôi đã trở thành người 
tàn ác, đã gây ra đau khổ cho nhiều người, nhất 
là đã làm khổ Đại-vương Sutasoma cùng 101 
Đức-vua. Chính nhờ nghe Đại-vương Sutasoma 
có tâm đại-bi thuyết pháp tế độ cho tôi được 
thức tỉnh, nên tôi đã từ bỏ ác-nghiệp sát-sinh, 
tạo đại-thiện-nghiệp không sáI-sinh. 

Nay, tôi đã nhận thức được tội-lỗi, tôi thành 
tâm sám hồi những tội-lỗi của tôi. Kinh xin quỷ 
Đức-vua có tâm-từ, tâm-bi tha thứ tội-lỗi của tôi. 

101 Đức-vua đều có tâm-từ hoan-hỷ tha thứ 
tội-lỗi cho Đức-vua Brahmadatta. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền hỏi quý 
Đức-vua răng: 

- Này quý Đức-vua thân mến! Quý Đức-vua có 
thể ngự trở về kinh-thành của mình được chưa? 


Các Đức-vua đều tâu răng: 
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- Muôn tâu Đại-vương Sutasoma, môi Đức- 
vua chúng tôi có thê ngự trở về kinh-thành của 
mình được rồi. 


Đức-vua Bỏồ-tát Sutasoma truyền bảo Đức- 
vua Brahmadatta rằng: 

- Này Brahmadatta thân mến! Bạn cũng nên 
ngự trở về kinh-thành Baranasi của bạn. 

Nghe ĐÐức-vua Bồ-tát Sufasoma truyền dạy 
như vậy, Đức-vua Brahmadatta khóc, quỳ xuống 
ôm 2 bàn chân của Đức-vua Bồ-tát mà tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Sutasoma, Bậc ân-sựư 
khả kính! Đại-vương cùng với 101 Đức-vua ngự 
trở về kinh-thành của mình. Còn con ở lại trong 
rừng này tìm trải cây và rễ cây, để nuôi sống 
qua ngày. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương Brahmadafa, bạn thân 
mến! Bạn ở lại trong rừng này có ích lợi gì đâu? 
Bạn nên ngự trở về kinh-thành Baranasĩ. 


Nghe ĐÐức-vua Bồ-tát Sufasoma truyền dạy 
như vậy, Đức-vua Brahmadatta tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Sutasoma, Bậc áân-sựư 
khả kính! Con không dám ngự trở về kinh-thành 
Baranasi, bởi vì con là kẻ thù của họ, đã từng giết 
người thân của họ để ăn thịt. Nếu họ gặp con, thì 
họ sẽ hành hạ con, thậm chí giết con. Còn con đã 
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thọ trì ngũ-giới từ nơi ân-sư rồi, để giữ gìn ngũ- 
giới cho được trong sạch và trọn vẹn, con không 
thể nào chống cự lại họ được. Vì vậy, con không 
thể trở về kinh-thành BãranasT được. 


Đức-vua Brahmadatta khóc nức nở, tâu răng: 


- Kính thỉnh Đại-vương Sutasoma, ân-sựư khả 
kính ngự trở về kinh-thành Indapatta, đê một 
mình con ở lại trong khu rừng này. 


- Này Đại-vương Brahmadafa, bạn thân 
mên! Bôn vương sẽ đưa bạn ngự trở về kinh- 
thành Baranasi, rồi làm lê đăng quang lên ngôi 
vua frị vì đát nước Kãsi. 

Nếu không được thì bổn-vương sẽ chia đất 
nước của bồn-Vương làm hai phán, ban cho bạn 
một phân, rồi làm lê đăng quang suy tôn bạn lên 
làm vua. 

Nghe lời truyền dạy chí tình của Đức-vua Bồ- 
tát Sutasoma, Đức-vua Brahmadatta tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương Sutasoma, Bậc ân-sựư 
khả kính! Con cũng là kẻ thù của dân chúng 
trong kinh-thành Indapata. 

Đức-vua Bổ-tát Sufasoma tìm mọi cách 
thuyêt phục, cuôi cùng Đức-vua Brahmadatta 
cũng chịu vâng lời trở về kinh-thành BãränasiI. 


Đức-vua Brahmadatta tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương Sutasoma, Bậc ân-sựư 
khả kính! Con vô cùng cảm kích trước tắm lòng 
thương yêu chân-thật của ân-sư đối với con. 

Vậy, con xin vâng lời ân-sư, đi trở về kinh- 
thành Baranas!. 

- Muôn tâu Đại-vương Sutasoma, Bậc ân-sựư 
khả kính! Sự gân gũi thân cận với bậc thiện-trí 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. Còn sự gân 
gũi thân cận với kẻ ác, chỉ đem lại sự bất lợi, sự 
thoái hóa, sự khổ đau trong kiếp hiện-tại lẫn vô 
số kiếp vị-lai. Đức-vua Brahmadatta tán dương 
ca tụng Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đủ điều. 


Dẫn các Đức-vua hồi cung 


Sau đó, ĐÐức-vua Bồ-tát Sufasoma dẫn đầu, 
theo sau có Đức-vua Brahmadaffa cùng với 101 
Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện bộ-châu ngự 
ra khỏi rừng đến vùng biên giới. 

Nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Sufasoma, dân 
chúng đi đến kinh-thành Indapatta báo cho các 
quan trong triều đình biết. Các quan văn võ, các 
tướng lĩnh dẫn các đội binh đến đón rước. Sau 
đó, Đức-vua Bỏ-tát SŠufasoma ngự cùng với các 
quan, các đội binh đông đảo cùng nhau đi đến 
kinh-thành BaranasI. 


Khi ấy, Thái-tử của Đức-vua Brahmadatta lên 
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ngôi làm vua gọi là Đức-vua Baranasi, vị quan 
Kalahatthi cũng là Thừa-tướng trong triều như 
xưa. Dân chúng ngoại thành đi vào trong kinh- 
thành Bãranasi, đến chầu Ðức-vua Bãranasr, tồi 
tâu rằng: 

- Muôn táu Hoàng-thượng, Đại-vương Sufa- 
sơma đã thuyết phục được Đức-vua Brahmadatta 
và đang cùng với các Đức-vua trong cối Nam- 
thiện-bộ-cháu, các quan ngự đến kinh-thành 
Baăranasĩ này. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Baranasr liền 
truyền lệnh đóng cửa thành và các đoàn binh 
cầm khí giới sẵn sàng. Khi Đức-vua Bổ-tát 
Sufasoma cùng đoàn tùy tùng đến kinh-thành 
BãranasT, các quan đến tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, cửa kinh-thành 
Baranasi đã bị đóng chặt rồi! 

Đức-vua Bồ-tát Sufasoma liền truyền lệnh 
cho Đức-vua Brahmadatta và 101 Đức-vua cùng 
các đội binh dừng lại bên ngoài kinh-thành, chỉ 
có Đức-vua Bồ-tát SUfasoma ngự đến cửa thành 
cùng với 2-3 vị quan, truyền lệnh rằng: 


- Ta là Đức-vua Sutasoma, các ngươi hãy mở 
cửa thành! 

Nghe Đức-vua Sufasơna truyền bảo như vậy, 
các quan giữ cửa thành vào tâu với Đức-vua 
Baranasi. Đức-vua Baranasr nghĩ răng: 
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“Đại-vương Sutasoma là Đẳng Minh-quân có 
giới đức đáng kính, chắc chắn không có tai họa 
nào xảy đến. với chúng ía”. Đức-vua Baranasr 
truyền lệnh rằng: 


- Này các khanh! Hãy mở cửa thành ngay! 


Đức-vua Baranasr cùng quan Thừa-tướng 
Kajlahaffhi ra tận cửa thành đón rước ĐÐức-vua 
Bồ-tát Sufasoma ngự vào cung điện, cung thỉnh 
Đức-vua Sufasoma ngự trên ngai vàng, còn 
Đức-vua Bãranasĩ ngự chỗ thấp hơn. 


Đức-vua Sufasoma truyền lệnh cho mời 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Brahma- 
datta cùng các quan đến hội triều đông đủ. Đức- 
vua Šufasorma truyền hỏi rằng: 

- Này quan Thừa-tướng Kalahatthil Tại sao 
các ngươi không đón rước Đức-vua Brahmadatta 
ngự vào trong cung điện? 

Vị quan Thừa-tướng Kãlahatthi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Sutasoma, khi Đức- 
vua BrahmadafIa ngự tại kinh-thành Baranasi, 
Đức-vua Brahmadatta đã truyền lệnh cho người 
đâu bếp giết người lấy thịt làm món ăn dâng lên 
Đức-vua ăn hằng ngày. 

_ Tuy chúng thân đã khuyên can, nhưng Đức-vua 
vân không chịu nghe, không chịu từ bỏ ăn món 
thịt người trong môi bữa ăn hằng ngày. Cho 
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nên, chúng thân đành phải mời Đức-vua rời 
khỏi cung điện, ra khỏi kinh-thành Baranasr 
này, ra khỏi đất nước Kãsi này, đề cho dân 
chúng trong kinh-thành được sống an lành. 

Nay, nghe tin Đức-vua Brahmadafta ngự trở 
lại kinh-thành, chúng thân lo sợ. Cho nên, Đức- 
vua Bãranasr truyền lệnh đóng cửa thành lại. 
Táâu Đại-vương. 


Nghe các quan tâu như vậy, Ðức-vua Bồ-tát 
Sufasoma truyền bảo rằng: 

- Này các quan! Nay, các ngươi không còn 
phải lo sợ Đức-vua Brahmadatta tạo ác-nghiệp 
giết người ăn thịt như vậy nữa, bởi vì Trâm đã 
thuyết phục được Đức-vua Brahmadata từ bỏ 
ăn món thịt người rôi Bây giờ, Đức-vua 
BrahmadaHa đã thức tỉnh, biết phục thiện, trở 
thành Đức-Minh-quản có giới hạnh trong sạch. 

Từ nay về sau, Đức-vua Brahmadatta chắc 
chắn không bao giờ gây tai họa đến cho bắt cứ 
mỘt ai nữa. 

Vậy, các ngươi hãy nên tôn kính Đức-vua 
Brahmaddata. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền dạy 
Đức-vua Bãranasr vốn là Thái-tử của Đức-vua 
Brahmadafa rằng: 

- Này Thải-tử! Bốn phận làm con phải biết tôn 
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kính, biết lo phụng dưỡng mẹ cha. Nếu những 
người con nào không biết tôn kính, không biết lo 
phụng dưỡng mẹ cha thì sau khi những người 
con ấy chết, chắc chắn ác- -_nghiệp áy có cơ hội 
cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp trong cối ác-giới: 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


Nếu những người con nào biết tôn kính, biết 
lo phụng dưỡng mẹ cha, thì sau khi những người 
con ấy chết, đại-thiện- -nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi thiện-dục-giởi 
là cõi người hoặc cối trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi thiện-dục-giới ấy. 

- Này Thái-tử! Ngươi là con của Đức-vua 
Brahmadatta, ngươi phải có bồn phận biết tôn 
kính, biết lo phụng dưỡng Đức-Phụ-hoàng của 
ngươi một cách chu đảo. Ngươi hãy nên làm 
tròn bổn phận người con đổi với Đức-Phụ- 
hoàng và Mẫu-hậu của ngươi. 

Đức-vua Bồ-tát Sufasoma truyền bảo vị quan 
Thừa-tướng Kãlahatthi răng: 

- Này Kalahatthi! Khanh là bạn của Đức-vua 
BrahmadatIa, Đức-vua Brahmadafa đã phong 
cho khanh địa vị quan Thừa-tướng trong triêu. 

Vậy, khanh phải nên phục vụ đem lại sự lợi 
ích, sự an-lạc đến Đức-vua Brahmadatta và đất 
nước Kasi này. 
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Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Brahmadatta răng: 

- Này Chánh-cung Hoàng-hậu! Bà xuất thân 
từ hoàng tộc và được phong lên ngôi Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Brahmadatta, đã 
sinh hạ Thái-tứ, các hoàng-tử, các công-chủa. 

Vậy, Bà cũng phải nên có bồn phận phục vụ, 
đem lại sự lợi ích, sự an-lạc đến Đức-vua 
Brahmadatia. 

Đức-vua Bồ-tát Sufasoma truyền dạy bài kệ 
rằng: 

Đức-vua thắng người không nên thắng (chiếm 
ngôi của Đức-Phụ-hoàng), thì không xứng danh 
là Đức Minh-quán. 

Bạn thắng bạn của mình (lừa bạn), thì không 
gọi là người bạn tốt. 

Vợ không biết tôn trọng chồng (coi thường 
chồng), thì không gọi là vợ hiển. 

Con không lo phụng dưỡng mẹ cha, thì không 
gọi là người con chỉ hiếu. 

Trong cuộc hội họp, nếu không có bậc thiện- 
tri, thì không gọi là cuộc hội họp hợp pháp. 

Người nào không nói đúng chánh-phảp, thì 
không gọi là bậc thiện-tri. 

Bậc nào diệt được tham, sân, sỉ, rồi thuyết 
dạy đúng theo chánh-pháp, thì bậc ấy được gọi 
là Đức Pháp-sư. 
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Bậc thiện-trí nào ngôi chung với các hàng 
thiểu trí, nếu bậc thiện-trí ấy không phát biếu, 
thì không biết bậc ấy là bậc thiện-trí. 

Bậc thiện-trí ấy thuyết pháp Niết-bàn bắt tử, 
thì mới biết bậc ấy là bác Đại-thiện-tri. 

Bậc thiện-trí thuyết dạy chánh-pháp rõ ràng. 

Bậc thiệntrí thường tán đương ca tụng 
chánh-pháp của bậc Đại-thiện-tri. 

Chư Đại-thiện-trí nói sự-thật chán-lý đem lại 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sufasoma thuyết 
pháp xong, Đức-vua Baranasl, quan Thừa-tướng 
Kalahatthi, Chánh-cung Hoàng-hậu, các quan 
trong triều, ... đều phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hý, rồi bàn bạc với nhau tổ chức đại 
lễ long trọng đón rước Đức-vua Brahmadata 
ngự vảo cung điện. 

Đức-vua Bãranasï liền truyền lệnh các quan 
văn võ, các tướng lĩnh chuẩn bị các đoản binh, 
truyền lệnh dân chúng trong kinh-thành Bãrãnasĩ 
không nên lo sợ nữa, bởi vì nay Đức-vua 
Brahmadafta là Đức-Minh-quân có giói-hạnh 
trong sạch, thực hành thiện-pháp. 

Cho nên, các bá quan văn võ, các tướng sĩ, 
các đoàn binh, toàn thể dân chúng trong kinh- 
thành cùng nhau hội họp làm đại lễ long trọng 
đón rước Đức-vua Brahmadatta. 
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Trong đại lễ đón rước, Đức-vua Bồ-táí 
Ñufasoma ngự đi dẫn đầu, theo sau có ĐÐức-vua 
Baäranasi, bá quan văn võ, các tướng sĩ, các đoàn 
binh cùng với số đông dân chúng trong kinh- 
thành cùng nhau đi đón rước Đức-vua Brahma- 
daffa từ ngoài cửa thành ngự đi vào cung điện. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền gọi người 
thợ sửa râu tóc cho Đ#ức-vua Brahmadafa, mặc 
vương phục, rồi thỉnh Đức-vua Brahmadatia ngự 
lên voi báu rước vào cung điện. 

Đến cung điện, thỉnh ĐÐức-vua Brahưimadatfta 
ngự lên ngai vàng. Đại lễ đăng quang trọng thê 
suy tôn Đức-vua Brahmadaffa lên ngôi vua trở 
lại, có sự hiện diện chứng minh chủ trì của Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma và 101 Đức-vua trong toàn 
cối Nam-thiện-bộô-châu. 

Mọi người đều tán dương ca tụng ĐÐức-vua 
Bồ-tát Sufasoma rằng: 

Đại-vương Sutasoma đã thuyết phục được tên 
sát nhân Porisãda biết phục thiện, từ bỏ mọi ác- 
nghiệp, tạo mọi đại-thiện nghiệp, trở thành 
Đức-vua Brahmadatta là Đúc-Minh-quân có 
giới hạnh trong sạch, thực hành thiện-pháp, rồi 
làm lễ đăng quang lên ngôi vua như xưa. 

Đức-vua Brahmadafa làm lễ thiết đãi Đức-vua 
Sufasơma cùng I0I Đức-vua trong toàn cõi Nam- 
thiện-bộ-châu trong tình bằng hữu thân thiện. 
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Đức-vua Bồ-tát Sufasoma cùng Đức-vua 
Brahmadafa làm lễ tiễn đưa 101 Đức-vua hồi 
cung trở về cô quốc. Riêng Đức-vua Bồ-táf 
Sufasoma vẫn còn ở lại kinh-thành Bãranasï 
thêm 1 tháng nữa, để thuyết pháp tế độ các quan 
trong triều, những người trong hoảng gia, toàn 
thê dân chúng trong kinh-thành và ngoài kinh- 
thành, đặc biệt với Đức-vua Brahmadatfa rằng: 

- Này Đại-vương Brahmadata, bạn thân 
mến! Bạn không nên dễ duôi, nên cô gắng tạo 
mọi phước-thiện, nên lập 5 trại để bồ-thi: 4 trại 
bố-thí tại 4 cửa thành và 1 trại tại trước Cung 
điện. Hằng ngày, bạn nên làm phước bô-thí đến 
mọi người nghèo khổ, thiếu thốn đói khổ, nên 
thực hành nghiêm chỉnh 10 pháp-hành của Đức- 
vua. Bạn không nên có tâm thiên vị đổi với các 
người trong hoàng lộc, các quan, các quân lĩnh, 
và toàn thể dân chúng trong nước. 


Sau một tháng, Đức-vua Bồ-tát Sufasoma từ 
giã Đức-vua Brahmadata ngự trở về kinh-thành 
Indapatta. Đức-vua Brahmadatta tiễn đưa Đức- 
vua Bồ-tát Sufasoma với lòng tôn kính và tri ân 
sâu sắc. 

Vâng theo lời dạy của Đức-vua Bồ-tát Sufa- 
sơma, Đức-vua Brahmadatta thực hành nghiêm 
chỉnh mọi phước-thiện như bô-thí, giữ gìn giới- 
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hạnh trong sạch, thực hành niệm rải tâm-từ đổi 
với tắt cả chúng-sinh... 

Sau khi Đức-vua Brahmadaffa băng hà, đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi Sự an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ trên cõi trời ấy, rồi tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị thiên-nam ấy. 


Thực hành pháp không sợ chết 


Để có đgi-thiện-tâm được vững vàng, hành- 
giả cần phải thường thực hành pháp-hành thiển- 
định với đề-mục maranänussafi: để-mục niệm- 
niệm về sự chết, là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 


Tất cả mọi chúng-sinh dù lớn như chư phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột 
đỉnh gọi là Ph/-ưởng phi-phi-tưởng-xư-thiên có 
tuổi thọ sống lâu nhất đến 84.000 đại-kiếp trái 
đất, dù nhỏ như con kiến, ... khi đã sinh ra, rồi 
không sớm thì muộn cuối cùng đều ứ## (chết) cả 
thảy, chỉ có khác nhau theo tuôi thọ sông lâu hoặc 
mau mà thôi. Tất cả mọi chúng-sinh cuối cùng 
cũng đều chế? cả thảy, không ngoại trừ một ai cả. 

- Nếu người nào đến lúc lâm chung gần chết, 
có sân-fâm sợ chết làm tâm ô nhiễm, rôi phải 
chết, thì sau khi người ây chết, ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả /đi-sinh kiếp kế-tiếp l trong 4 cõi 
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ác-glới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
trong cõi ác-giới ấy. Đó là điều bất lợi. 

- Nếu người nào đến lúc lâm chung gần chết, 
có đại-thiện-tâm tỉnh táo không sợ chết, không 
làm tâm ô nhiễm, rồi cũng chết, thì sau khi 
người ấy chết, đại-hiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả /ái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi trời dục-giới, 
hưởng quả an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong 
cõi trời dục-giới ấy. Đó là điều lợi-ích. 

Thực hành đề-mục niệm-niệm sự chết 

Để-mục niệm-niệm sự chết (maranãnussafi) 
là I trong 40 đề-mục thiền-định, mà hành-giả 
nên thực hành hăng ngày đêm, đề không dễ duôi 
quên mình, đến lúc lâm chung gần chết, có đ4i- 
thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt, không sợ chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cối frởi dục-giới, hưởng quả an-lạc trong 
cối trời dục-giới cho đến khi hết tuổi thọ (chết) 
tại cõi trời dục-giới ấy, rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của vị chư-thiên ấy. 

Tích Pesakäradhitavat#thu f? được tóm lược 
như sau: 


: Dhammapadatthakathã, Lokavagøa, PesakaradhTtävatthu. 
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Một thuở nọ, Đức-Phật ngự đến xứ Ä|avï, dân 
chúng Alavĩ kính dâng vật thực cúng dường lên 
Đức-Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật 
thuyết-pháp tế độ dân chúng Älavï với đề-mục 
niệm-niệm sự chết (maranänussaii) rằng: 

“Addhuvan me jiWwitamn, đhuvam me 
maranamn, avassan mayä maritabbameva, 
IHaraINaDPdTIyOSGH—.M me JIVIđ, JIVIameVad 
đqHiydfdn, mmaraIIqnn nịydq1d. ” 

- Này dân chúng. Alavi! Các con nên thường 
niệm-niệm sự chết rằng: 

“Sinh-mạng của ta là không bên vững, sự 
chết của ta là chắc chắn, ta phải chết là điều 
không sao tránh khỏi, sinh-mạng của f4 có sự 
chết là cuối cùng, sinh-mạng của ta là vô 
thường, sự chết là thường. ” 

Đức-Phật giảng dạy cho dân chúng Alavĩ 
thực hành đề-mục HaraNiHUHssdafi: niỆm-HIỆM Sự 
chết, rồi Đức-Phật từ giã dân chúng Ä|avĩ, ngự 
đến ngôi chùa Jetavana. 

Dân chúng Ä]avï nghe Đức-Phật thuyết giảng 
đê-mục marauänussati: niệm-niệm sự chết 
xong, phân nhiều họ không thường thực hành 
đề-mục niệm-niệm sự chết, bởi vì họ còn lo 
công việc làm ăn. Chỉ có cô bé, con của ông thợ 
đệt, mới lên l6 tuôi, suy xét răng: “Lởi giáo 
huấn của Đức-Phật là sự-thật chân-lý thật là phi 


S6 LỢI ÍCH NIỆM-NIỆM SỰ CHÉT 


thường. Vậy, hằng ngày đêm ta nên tranh thủ 
thời gian thực hành đề-mục Haranaãnussdafi: 
niệm-niệm sự chết. ” 

Thật vậy, cô bé hằng ngày đêm tinh-tấn thực 
hành đề-mục Haratlniussafi: niỆm-HIỆM Sự chết 
suốt khoảng thời gian 3 năm. 

Một hôm, vào canh chót đêm, sau khi Đức- 
Phật xả thiền đại-bi, rồi xem xét chúng-sinh nào 
có duyên nên tế độ, thì thấy cô bé, con của 
người thợ dệt hiện ra trong màng lưới tế độ của 
Đức-Phật. 

Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Cô bé này thực hành đê-mục maranãnussati 
suốt 3 năm qua, kỀ từ ngày Như-Lai thuyết dạy 
đê-mục niệm-niệm sự chết cho đến nay. Nay, 
Như-Lai đến xứ Älav, hỏi cô bé 4 câu hỏi, rồi 
cô bé trả lời đúng, Như-Lai tán dương nói lời 
sadhu xong. Sau đó, cô bé sẽ trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. Do nương nhờ cô bé ấy, Như- 
Lai thuyết-pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài cho nhiều người. ” 

Sau khi thấy rõ, biết rõ sự việc như vậy, Đức- 
Phật ngự đi cùng với 500 tỳ-khưu rời khỏi ngôi 
chùa Jetavana đến ngôi chùa Aggãlavihãra. 

Dân chúng xứ Älavĩ biết tin Đức-Phật ngự 
đến cùng với chư Trưởng-lão t)-khưu- Tăng, nên 
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họ vô cùng hoan-hỷ cùng nhau đến ngôi chùa 
Aggälavihãra, cung-kính đảnh lễ Đức-Phật cùng 
với chư Trưởng-lão tỳ-khưu-Tăng, rồi kính bạch 
Đức-Phật ngày hôm sau dân chúng sẽ đem vật 
thực đến làm phước-thiện cúng dường lên Đức- 
Phật cùng với chư Trưởng-lão tỳ-khưu- Tăng. 

Được biết tin Đức-Phật đã ngự đến, cô bé con 
của thợ đệt phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan-hý nghĩ rằng: 

“Cách nay 3 năm, ta đã có duyên lành đánh 
lễ Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật thuyết dạy đề- 
mục marananussati, rồi ta tranh thủ thời gian 
thực hành suốt ngày đêm. Nay, ta lại có diễm 
phúc sẽ được đánh lễ Đức-Phật và sẽ nghe lời 
giáo huấn của Đức-Phật, thật là hạnh phúc an 
lành biết dường nào!” 

Khi ấy, người cha đến gặp cô bé bảo rằng: 

- Này con! Tấm vải này cha đang dệt chỉ còn 
1 gang nữa là xong, con hãy dệt phần còn lại 
cho xong, rồi mau chóng đem đến cho cha. 

Nghe cha truyền bảo như vậy, cô bé nghĩ 
rằng: “Nếu sáng nay ta đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, rồi nghe pháp, tấm vải này dệt chưa xong, 
thì cha quở măng ta, bởi vì mắt uy tín với khách 
hàng. Vậy, la. nên cô găng dệt tấm vải xong cho 
sớm trước, rồi ta sẽ đến hầu đánh lễ Đức-Phật 
và nghe pháp sau. 
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Tại ngôi chùa, Đức-Phật cùng với chư 
Trưởng-lão tỳ-khưu-Tăng đã thọ thực xong, 
Đức-Phật ngự ngồi trên pháp tòa im lặng giữa 
đại chúng, chờ đợi cô bé con của người thợ dệt. 

Thật ra, Đức-Phát từ ngôi chùa Jetavana ngự 
đến xứ ÄlavT cách xa 30 do-tuần là để tế độ cô 
bé ấy, nên chờ cho đến khi cô bé đến, Đức-Phật 
mới thuyết-pháp. 

Phần cô bé dệt xong tắm vải, vội vàng đem 
đến trao cho cha, rồi xin phép đi đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật. 

Cô bé đến ngôi chùa nhìn thấy Đức-Phật đang 
ngự trên pháp tòa. 

Do nguyên-nhân nào Đức-Phát chờ cô bé? 

Đức-Phát thấy rõ biết rõ cô bé sẽ chết hôm 
nay, không thể tránh khỏi. Nếu cô bé chết khi 
vân còn là hạng phàm-nhân, thì những kiếp sau 
sẽ không chắc chắn. 

Sau khi gặp Đức-Phật, cô bé sẽ trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, nên sau khi cô bé chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị thiên-nữ trên cõi trời Đâu-suất- 
đà-thiên. 

Đức-Phật đang ngự ngồi trên pháp tòa im 
lặng giữa đại chúng; do năng lực tâm đại-bi của 
Đức-Phật làm cho cô bé đi vào đảnh lễ Đức- 
Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 
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Khi ấy, Đức-Phật truyền hỏi cô bé răng: 
ĐP: - Này cô bé! Con từ đâu đến? 
Cb: - Kính bạch Đức-Thế- Tôn, con không biết. 
Bạch Ngài. 
ĐP: - Này cô bé! Con sẽ đi về đâu? 
Cb: - Kính bạch Đức-Thế- Tôn, con không biết. 
Bạch Ngài. 
ĐP: - Này cô bé! Con không biết thật sao? 
Cb: - Kính bạch Đức-Thế- Tôn, con biết. 
Bạch Ngài. 
ĐP: - Này cô bé! Con biết thật sao? 
Cb: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không biết. 
Bạch Ngài. 
Đức-Phật truyền hỏi cô bé 4 câu hỏi như vậy. 
Phần đông mọi người không hiểu câu trả lời 
của cô bé, nên xôn xao không hài lòng cách trả 
lời của cô bé với Đức-Phật. Mọi người bàn với 
nhau răng: “Khi Đức-Phật hỏi như vậy, thì cô bé 
nên trả lời như sau: 
Đức-Phật truyền hỏi rằng: 
- Này cô bé! Con từ đâu đến? 
Con gái của người thợ dệt nên trả lời rằng: 
- Kinh bạch Đức-Ti hế-Tôn, con từ nhà người 
thợ dệt đên. Bạch Ngài. Như vậy không phải sao? 
- Này cô bé! Con sẽ đi về đâu? 
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Con gái của người thợ dệt nên trả lời rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, con sẽ đi về nhà 
thợ dệt. Bạch Ngài. Như vậy không phải sao? ” 

: Khi Ấy, Đức-Phật làm cho mọi người 1m lặng, 
rôi hỏi cô bé răng: 

- Này cô bé! Khi Như-Lai truyền hỏi con rằng: 

1- Con từ đâu đến? Tại sao con trả lời rằng: 

“- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, con không biết. 

Bạch Ngài. ” 

Cô bé giải đáp răng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, Ngài vốn đã biết 
con từ nhà người thợ dệt đến, nhưng khi Ngài 
truyễn hỏi con răng: “Con từ đâu đến? ” Con hiểu 
ý nghĩa câu hỏi rằng: Con chết từ cõi-giới nào? 
Nghiệp đã cho quả tải-sinh đên cối người này? 

Vì vậy, con không biết: Con chết từ cối-giới 
nào, rồi nghiệp đã cho quả tải-sinh đến cối 
người này. 

Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời S4dju! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay! lần đầu tiên đôi với cô bé ây. 

- Này cô bé! Cáu hỏi mà Như-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp theo rằng: 

- Này cô bé! Khi Như-Lai truyền hỏi con rằng: 
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2- Con sẽ ấi về đâu? Tại sao con trả lời rằng: 

“_ Kính bạch Đức-Thế- Tôn, con không biết. 

Bạch Ngài. ” 

Cô bé giải đáp răng: 

- Kính bạch Đúc-Ti hế-Tôn, Ngài vốn đã biết 
con sẽ đi vê nhà thợ dệt, nhưng khi Ngài truyền 
hỏi con răng: “Con sẽ ấi về đâu?” Con hiệu ý 
nghĩa câu hỏi rằng: Con sẽ chết từ cõi người, 
rồi nghiệp cho quả sẽ tái-sinh đến cõi-giới nào? 

Vì vậy, con không biết: Khi con chết từ cối 
người, rồi nghiệp sẽ cho quả tải-sinh đến cối- 
giới nào. 

Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời S4du! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay! lần thứ nhì đôi với cô bé ây. 

- Này cô bé! Cáu hỏi mà Như-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp theo rằng: 

- Này cô bé! Khi Như-Lai truyền hỏi con rằng: 

` Con không biết thật sao? Tại sao con trả 
lời răng: 

“ Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con biết. Bạch 
Ngài ”. 

Cô bé giải đáp rằng: 
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- Kính bạch Đưực-Ti hé Tôn, con biết sinh- 
mạng của con có sự chết là cuối cùng. Vì vậy, 
con trả lời như vậy. 

Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời Sưđhu! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay! lần thứ ba đôi với cô bé ây. 

- Này cô bé! Cáu hỏi mà Như-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp theo rằng: 

- Này cô bé! Khi Như-Lai truyền hỏi con răng: 

4- Con biết thật sao? Tại sao con trả lời rằng: 

“_ Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không biẾt. 
Bạch Ngài. ” 

Cô bé giải đáp răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con biết sinh- 
mạng của con có sự chết là cuôi cùng, nhưng 
mà con không biết răng: Con sẽ chết vào ban 
đêm, hoặc vào ban ngày, hoặc vào buổi sảng 
hoặc vào buôi chiếu, hoặc vào lúc nào,.... Vì 
vậy, con trả lời như vậy. 

Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức- 
Phật nói lời Sưđhu! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay! lần thứ tư đôi với cô bé ây. 

- Này cô bé! Cáu hỏi mà Như-Lai đã hỏi, con 
đã giải đáp đúng. 


Thực Hành Đề-Mục Niệm-Niệm Sự Chết 93 


Đức-Phật khuyên dạy dân chúng Ä]avï không 
nên phàn nàn cô bé, bởi vì cô bé trả lời theo sự 
hiểu biết của cô. 

Trong đời nảy, người có trí-tuệ như là người 
có đôi mắt sáng, người không có trí-tuệ như là 
người mù. Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

“Andhabhữto ayamm loko, 

tanuk 'ettha vipassati. 

Sakuno Jalamuftova, 

appo saggäya gacchati” 

- Này dân chúng Alavi! Trong đời này, người 
không có trí-tuệ như là người mù, í người có 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, 
v.v... của sắc-pháp, của danh-pháp. 

Có số ít con chìm thoát khỏi lưới của người 
bây chim, cũng như có số ít người sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trên cối trời dục-giới, hoặc tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi Đức-Phật thuyết dạy xong câu kệ, cô 
bé con người thợ dệt trỏ thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, còn dân chúng AlavTï cũng được sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 


Sau đó, Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa Jeta- 
vana cùng với chư Trưởng-lão tỳ-khưu-Tăng. 


: Dhammapadatthakathã, Lokavagøa, Pesakaradhitavatthu. 
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Cô bé con người thợ dệt đi trở về đến nhà, rồi 
cô bé bị chết. Sau khi cô bé chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nữ trên cõi trời 
Đâu-xuắt-đà-thiên, có tuôi thọ 4.000 năm cõi 
frởi, so với thời gian cõi người 576 friệu năm, 
bởi vì 7 ngày 1 đêm cõi trời bằng 400 năm cõi 
người, hưởng an-lạc trên cõi trời Tusitã cho đến 
hết tuổi thọ 4.000 năm cõi trời, rồi /đi-sinh kiếp 
sau trong cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 6 kiếp 
nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, vị £hiên-nữ Thánh Nhập-lưu 
chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

Sự lợi ích của đề-mục niệm-niệm sự chết 


Người nào thường thực hành đề-mục niệm- 
niệm sự chết, khi đến lúc lâm chung gần chết, 
người ấy có đgỉ-thiện-tâm tỉnh táo không sợ 
chết, tâm tỉnh táo rồi chết. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả rái¬sinh kiếp kế- 
tiếp trên cõi trời dục-giới, hưởng quả an-lạc cho 
đến khi hết tuổi thọ trên cõi trời dục-giới Ấy, mới 
chuyên kiếp (chết), rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõI-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của vị chư-thiên ấy. 
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Đó là sự lợi ích thực hành niệm-niệm sự chết. 
Sự bắt lợi không thực hành niệm-niệm sự chết 


Nếu người nào không thường thực hành đề- 
mục niệm-niệm sự chết, khi đến lúc lâm chung 
gần chết thì người ấy phát sinh sân-tâm sợ hãi 
sự chết xảy đến với mình, tâm mê muội rồi chết. 


Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp 
trong sân-tâm có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cối địa-ngục, chịu quả khổ cho đến 
khi mãn quả của ác- _nghiệp ấy, mới mong thoát 
ra khỏi cõi địa-ngục ấy, rồi /ái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõI-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Đó là sự bát lợi không thực hành niệm-niệm 
Sự chối. 


Khóc phát sinh do tâm nào? 


Hạng phàm-nhân là người có đủ 12 /oại bất- 
thiện-tạm (ác-tâm) đó là 8 tham-tâm, 2 sán-tâm, 
2 si-tâm. 

Sở dĩ người nào phát sinh nỗi khổ tâm sâu 
não khóc than thương tiếc đến người thân của 
mình đã chết là vì người ây có tham-fâm muốn 
người thân của mình sông mãi, không được chết, 
thế mà người thân ấy lại chết, nên phát sinh ứâzm 
không hài lòng, đó là sân-£âm làm khô tâm sầu 
não khóc than thương tiếc đến người thân ấy. 
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Như vậy, khóc than phát sinh do sân-fâm, 
mà sán-fâm là quả của tham-tfâm, bởi vì tham- 
tâm là nhân có sân-tâm là quả. 

Sở đĩ người ấy có fham-tâm, có sân-tâm là vì 
sỉ-fầm mê muội không hiểu biết sự-thật chân-]ý 
khổ-đế đó là sinh là khô; lão cũng là khỗ; bệnh 
cũng là khổ; £# cũng là khổ; sống mả không được 
gần gũi nhau cũng là khổ; chết phải xa lìa nhau 
mãi mãi cũng là khổ; muốn không già, không 
bệnh, không chết, không thể được như ý cũng là 
khổ. Tóm lại ngũ-uân chấp thủ là khô. 

Nếu hành-giả có /rí-fuệ thiên-tuệ thấy rõ biết 
tõ sự-thật chân-]ý khổ-đế như vậy, thì đâu có 
còn khổ tâm khóc than được nữa! 


Người cha khổ tâm vì đứa con đã chết 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatthr. Đức-Phật ngự 
đi đên gia đình khá giả có người con trai đã chêt. 

Đức-Phật truyền hỏi người gia chủ rằng: 

- Này cận-sự-nam! Con có nỗi khổ tâm có 
phải không? 

Người gia chủ bạch với Đức-Phật răng: 

-_ Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, thật vậy, con có 
nội khô tâm cùng cực, từ khi đứa con trai yêu 
quỷ của con đã chết. 
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Đức-Phật truyền dạy rằng: 


- Này cận-sự-nam! Pháp nào có trạng-thái 
tan rã thì pháp ấy bị tan rã là thường; pháp nào 
có trạng-thái hủy hoại thì pháp ấy bị húy hoại là 
thường. Sự chết không phải chỉ có trong một gia 
đình, cũng không phải chỉ có trong một xóm 
làng. Thật ra, sự chết đến với tắt cả mọi chúng- 
sinh trong tam-giới, trong toàn cối-giới chúng- 
sinh, chư-thiên, chư phạm-thiên cả thảy, chắc 
chắn không có chúng-sinh nào không chết, sự 
chết là cuối cùng của mỗi kiếp chúng-sinh. 


Thát vậy, dù một vật nhỏ cũng không thể 
thường tôn được. 


Tất cả các pháp-hữu-vi có trạng-thái vồ- 
thường, bị tan rã là thưởng, tát cả mọi chúng- 
sinh đếu có sự chết là thưởng. 


Trong thời quá-khứ, bậc thiện-trí có đứa con 
yêu quỷ chết, nên suy nghĩ rằng: 

“Ngũ-uẩn này có trạng-thái vồ-thường, nên 
bị diệt là thường ”, bậc thiện-trí không phái sinh 
nôi khô tâm sâu não. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như Vậy, người 
gia chủ kính thỉnh Đức-Phật thuyết giảng về tích 
bậc thiện-trí quá-khứ ấy. 
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Người sống không khóc khi người thân chết 


* Tích Uragajãtaka 


Đức-Phật thuyết giảng fích Uragajãtfaka 


được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta 
ngự tại kinh-thành Baranasl, trị vì đât nước KãsI. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama sinh trong dòng bà-la-môn trong xóm 
nhà gần cửa thành Bãrãnasi, sống bằng nghề 
nông. Đức-Bồ-tát có mỘI người VỢ, một con trai, 
một con gái, một con dấu và một người tở gái, 
cả gia đình gồm có 6 người sống hòa thuận 
thương yêu nhau được an-lạc hạnh phúc. Đức- 
Bồ-tát thường khuyên bảo 5 người thân rằng: 

“Này các người thân! Các ngươi nên lạo 
phước-thiện bô-thí tùy theo khả năng của mình, 
nên giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch trọn vẹn 
và giữ gìn bát-giới uposafhasila vào những ngày 
giới hằng tháng, nên thực hành đễ-mục. niệm- 
niệm sự chết của mình (maranãnussati) rằng: 

“Sinh-mạng của ta là không bên vững, sự 
chết của ta là điều chắc chắn, ta phải chết là 
điều không sao tránh khỏi, sinh-mạng của ta có 
sự chết là cuối cùng, sinh-mạng của ta là vô 


!Jatakatthakathã, Pañcakanipata, Manikundalavagsa, UragaJataka. 
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thường, sự chết là thường. Các ngươi không nên 
để duôi, nên thực hành đề-mục niệm-Hiệm sự 
chết suốt ngày đêm. ” 

Năm người thân trong gia đình nói lên lời 
hoan-hỷ “sãđh ” vâng theo lời khuyên bảo của 
Đức-Bô-tát, nên họ đều là người không dễ duôi, 
thực hành để-mục niệm-niệm sự chết. 


Một hôm, Đức-Bồ-tát cùng với con trai đi ra 
đồng, Đức-Bồ-tát đang cày ruộng, còn con trai 
gom rác lại một chỗ rồi đốt. Gần chỗ ấy có con 
răn độc nằm trong hang, vì khói bay đến làm 
mắt của nó khó chịu, nên nó giận dữ bò ra. Khi 
thấy người con trai đang đốt rác, nó liền bò đến 
căn người con trai. Chất độc cực mạnh làm cho 
người con trai đau điếng, hét thất thanh, rồi chết 
ngay tại chỗ. 

Nghe tiếng hét thất thanh của con trai, người 
cha ngưng cảy, chạy đến thấy con trai đã chết, 
Đức-Bồ-tát thản nhiên ăm thi thể con trai đến 
nằm dưới cội cây, đắp tắm vải lên thi thê, rồi 
Đức-Bồ-tát vẫn tự nhiên không có khổ tâm sâu 
não, trở lại tiếp tục cày ruộng, đồng thời niệm- 
niệm sự chết rằng: 

Ngũ-uẩn có trạng-thái vồ-thường, ngũ-uẩn có 
trạng-thái tan rã là thường, thì đã bị tan rã rồi; 
ngũ-uẩn có trạng-thải diệt là thường, thì đã bị 
diệt rồi, các pháp-hữu-vi có trạng-thái vô-thường. 
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Sinh-mạng của mỗi người là không bên VỮng, 
sự chết của mỗi người là điều chắc chắn, mỗi 
người phải chết là điều không sao tránh khỏi, 
sinh-mạng của mỗi người có sự chết là cuối 
cùng, sinh-mạng của môi người là vô thường, sự 
chết là thường. 


Khi ấy, Đức-Bô-tát nhìn thấy người bạn thân 
từ xa đên gân, bèn hỏi răng: 

- Này bạn thân! Bạn có đến nhà tôi không? 

- Thưa anh, tôi sẽ đến nhà anh. 


- Này bạn thân! Nếu như vậy thì bạn bảo cho 
vợ (ôi biết rằng: “Hôm nay, không cần phải đem 
2 phân ăn như mọi ngày, chỉ cân đem một phần 
ăn là đu. Trước đây, chỉ có người tớ gái đem vật 
thực đến, nhưng mà hôm nay, tất cả 4 người đều 
mặc bộ quân áo màu trắng, cảm hoa và vật 
thơm đến đây. ” 


Người bạn thân nhận lời, rồi đến nhà gặp vợ 
của Đức-Bô-tát, báo tin cho bà biệt đúng như lời 
của Đức-Bô-tát. 

Sau khi nghe báo tin như vậy, người vợ của 
Đức-Bô-tát cám ơn người bạn thân, liên biệt rõ 
răng: Đứa con trai yêu quỷ đã chết rồi. 

Người mẹ của đứa con trai yêu quý chết vẫn 
thản nhiên, có đ7-?hiện-tâm trong sáng, không 
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hề tỏ vẻ khổ tâm sâu não, bởi vì hằng ngày đêm 
bà đều thực hành đề-mục niệm-niệm sự chết. 


Vâng theo lời chồng, bà báo tin này cho 3 
người thân trong gia đình, cả 3 người thân đều 
có đqi-thiện-tâm trong sạch, nên không có người 
nào tỏ vẻ khổ tâm sầu não khóc than, bởi vì hằng 
ngày họ thực hành đề-mục niệm-niệm sự chết. 


Bồn người thân trong gia đình mặc bộ đồ màu 
trăng, có đạ¡-thiện-tâm trong sạch thản nhiên tay 
cầm hoa, vật thơm và một phần ăn cùng nhau đi 
ra đám ruộng. Khi ấy, Đức-Bồ-tát đang ngồi bên 
cạnh thi thể của con trai, chờ đợi 4 người thân 
trong gia đình đến. 


Đức-Bỏ-tát nhận phần ăn, rồi ngồi dùng vật 
thực. Sau khi dùng vật thực xong, cả 5 người thân 
trong gia đình cùng nhau đi tìm củi đem về làm 
giản thiêu. 

Tất cả 5 người thân cùng nhau khiêng thi thể 
người chết đặt lên trên giàn thiêu, cúng vật thơm 
và hoa, rồi châm lửa làm lễ hỏa-táng thi thể 
người thân. Đức-Bồ-tát cùng với 4 người thân 
trong gia đình đều có đợi-thiện-tâm trong sáng, 
không bị ô nhiễm bởi phiển-não, nên không có 
một ai rơi một giọt nước mắt, bởi vì họ thực 
hành để mục niệm-niệm sự chết (maraa- 
wussafi) hằng ngày đêm. 
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Do năng lực của giới-hạnh và pháp-hành đề- 
mục niệm-Hiệm sự chết (maranänussafi) của 
Đức-Bồ-tát và người thân trong gia đình làm cho 
chỗ ngồi của ĐÐức-vua-tời Sakka phát nóng. 
Đức-vua-trời Sakka xem xét thây rõ, biết rõ 
nguyên-nhân đó là do năng lực của giới-hạnh và 
pháp-hành đề-mục niệm-niệm sự chết (maranä- 
mussafi) của Đức-Bồ-tát và 4 người thân trong 
gia đình của Ngài, nên Ðức-vua-frởời phát sinh 
đức-tin trong sạch nghĩ rằng: 

“Ta sẽ ngự đến chỗ Đức-Bô-tát và 4 người 
thân của Ngài, ta sẽ được nghe lời nói hùng hôn 
nhự sư tử rồng, rồi ban cho gia đình đây thất báu. ” 

Đức-vua-trời Sakka liền hiện xuống biến hóa 
thành người thường đứng gần chỗ làm lễ hỏa- 
táng, truyền hỏi Đức-Bồ-tát răng: 


- Này quỷ vị! Quý vị đang thiêu đốt gì vậy? 

Đức-Bồ-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, gia đình chúng tôi đang làm lễ 
hỏa-táng thì thê người thân. 

Đức-vua-trời Sakka truyền bảo rằng: 

- Này quý vị! Quý vị không phải hỏa-táng thì 
thê người thán, dường như quỷ vị giêt con nai, 
rồi đang nướng chín nó. 


Đức-Bồ-tát thưa với người ấy rằng: 
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- Thưa Ngài, điều mà Ngài nói không phải 
vậy, sự thật gia đình chúng tôi đang làm lề hỏa- 
tảng thi thê người thán. 

Đức-vua-trời Sakka truyền bảo rằng: 

- Này quý vị! Nếu quý vị nói như vậy thì thi 
thể người ấy là người thù của quỹ VỆ. 

Đức-Bồ-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, người ấy chính là đứa eon trai 
ruột của tôi, không phải là người thù cúa gia 
đình chúng tôi. 

Đức-Vua-Trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Thưa ông! Nếu ông nói như vậy thì đứa con 
trai ấy là đứa con ngô nghịch, không phải là 
đứa con yêu quý của ông phải không? 

Đức-Bồ-tát thưa với người ấy rằng: 

- Thưa Ngài, đứa con trai ấy là đứa con trai 
yêu qHý nhất của tôi. 

Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi răng: 

- Thưa ông! Sự thật như vậy, do nguyên nhân 
nào mà ông không khóc than thương tiêc đứa 
con yêu quý nhát của ông? 

* Đức-Bỏ-tát thưa với người ấy nguyên nhân 
không khóc than bằng câu kệ rằng: 


Uragova tacan Jin„na1m, hitva gacchafi Sa! f4HM1. 
Evam sarire nibbhoge, pete kalakate sati. 
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Đayhamano na jãnãmi, ñãHmam paridevitam. 

Tasma efaIn na socãmi, gaíÍo so fassa ya gaH. 

- Thưa Ngài, như con răn lột da cũ, rồi bỏ đi. 
Cũng như vậy, con trai của tôi bỏ thân của 
nó, rồi đi tái-sinh kiếp kế-tiếp. 

Sau khi nó chết, tái-sinh kiếp kế-tiếp, 

còn lại thi thể không có cảm giác. 

Thi thể con trai bị thiêu đốt không biết sự khóc 

than thương tiếc của những người thân quyến. 

Con trai của tôi có cối -giới nào thì tải-sinh 

kiếp kế-tiếp trong cỗi-giới ấy. 

Vì vậy, tôi không khóc than đứa con trai ấy. 

Sau khi nghe Đức-Bỏ-tát thưa băng câu kệ 
hùng hôn như sư tử rồng như vậy, tiếp theo Đức- 
vua-trời Sakka truyền hỏi vợ của Đức-Bô-tát 
rằng: 

- Thưa bà! Người ấy là gì của bà vậy? 

Phu nhân của Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Thưa Ngài, người ấy là đứa con trai mà tôi 
đã mang thai 10 tháng, sinh ra đời được nuôi 
bằng sữa mẹ, được tôi nuôi nắng trưởng thành. 

Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này bà! Người cha không khóc than thương 
tiếc đứa con trai yêu quý của mình, bởi vì đàn 
ông có tâm dũng cảm, còn bà là người mẹ có 
tình thương yêu đứa con yêu quý nhiễu. Do 
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nguyên nhân nào mà bà cũng không khóc than 
thương tiếc đứa con yêu quỹ của bà? 

* Vợ của Đức-Bỗ-tát thưa với người ấy 

nguyên nhân không khóc than bằng câu kệ rằng: 

Anavhito tato äga, ananufñiatfo ifo gato. 

Yathä gato tatha gato, tattha kã paridevana. 
Đayhamano na jãnãmi, ñãHmam paridevitam. 
Tasma efaIn na socãmi, gaíÍo so fassa ya gaH. 

- Thưa Ngài, đứa con trai này tôi không mời 
từ cõi-giới khác, nó tự đến sinh trưởng trong 
gia đình chúng tôi, nay tôi không cho phép 
mà nó tự từ bỏ cối người đi tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi-giới khác. 

Con trai của tôi đến cõi người thế nào, nay nó 
đi tái-sinh kiếp kế-tiếp cõi-giới khác thế ấy. 
Tôi khóc than thương tiếc đứa con trai trong 
cõi-giới ấy, có ích lợi gì cho tôi. 

Thi thể con trai bị thiêu đốt không biết sự khóc 
than thương tiếc của những người thân quyến. 
Con trai của tôi có cõi-giới nào thì tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi-giới ấy. 


Vì vậy, tôi không khóc than đứa con trai ấy. 

Sau khi nghe vợ của Đức-Bỏ-tát thưa bằng 
câu kệ hùng hôn như sư tử rông như vậy, tiêp 
theo Đức-vua-trởời Sakka truyền hỏi người con 
gái của Đức-Bô-tát răng: 
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- Này cô bé! Người ấy là gì của cô vậy? 

Con gái của Đức-Bỏ-tát thưa rằng: 

- Thưa Ngài, người ấy là anh trai ruột của tôi. 

Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi răng: 

- Này cô bé! Theo lẽ thường em gái thương 
yêu anh trai của mình. Do nguyên nhân nào mà 
cô bé cũng không khóc than thương tiếc người 
anh trai yêu quỷ của cô? 

* Con gái của Đức-Bồ-tát thưa với người ấy 
nguyên nhân không khóc than bằng câu kệ rằng: 

Sace rođe kisã assam, tassä me kim phalam siya. 

NÑãtimiltasuhajjãnam, bhiyyo no arafi siyã. 

Đayhamano na jãnãmi, ñãHñmam paridevitam. 

Tasma efaIn na socãmi, gaío so fassa ya gaH. 

- Thưa Ngài, anh trai của tôi đã chết, nếu tôi 

khóc than thương tiếc thì thân hình của tôi bị 

gây yếu, có lợi ích gì đối với tôi và anh trai 
của lôi. 

Thát ra, chỉ có sự buôn râầu khổ tâm sẽ phát 

sinh đối với thân quyến, bạn bè, người thân 

của tôi nhiều hơn mà thôi. 

Thi thể anh trai bị thiêu đốt không biết sự khóc 

than thương tiếc của những người thân quyến. 

Anh trai của tôi có cối- giới nào thì tải-sinh 

kiếp kế-tiếp trong cõi-giới ấy. 


Vì vậy, tôi không khóc than người anh trai ấy. 
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Sau khi nghe con gái của Đức-Bô-tát thưa 
băng câu kệ hùng hôn như sư tử rông như vậy, 
tiêp theo Đức-vua-frởời Sakka truyền hỏi người 
con dâu của Đức-Bô-tát răng: 

- Này cô nương! Người ấy là gì của cô vậy? 

Con dâu của Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Thưa Ngài, người ấy là chông của tôi. 

Đức-Vua-Trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này cô nương! Theo lẽ thường người vợ 
thương yêu tha thiết chống của mình. Do nguyên 
nhân nào mà cô nương cũng không khóc than 
thương tiếc người chỗng yêu quý của cô “24, 2Í 


* Con dâu của Đức-Bồ-tát thưa với người ấy 
nguyên nhân không khóc than bằng câu kệ rằng: 
Yathapi dãrako candam, gacchantam anurodatfi. 
Evam sampadamevetarn, yo pelananusocdfi. 
Đayhamano na jãnãmi, ñãHma1mụ paridevitam. 
Tasma efaIn na socãmi, gaíÍo so fassa ya gaH. 
- Thưa Ngài, như đứa bé thơ nhìn thấy mặt 
trăng tròn trên không trung, khóc đòi xin cho 
được mặt trăng như thể nào, người nào khóc 
than thương tiếc đến người chết, đã tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác cũng như thế 
ấy. 
Thi thể người chồng bị thiêu đốt không biết 
sự khóc than thương tiếc của những người 
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thân quyến. 

Chông của tôi có cõi-giới nào thì tái-sinh kiếp- 

kế- -tiếp trong cõi-giới ấy. 

Vì vậy, tôi không khóc than người chồng ấy. 

Sau khi nghe con dâu của Đức-Bồ-tát thưa 
băng câu kệ hùng hôn như sư tử rông như vậy, 
tiếp theo ØÐức-vua-fđrời Sakka truyền hỏi người 
tớ gái của gia đình Đức-Bô-tát răng: 

- Này bài! Người ấy là gì của bà vậy? 

Người tớ gái của gia đình Đức-Bồ-tát thưa: 

- Thưa Ngài, người ấy là cậu chủ của tôi. 

Đức-vua-trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này bà! Có phải bà thường bị cậu chủ ấy 
sai khiến hành hạ, hay bị cậu chủ ấy rấy la, nên 
bà không khóc than thương tiếc cậu chủ ấy, có 
phải vậy không? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa Ngài, xin Ngài không nên nói như vậy, 
cậu chủ của tôi là người có đực tính nhán-nại, 
taạm-từ, thương yêu tát cả mọi người. Tôi thương 
yêu cậu chủ như là đứa con ruột của mình. 

Đức-Vua-Trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này bà! Nếu là như vậy thì tại sao bà không 
khóc than thương tiệc cậu chủ của bà vậy? 
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* Người tớ gái của gia đình Đức- Bồ-tát thưa 
với người ây nguyên nhân không khóc than bằng 
câu kệ răng: 


Yatha ca udakakumbho, bhinno appafisandhiyo. 
Evam sampadamevefarn, yo pelananusocdfi. 
Đayhamano na jãnãmi, ñãHñmam parideVvitam. 
Tasma efaIn na socãmi, gaío so fassa ya gaH. 

- Thưa Ngài, như nôi nước bằng đất bị vỡ ra 
từng mảnh vụn rôi, không thể gắn liên lại như 
cũ được như thể nào, người khóc than thương 
tiếc người chết, đã tải-sinh kiếp kế- -tiếp 
trong cõi-giới khác rồi, không sao sông trở 
lại được cũng như thế ấy. 

Thi thể cậu chủ bị thiêu đốt không biết sự khóc 
than thương tiếc của những người thân quyến. 
Cậu chủ của tôi có cði-giới nào thì tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới ấy. 


Vì vậy, tôi không khóc than cậu chủ ấy. 


Sau khi ÐĐức-Vua- Trời Sakka lắng nghe câu kệ 
của 5 người trong gia đình của Đức- Bồ-tát, Tiên 
phát sinh đức-tin trong sạch, rồi truyền bảo rằng: 


- Kính thưa quỷ vị! Quỷ vị đêu là những 
người không dễ duôi, thực hành đề-mục niệm- 
niệm sự chết (marananussafi). Kể từ Hãy, XỈH 
quý vị không cân làm lụng công việc vất vả, 
Trâm là Đức-vua-trời Sakka có đức-tin trong 
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sạch nơi quý VỊ, Trâm ban tặng 7 thứ báu vật 
nhiễu loại này trong ngôi nhà của quỷ vị. Xin 
quý vị tạo phước-thiện bô-thí, giữ gìn giới trong 
sạch, thọ trì báf-giới uposathasila trong những 
ngày giới hằng tháng, thực hành đề-mục niệm- 
niệm sự chết (maranänussafi). 

Sau khi truyền bảo như vậy, ĐÐức-vua-frời 
Šakka ban tặng 7 thứ báu vật nhiều loại trong 
ngôi nhà của Đức-Bồ-tát, rồi hồi cung ngự trở về 
cung trời Tam-thập-tam-thiên. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết giảng íích 
Uragqjafaka xong, người cận-sự-nam gia chủ 
có người con trai chết, trở thành bậc Thánh 
Nhập-luu. 


Tích Uragajãätaka liên quan đến kiếp hiện-tại 


Tích Uragajataka này, Đức-Bồ-tát là tiên-kiếp 
của ĐÐức-Phật Gofama trong kiếp quá-khứ. Đến 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, 
thì hậu-kiếp của những nhân vật trong /ích Uraga- 
jätaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Vợ của Đức-Bồ-tát, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Khema. 

- Đứa con trai của Đức-Bô-tát, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Trưởng-lão Rahula. 

- Đứa con gái của Đức-Bô-tát, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavanna. 
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- Người tớ gái của gia đình Đức-Bỏ-tát, nay 
kiêp hiện-tại là cận-sự-nữ pháp-sư Khujjuftara. 

- Đức-Bồ-tát, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gofama. 


Nhận xét về tích Uragajãtaka 


Đức-Bô-tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama 
truyền dạy những người thân trong gia đình 
không nên dễ duôi hăng ngày đêm nên thực hành 
đề-mục niệm-niệm sự chết (maranãnussati), đó 
là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 

Sự chết (marana) là cuỗi cùng của tất cả mọi 
chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng, chắc 
chăn không có một ai tránh khỏi chết được. 

* Người nào hằng ngày đêm thường thực 
hành đề-rmục niệm-niệm sự chết (narananussafi): 

- Nếu người ấy nghe hoặc thấy người thân 
nào chết, thì người ây vẫn có đại-thiện-tâm bình 
tĩnh không khóc than, bởi vì sự khóc than không 
có lợi ích gì cho người thân đã chết, cũng không 
có lợi ích cho mình cả, thậm chí sự khóc than 
còn làm cho những người thân trong gia đình bà 
con thân quyền thêm khổ tâm mà thôi. 

- Nếu người ấy đến lúc lâm chung gần chết, 
thì có đại-thiện-tâm tỉnh táo không sợ chết. Sau 
khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm có cơ hội cho quả /rong thời-k) tái- 
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sinh kiếp kế-tiếp (paHsandhikala) có đại-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa), làm 
phận sự /ái-sinh kiếp ké-tiếp trong cõi thiện-dục- 
giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi 
thiện-dục-giới ấy. 

* Người nào hằng ngày đêm không thường 
thực hành đề-mục niệm-niệm sự chết: 


- Nếu người ấy nghe hoặc thấy người thân 
nào, chết, thì đó là điều mà người ây không 
muốn nghe, không muốn thấy, bởi vì người ây 
có fhøm-fâm muôn người thân ấy sống, nhưng 
mà người thân ấy đã chết. Đó là điều mất mát, 
nên người ấy phát sinh sẩn-£âm khỗ tâm sầu não, 
khóc than thương tiếc người thân ấy đã chết. 

- Nếu người ấy đến lúc lâm chung gần chết, thì 
phát sinh sẩn-fâm sợ chết, rồi phải chết. Sau khi 
người ấy chết, nếu ác-nghiệp trong sản-tâm có 
cơ hội thì cho quả /áï-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi 
địa-ngục, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


Cho nên, sự chế: là cuối cùng của mỗi kiếp 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới gồm có 31 
cõi-giới chúng-sinh nói chung, mỗi kiếp người 
nói riêng, chắc chắn không có ai tránh khỏi chết 
được. Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử 
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hăng ngày đêm nên thực hành đề-mục niệm- 
niệm sự chết (maranãnussati) rằng: 

“Addhuvan me jiWitamn, dhuvam me 
maranain, avassan mayä maritabbameva, 
IHaFraINaDPdTIyOSGH—.M me  JIVIđm, JIVIameVad 
qHiydfd, ImmaraIqn nịydq1d. ” 

- Sinh-mạng của ta là không bên vững, sự 
chết của ta là điều chắc chắn, ta phải chết là 
điều không sao tránh khỏi, sinh-mạng của ta có 
sự chết là cuối cùng, sinh-mạng của ta là vô 
thường, sự chết là thường. 

Nếu người nào hằng ngày đêm thường thực 
hành đề-mục niệm-niệm sự chết (marananussafi) 
thì khi nghe hoặc thấy người thân nào đã chết, 
người ấy vẫn có đgi-thiện-tâm bình tĩnh sáng 
suốt biết làm tròn bốn phận của mình đối với 
người thân đã chết ấy. Hoặc người ấy đến lúc lâm 
chung gần chết, vẫn có đgi-fhiện-tâm tỉnh táo 
không sợ chết, nên sau khi người ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiệntâm có cơ hội cho 
quả /ái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi trời dục-giới. 


Tích người cha khóc than đứa con đã chết 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Savatthi, đê cập đên /ích 
Mafthakundalnatthu '” được tóm lược như sau: 


, Dhammapadatthakathã, Yamakavagøa, Matthakundalivatthu. 
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Trong kinh-thành SãvatthT có ông bả-la-môn 
giàu có nhưng không từng bố-thí cho ai vật gì, 
nên mọi người đặt tên là 4đinnapubbaka. Gia 
đình ông bả-la-môn có một đứa con trai duy nhất 
được thương yêu quý mến nhất có tên là 
Matthakundalr. 

Khi M⁄4//hakundalr được 16 tuôi thì bị mắc 
chứng bệnh gầy còm da vàng, người mẹ đến gặp 
ông bà-la-môn, rồi thưa rằng: 


- Thưa anh! Đứa con trai của chúng ta bị 
mắc bệnh gây còm da vàng, xin ông mời thây 
thuốc đến nhà chữa bệnh cho con. 

Nghe vợ thưa như vậy, ông bà-la-môn bảo 
VỚI VỢ Tăng: 

- Này em! Nếu ta mời thây thuốc đến nhà 
chữa bệnh cho con thì ta tôn tiên thây và tồn 
tiên thuốc nữa. Em không tháy sự hao tôn tiên 
bạc của chúng ta hay sao? 

- Này anh! Nếu như vậy thì anh có cách nào 
chữa bệnh cho con không? 

Ông bà-la-môn nói rằng: Ti có cách chữa 
bệnh cho con ít hao tôn tiên của. 

Ông bà-la-môn đi đến gặp thầy thuốc, rồi hỏi 
ông thây thuôc răng: 

- Thưa thầy, nếu người mắc chứng bệnh gây 
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còm da vàng như vậy, thì thây cho người bệnh 
uống thứ thuốc gì? Thưa thây. 

Nghe ông bà-la-môn hỏi như vậy, ông thầy 
thuốc chỉ bảo những thứ thuốc chung chung. 
Ông bả-la-môn trở về nhà đi tìm những thứ 
thuốc ấy rồi sắc cho con uống, nhưng bệnh của 
đứa con trai không những không thuyên giảm, 
mà cảng ngày càng nặng thêm. 

Ông bà-la-môn biết rõ đứa con suy kiệt trầm 
trọng, nên mới đi mời thầy thuốc đến nhà chữa 
bệnh cho con. Ông thây thuốc đến khám bệnh 
cho Ma/thakundah, biết không thê chữa khỏi 
bệnh, nên từ chối khéo, rồi xin từ giã Ta VỀ. 


Ông bà-la-môn biết đứa con sắp chết, nên 
nghĩ răng: “Nêu đê đứa con năm chết trong nhà, 
những người khác vào nhà thăm, thì họ sẽ nhìn 
tháy của cải tài sản của ta. Vậy, ta nên đem đứa 
con ra năm ngoài mái hiên phía trước nhà. ” 

Ông bả-la-môn ăm đứa con ra năm trên chiếc 
giường ngoài mái hiên phía trước nhà nhìn ra 
mặt đường. 

Đức-Phật nhìn thấy đứa bé Matthakundal 


Canh chót đêm ấy, ĐÐức-Phật xả đại-bi định, 
sử dụng Phật-nhãn quan sát trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, có chúng-sinh nảo có duyên lành 
nên tế độ. Đức-Phật nhìn thấy đứa bé ÄM⁄aƒfha- 
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kundalr đang nằm ngoài mái hiên phía trước nhà 
hiện ra trong màng trí-tuệ của Đức- Phát. 


Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ rằng: “Đưa 
bé Malthakundalr nhìn thấy kim thán của Như- 
Lai, sẽ phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch nơi 
Như-Lai lúc lâm chung gân chết. Sau khi đứa bé 
chết, đại-thiện nghiệp trong đại-thiện tâm có 
đức-tin trong sạch nơi Như-Lai cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam trong lâu 
đải nguy nga tráng lệ trên cối trời Tam-thập- 
tam-thiên, có 1.000 vị thiên-nữ hấu hạ. 


Còn ông bà-la-môn làm lễ hỏa-táng thi thể 
đứa con yêu quý của mình tại nghĩa địa, rồi mỗi 
ngày ông bả-la-môn ra nghĩa địa khóc than 
thương tiếc đứa con yêu quJ của mình. 


VỊ thiên-nam Mafthakundalr hiện xuống tế độ 
cha, nên biên hóa ra đứa bé Mafthakundali ngôi 
khóc gán chô nghĩa địa, v.V... 


Như-Lai thuyết-pháp xong, có 84.000 chúng- 
sinh chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, trở thành bác Thánh- 
nhân, vị thiên-nam Matthakundalr trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, và ông bả-la-môn Adinna- 
pubbaka cũng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. ” 

Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ những sự 
việc sẽ xảy ra như vậy. Sáng hôm ấy, Đức-Phật 
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ngự vào kinh-thành Sãvatthï cùng với số đông 
chư Trưởng-lão tỳ-khưu-Tăng đi khất thực, 
Đức-Phật ngự đi đến trước công nhà ồng bà-la- 
môn Adinnapubbaka rồi dừng lại. 


Đức-Phật tế độ đứa bé Matthakundalï 


Khi ẫy, đứa bé Matthakundalr nằm quay mặt 
vào vách tường không nhìn thấy Đức-Phật, nên 
Đức-Phật phóng tia hào quang vào chỗ năm. 
Đứa bé Mafthakundair nhìn thây tia hảo quang 
liền quay mặt ra ngoài đường, thì nhìn thấy kim 
thân của Đức-Phật. 

Đứa bé Mafthakundalr nghĩ rằng: “Từ lâu ta 
sinh sống trong gia đình không có chánh-kiễn, 
nên ta không có cơ hội đến đánh lễ Đức-Phậi, 
tạo phước-thiện bô-thí, lăng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phát. Báy giỏ, đù ta có đôi tay cũng 
không thể chắp tay lễ bái Đức-Phật được. 

Nay, ta chỉ có thể hướng đại-thiện-tâm trong 
sạch thành kinh đảnh lễ Đức-Phật mà thôi. ” 

Đức-Phật biết rõ đứa bé Matfhakundalr đã 
phát sinh đa¡-£hiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi 
Ngài rồi, nên Đức-Phật ngự đi khất thực cùng 
với chư Trưởng-lão ty-khưu- Tăng. 

Đứa bé Mafthakundalr phát sinh đại-thiện- 
tâm có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật trong 
lúc lâm chung gân chết. Sau khi đứa bé chết, 
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đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm họp với trí- 
tuệ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (palsandhi- 
kala) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicitta), làm phận sự tải-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam Mĩattha- 
kundalr, có thán hình to lớn trên cối trời Tam- 
thập-tam-thiền trong lâu đài nguy nga tráng lệ 
cao 30 do tuần, có 1.000 vị thiên-nữ hấu hạ. 


Vị thiên-nam IMaffhakuprdalï suy xét răng: 
“Ta hưởng được quả-báu như thế này do nhờ 
đại-thiện-nghiệp nào vậy? ” 

Vị thiên-nam Maffhakupdalï nhớ lại tiền- 
kiếp của mình là con của gia đình ông bà-la-môn 
Adinnapubbaka: “Khi ta lâm bệnh, cha của ta 
không mời thây thuốc đến nhà chữa bệnh cho ta, 
bởi vì sợ tốn nhiều tiền của, ông đi tìm những thứ 
thuốc đem về sắc thuốc cho ta UỐNg, bệnh của ta 
không thuyên giảm mà lại càng thêm trầm trọng. 
Ông ¡ biết bệnh của ta không thể khỏi được, nên 
ông ấm ta ra năm ngoài mái hiên phía trước nhà. 


Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự vào kinh-thành 
SävafthT cùng với chư Trưởng-lão t)-khưu-Tăng 
ấi khất thực. Đức-Phật dừng lại trước cổng nhà, 
ta đã nhìn thấy kim thân của Đức-Phật, nên phát 
sinh đạithiệntâm có đức-Hin trong sạch nơi 
Đúc-Phật. Sau khi ta chế, đại-thiện-nghiệp 
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trong đại-thiện-tâm ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị thiên nam trên cối trời 
Tam-tháp-tam-thiên như thể này. 

Còn cha của ta là ông bà-la-môn đem thi thể 
của ta ra nghĩa địa, làm lê hỏa-táng, rồi than 
khóc thương nhớ đên ta. Môi ngày, cha của ta 
đến nghĩa địa khóc than kêu la răng: 
MatthakundalT đứa con trai một của cha ở đâu 
rồi? MatthakundalT đứa con trai một của cha ở 
đâu rồi?...?” 

VỊ thiên-nam MatthakundalT nghĩ rằng: 

“Bây giờ, ta nên hiện xuống cõi người, biến 
hóa ra đứa bé giống nhưự Matthakundali đứng 2 
tay úp vào mặt khóc gán chô nghĩa địa. ” 

Ông bà-la-môn và vị thiên-nam vấn đáp nhau 

Ông bà-la-môn nhìn thấy đứa bé đứng hai bàn 
tay úp vào mặt khóc, nên nghĩ răng: 

“Ta khóc vì thương nhớ đứa con trai một của 
ta đã chết. Còn đứa bé kia vì sao khóc vậy? 

Ta nên đến hỏi nó cho biết. ” 

Ông bà-la-môn hỏi đứa bé bằng câu kệ rằng: 

- Này cậu bé! Cậu trang sức rất đẹp đẽ, có 
hương trâm thơm ngái, có hình dáng giông như 
Matthakundal, hai bàn tay úp vào mặt khóc tại 
nghĩa địa này. Cậu có nổi khó gì vậy? 
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VỊ thiên-nam Ma††hakundalr đập bằng câu kệ 
rằng: 

- Thưa ông bàả-la-môn! Tôi đã tạo khung 
chiếc xe ngựa bằng vàng sảng ngời, tôi tìm cặp 
bánh xe xứng với chiếc xe ấy chưa được, tôi 
không thể duy trì sinh-mạng được, bởi vì nỗi khổ 
ấy. Thưa ông. 


Nghe cậu bé bày tỏ nỗi khổ như vậy, ông bà- 
la-môn hứa băng câu kệ rằng: 


- Này cậu bé đáng yêu! Xin cậu nói cho tôi 
biết, cặp bánh xe ấy sẽ làm bằng vàng, hoặc làm 
bằng bạc, hoặc làm bằng động thau, hoặc bất 
cứ bằng loại gì; tôi xin hứa chắc chắn sẽ làm 
cho cậu cặp bánh xe ấy. 


Nghe ông bà-la-môn hứa chắc chắn như vậy, 
vị thiên-nam Miafthakundalr nghĩ rằng: 

“Ông bà-la-môn này không muốn tốn tiên 
thây thuốc chữa bệnh cho đứa con trai một của 
ông. Nay, nhìn thấy ta có hình dáng giống như 
đứa con trai Mafthakundalr của ông đang khóc, 
ông lại dám hứa chắc chắn rằng: “Tôi xin hứa 
chắc chắn sẽ làm cho cậu cặp bánh xe ấy bằng 
vâng, V.V... ” Nếu như vậy, thì ta nên nói khích 
làm cho người cha thức tỉnh”, nên hỏi ông răng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Ông hứa chắc chắn sẽ 
làm cho tôi cặp bánh xe lớn cỡ nào? 
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Ông bà-la-môn hỏi rằng: - Cậu muốn lớn cỡ 
nào? Cáu nói cho tôi biết. 

VỊ thiên-nam Ma††hakundalr đấp bằng câu kệ 
răng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Tôi muốn được mặt 
trăng và mặt trời cả 2 thứ ấy, xin ông cho tôi 
mặt trăng và mặt trời đây. Thưa ông. 

Thật ra, chỉ có mặt trăng và mặt trời tỏa ra 
ảnh sáng đêm và ngày làm cặp bảnh xe ráp vào 
chiếc xe ngựa của tôi làm băng vàng sáng ngời, 
mới thật là xứng đảng mà thôi. 

Nghe cậu bé muốn được mặt trăng và mặt trời 
đê làm cặp bánh xe như vậy, ông bà-la-môn nói 
với cậu bé băng câu kệ răng: 

- Này cậu bé đáng yêu! Cậu muốn được 2 thứ 
ây không thê được! Cậu đụng là đứa ngu sỉ thật! 

Tôi biết chắc chắn rằng: Cậu sẽ chết thôi! 
Cậu không thê có được mặt trăng và mặt trời cả 
2 thứ ấy bao giờ! 


Nghe ông bà-la-môn chê trách mình như vậy, 
vị thiên nam Miafthakundalï nói với ông bà-la- 
môn rằng: 

- Người khóc vì muốn được mặt trăng và mặt 
trời đang hiện hữu trên không trung, người ấy 
goi là người ngụ sỉ Còn người khóc than vì 
muốn đứa con đã chết rồi, không còn thấy trong 
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đời được sống lại, thì người ấy có gọi là người 
ngu sỉ hay không? 


Vị thiên nam Miafthakungdalr hỏi ông bà-la- 
môn băng câu kệ răng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Tôi khóc muốn được 
mặt trăng và mặt trời đang hiện hữu trên không 
trung. Còn ông khóc than muốn người con trai đã 
chết rồi, không còn trên đời này được sống lại. 

Vậy trong 2 người chúng ta, ai là người ngu 
sỉ hơn? 

Nghe cậu bé hỏi như vậy, ông bà-la-môn thức 
tỉnh biệt rõ răng: “Cậu bé nói rất đúng. ” 

Ông bà-la-môn khăng định bằng câu kệ rằng: 

- Này cậu bé đáng yêu! Cậu nói đúng sự thật. 
Tôi và cậu, thì tôi là người ngu sỉ thát sự, bởi vì 
tôi khóc than muốn đứa con trai đã chết rồi, 
được sông trở lại như xưa. 


Ông bà-la-môn tán dương cậu bé 

Ngay khi ấy, ông bà-la-môn phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nơi câu kệ của cậu bé, 
nên không còn khô tâm sâu não khóc than nữa. 

Ông bà-la-môn nói lên câu kệ tán dương ca 
tụng cậu bé răng: 

- Này cậu bé yêu quý! Cậu đã dập tắt được sự 
nóng nảy trong tâm do sâu não khóc than 
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thương tiếc đứa con trai một của tôi bằng pháp 
chân thật, như người dập tắt đám lửa cháy bằng 
nước, cậu đã làm lắng dịu được nỗi khổ thân, 
khổ tâm của tôi; cậu đã nhồ được mũi tên đó là 
nổi khô tâm rồi; nay tôi trở thành người an tịnh. 

- Này cậu bé yêu quỷ! Tôi không còn sâu não 
khóc than thương tiếc đứa con trai của tôi nữa 
là nhờ nghe câu kệ của cáu. 

Ông bà-la-môn hồi về cậu bé 

Khi ấy, ông bà-la-môn hỏi về cậu bé bằng câu 
kệ rằng: 

- Này cậu bé yêu quý! Cậu là chư-thiên hay 
Đức-vua-trời Sakka? Cậu có tên gọi là gì? Cậu 
là con của người nào? Tôi muốn biết cậu bằng 
cách nào? 

Khi ây, vị thiên nam Mlalthakundalr trả lời 
cho ông bả-la-môn bằng câu kệ rằng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Ông đã làm lễ hỏa- 
táng đứa con trai nào trong nghĩa địa. Hằng 
ngày đêm ông thường khóc than thương tiếc đứa 
con trai nào? Đứa con trai ấy chính là tôi đây. 

Tôi là đứa con trai ấy, vì đã tạo đại-thiện- 
nghiệp lúc lâm chung gán chết, nên sau khi tôi 
chết, dại-thiện-nghiệp ây cho quả tái-sinh kiếp 
kế- -tiếp hỏóa-sinh làm vị thiên nam Maftha- 
kungdal trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


124 LỢI ÍCH NIỆM-NIỆM SỰ CHÉT 


Nay, tôi hiện xuỐng chỗ này để tế độ ông là 
cha của tôi trong tiên-kiếp. 

Ông bà-lamôn hỏi vwịj /hiến-nam Maftha- 
kundalr bằng câu kệ rằng: 

- Thưa vị thiên nam kính yêu! Khi con còn 
sống trong gia đình, cha không thấy con tạo 
phước-thiện bồ-thí ít hoặc nhiều lẫn nào, cha 
cũng không thấy con giữ gìn bát-giới uposatha- 
sila lần nào. Thể mà sau khi con chết, đụi-thiện- 
nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên như thể này vậy con? 

Vị thiên-nam Matthakundalï trả lời bằng câu 
kệ rằng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Khi tôi lâm bệnh nặng 
trầm trọng, ông ấm tôi ra năm ngoài mái hiện 
phía trước nhà. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự vào kinh-thành 
Sävafthi cùng với chư Trưởng-lão t)-khưu- Tăng 
ấi khất thực. Đức-Phật dừng lại trước cổng nhà, 
nhìn thấy kim thân của Đức-Phát, nên tôi đã 
phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật, hướng tâm cung-kinh đánh lễ 
Đức-Phật, tôi đã tạo dại-thiện-nghiệp cung- 
kính đảnh lễ Đức-Phật lúc lâm chung gần chết. 
Sau khi tôi chết, đại-thiện nghiệp cung-kính 
đánh lễ ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
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làm vị thiên-nam Mafthakundalr trên cõi trời 
Tam-tháp-tam-thiên như thể này. 


Khi lắng nghe vị (hiên-nam Mafthakundalr 
thuật lại việc /go đại-thiện-nghiệp hướng tâm 
cung-kính đảnh lễ Đức-Phật lúc lâm chung gần 
chế như vậy, làm cho toàn thân tâm của ông bả- 
la-môn phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ. 
Ông bà-la-môn hoan-hÿ thốt lên rằng: 

- Acchariyam vata! Abbhutam vatal 

Thật là lạ thường chưa từng có! 

Thật là phi thường chưa từng có! 

Chỉ có đại-thiệntâm hướng tâm cung-kíh 
đảnh lễ Đúc-Phật mà có được quả-báảu như thế! 

Chính tôi cũng có đại-thiện- tâm trong sạch 
nơi Đức-Phật. Con hết lòng thành kính xin quy y 
nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, kính xin quy y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp-bdo, kính xin quy y 
nương nhờ nơi chư Trưởng-lão f}-khưu-Tăng- 
bảo, kể từ ngày hôm nay cho đến trọn kiếp. 


Matthakundali khuyên ông bà-la-môn 


Biết ông bà-la-môn đã có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật, nên vị fhiên-nam Mafthakundalr 
khuyên răng: 

- Thưa ông bà-la-môn! Ông nên có đại-thiện- 
tâm trong sạch nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức- 
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Pháp-bảo, nơi chư Trưởng-lão t}-khưu-Tăng- 
bảo. Ông nên đem hết lòng thành kính xin quy- 
y nơi Đức-Phật-bảo, đem hết lòng thành kính 
xin quy- y nơi Đức-Pháp-bảo, đem hết lòng 
thành kính xin quy-y nơi chư Trưởng-lão f}- 
khưu Tăng-bảo. 

Ông nên thọ-trì ngũ-giới là tránh xa sự sát- 
sinh, tránh xa sự trộm-cấp, trảnh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự IUIỐng rượu và 
các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện-pháp, rôi giữ gìn ngũ-giới cho được trong 
sạch frọn vẹn. 


Ông bả-la-môn vô cùng hoan-hỷ chấp nhận 
nói lên lời “sãđ#„!” khăng định bằng câu kệ: 

- Thưa vị thiên-nam kính yêu! Ngài là người 
mong sự lợi ích, sự an-lạc đến cho tôi. Ngài là 
ân-sựư khả kính của tôi. lôi xin làm theo lời 
khuyên dạy của Ngài rằng: 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y nơi 
Đức-Phát-bảo; con đem hết lòng thành kính xin 
quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, con đem hết lòng 
thành kính xin quy-y nơi chư Trưởng-lão f}- 
khưu- Tăng-bảo. ” 

“Con xin thọ-trì ngũ-giới có tác ý trảnh xa sự 
sát-sinh, có tác ý trảnh xa sự trộm-cấp, có tác ý 
tránh xa sự tà-dâm, có tác ÿ tránh xa sự nói-dối, 
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CÓ lác ý tránh xa sự uông rượu và các chát say 
là nhán sinh sự dê duôi trong mọi thiện-pháp. ” 


Nghe ông bà-la-môn đã có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, đã thành kính quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới xong, vị thiên nam Mattha- 
kundalï khuyên ông bà-la-môn rằng: 

- Này ông bà-la-môn! Trong nhà ông có 
nhiễu của cải, ông nên kinh thỉnh Đức-Phật 
cùng với chư Trưởng-lão tỳ-khưu- Tăng đến nhà 
để tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức- 
Phật cùng với chư Trưởng-lão t)-khưu- Tăng, rồi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp, và bạch hỏi 
Đức-Phật những câu hỏi mà ông chưa hiểu. 


Sau khi khuyên ông bà-la-môn xong, vị /hiên- 
nam Matthakundalï biễn mất khỏi nơi ấy, trở về 
cung trời Tam-thập-tam-thiên. 


Ông bà-la-môn làm lễ cúng-dường Đức-Phật 


Ông bà-la-môn từ nghĩa địa trở về nhà gọi vợ 
đến bảo rằng: 

- Này em! Ta sẽ đi thỉnh Đức-Phật ngự đến 
nhà cùng với chư Trưởng-lão t)-khưu-Tăng, để 
tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường lên Đức- 
Phật cùng với chư Trưởng-lão t)-khưu- Tăng vào 
ngày hôm nay, rồi bạch hỏi câu hỏi. Em ở nhà 
sai bảo gia-nhân chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn 
thịnh soạn. 
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Sau khi bảo xong, ông bà-la-môn vội vàng đi 
đến ngôi chùa Jetavana, hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con kính thỉnh 
Đức-Thế-Tôn cùng với chư Trưởng-lão tÈ-khưu- 
Tăng thọ nhận vát thực ngày hôm nay tại nhà 
của con. Bạch Ngài. 

Đức-Phật làm thính nhận lời, ông bà-la-môn 
biết Đức- Phật đã nhận lời, nên ông bà-la-môn 
đảnh lễ rồi vội vàng xin phép trở về nhà. Ông 
truyền bảo mọi người trong nhà sửa soạn các 
món vật thực đầy đủ sẵn sảng. 


Đức-Phật ngự đi cùng với chư Trưởng-lão tỳ- 
khưu-Tăng đến ngôi nhà của ông bà-la-môn, 
Đức-Phật ngự ngôi trên chỗ ngồi cao quý, còn 
chư Trưởng-lão tỳ-khưu-Tăng ngồi theo chỗ 
ngồi cao thấp của mình. Ông bà-la-môn cung- 
kính đảnh lễ Đức-Phật cùng với chư tỳ-khưu- 
Tăng, rồi dâng vật thực cúng dường lên Đức- 
Phật cùng chư Trưởng-lão ty-khưu-Tăng một 
cách cung-kính. 


Nghe tin ông bà-la-môn keo-kiệt thỉnh Đức- 
Phật cùng với chư Trưởng-lão ty-khưu-Tăng đến 
nhà để cúng dường vật thực, nên có rật nhiều 
người trong kinh-thành Sãvatth tụ hội, gồm có 2 
nhóm: 
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- Nhóm người có tà-kiến nghĩ rằng: 

“Hôm nay chúng ta sẽ thấy Sa-môn Gotama 
bị ông bà-la-môn keo-kiệt làm khó băng cách 
hỏi các câu hỏi. ” 

- Nhóm người có chánh-kiến nghĩ rằng: 

“Hôm nay chúng ta sẽ thấy Đức-Phật thuần 
phục ông bàả-la-môn. ” 


Sau khi Đức-Phật thọ thực xong, ông bà-la- 
môn đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin phép hỏi các 
câu hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, người nào không 
từng làm phước-thiện bồ-thí cúng dường lên 
Đức-Phật, không lắng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, không thọ trì bảt-giới uposathasila, 
đến lúc lâm chung gân chết, chỉ có phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sạch hướng tâm cung-kính 
đánh lễ Đức-Phật. Sau khi người ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp cung-kính ấy trong đại-thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
thiênnam trên cối trời Tam-thập-tam-thiên. 
Người ấy có hay không? Bạch Ngài. 

Nghe bả-la-môn bạch hỏi như vậy, Đức-Phật 
hỏi lại bà-la-môn rằng: 

- Này bả-la-môn! Tại sao con bạch hỏi Như- 
Lai như vậy. Thát ra, người nào lúc lâm chung 
gân chết, có đại-thiện-tâm trong sạch nơi Như- 
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Lai. Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cỗi trời 
Tam-thập-tam-thiên. Điểu này, vị thiên-nam 
MatthakundalT mà tiễn-kiếp là con trai của con 
đã thưa rõ với con rồi không phải sao? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị thiên-nam 
Matthakundali thưa với con khi nào? Bạch Ngài. 


- Này bà-la-môn! Sáng hôm nay, con đi đến 
nghĩa địa khóc than, nhìn thấy đứa bé có hình 
dáng giống như Matthakundahr hai bàn fay úp 
mặt khóc. Con và đứa bé ấy đã đàm thoại ván 
đáp với nhau, đứa bé ấy thưa với con rằng: 


- Thưa ông bà-la-môn! Ông đã làm lễ hỏa- 
tảng đứa con trai nào trong nghĩa địa. Hãng 
ngày đêm ông thường khóc than thương tiếc đứa 
con trai nào? Đứa con trai áy chính là tôi đáy. 

Tôi là đứa con trai ấy, đã tạo đại-thiện- 
nghiệp lúc lâm chung gản chết. Sau khi tôi chết, 
đại-thiện-nghiệp cung-kính ây cho quả tảái-sinh 
kip kếtliệp hóa-sinh làm vị thiên nam 
Matthakundali trên cõi trời Tam-tháp-tam-thiên. 

Nay, tôi hiện xuống chỗ này để tế độ ông là 
cha của tôi trong tiên-kiêp. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chuyện ấy đúng 
sụ-thật như vậy. Bạch Ngài. 
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- Này bàả-la-môn! Chúng-sinh nào có đẹi- 
thiện tâm trong sạch nơi Như-Lai. Sau khi 
chúng-sinh ây chết, đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối 
trời dục-giới, không chỉ có một người, mà còn 
có hăng trăm, hăng ngàn, có vô số chúng-sinh 
như vậy. 

Trong phần đông mọi người ấy, có số người 
phát sinh tâm hoải-nghi về câu chuyện vị /hiên- 
nam Mafthakundair. Đề làm cho sô người không 
còn hoài-nghi, nên Đức-Phật nguyện răng: 

“Thiên-nam Mafthakundalï trang điểm đây 
đủ các đồ trang sức cõi trời cùng với lâu đài 
nguy nga tráng lệ hiện xuống nơi đáy. ” 

Ngay tức thì, vị 6ữêếữn-nam Mafthakundalr từ 
lâu đài trên hư không bước xuông đên hâu Đức- 
Phật cung-kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con là Mattha- 
kundalT thành kính đánh lê Đức-Thé-Tôn. Rồi 
đứng một nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền hỏi vị /hiên-nam 
Matthakundalr băng câu kệ răng: 

- Này thiên nam Mafthakundal! Ngươi có 
thân hình xinh đẹp, có hào quang sảng ngời, có 
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nhiễu oai lực. Như-Lai hỏi ngươi, khi ở cối 
người, ngươi đã tạo đại-thiện-nghiệp nào vậy? 


Nghe Đức-Phật truyền hỏi như vậy, vị /hiên- 
nam Matthakundalr kính bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, khi con ở cối 
người, con chỉ có phát sinh đại-thiện-tâm có 
ẩức-tin trong sạch hướng tâm đảnh lễ Đức-Thé- 
Tôn mà thôi. Bạch Ngài. 


- Này thiên nam Mafthakundall! Nhự vậy, 
ngươi có được những quả báu cối trời là do nhờ 
đại-thiệntâm có đực-tin trong sạch nơi Như- 
Lai, có đúng vậy không? 


- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, sự thật đúng vậy. 


Mọi người đều nhìn thấy vị /hiên-nam 
Mailthakundal, rồi phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ tán dương ân-Đức-Phật rằng: 

“Acchariya vata bho Buddhaguna, Adinna- 
pubbakabrahmanassa nãma puito aññam kinci 
punñaw qkawa satthari cilamn pasadetva 
evaripam sampattim pafilabhi. ” 

- Này chư quý vị! Chí án-đức của Đức-Phật 
thật là kỳ diệu! Con trai của ông bả-la-môn 
Adinnapubbaka không tạo phước-thiện nào, chỉ 
có phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch 
hướng tâm nơi Đúc-Phật mà có được quả báu 
an-lạc cối trời như thể ấy! 
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Tâm làm chủ trong mọi nghiệp 


Đức-Phật truyền dạy mọi người ấy rằng: 

“Đổi với mọi người tạo thiện-nghiệp và bắt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp), có tâm dẫn đâu, có 
tâm làm chủ. Thật vậy, tạo đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm trong sạch, thì sẽ cho quả 
trong cối người hoặc trên cối trời dục-giới, ví 
như bóng theo hình. 

Tiếp theo, Đức-Phật là Đấng Pháp-vương 
truyền dạy bài kệ rằng: 

“Manopubbangama dhamm, 

manose{‡hã manomayä. 

Manasa ce pasannena, 

bhaásafi vã karofi vã. 

Tato nam sukhamanvetli, 

chãyãva anapäyimi.” 

- Tất cả các pháp có thức-uẩn dẫn đầu, có 
thức-uẩn làm chủ, được thành-tựu do thức-uẩn. 

Nếu người nào nói hoặc làm với đại-thiện- 
tâm trong sạch, thì sự an-lạc theo người ấy như 
bóng theo hình vậy. 


Giảng giải bài kệ 


- Manopubbangama: Mano + pubbangama 


: Dhammapadatthakathã, Yamakavagøa, Matthakundalivatthu. 
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Mano: Tám có 89 hoặc 121 tâm chia ra 4 loại 

tâm như sau: 

- Dục-giới tâm có 54 tâm. 

- Säc-giới tâm có 15 tâm. 

- Vô-săc-giới tâm có 12 tâm. 

- Siêu-tam-giới tâm có 8 hoặc 40 tám. 

Mano: Tâm trong chữ ghép này chỉ giới hạn 

trong 4 đại-thiện-tâm họp với frí-tuệ mà thôi. 

Manopubbangamä: Có thức-uẩn dẫn đâu. 

- Dhamưnã: Pháp đó là 3 danh-uẩn: thọ-uẩn, 

trởng-uán, hành-uân. 

- Manosefthã: Có thức-uẩn làm chủ. 

- Manomaya: Được thành-tựu do thức-uẩn. 
Tâm (cita) có 89 (121) tâm gọi là thức-uẩn. 
Tâm-sở (cefasika) có 52 tâm, trong 52 tâm-sở, 

thọ tâm-sở gọi là thọ-uân, tưởng tâm-sở gọi là 
tưởng-uân, các tâm-sở còn lại gọi là hành-uán. 

Tâm-sở (cetasika) có 52 tâm có 4 trạng-thái: 

- Đồng sinh với tâm. 

- Đồng diệt với tâm. 

- Đồng đồi-tượng với tâm. 

- Đồng nơi sinh với tâm. 

Trong mỗi tâm nảo phát sinh chắc chăn có số 

tâm-sở đông sinh với tâm ây. 


Tâm ấy gọi là thức-wấn có sô tâm-sở đông 
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sinh với /ẩm ấy, thì thọ tâm- -sở gọi là thọ-uẫn, 
tưởng tâm-sở gỌI là trồng-uẩn, SỐ tâm-sở còn 
lại gọi là hành-uán. 


Như vậy, trong mỗi tâm (cifa) có 4 danh- 
uẩấn, mà thức-uẩn dẫn đầu, thức-uẩn làm chủ, 
được thành-tựu do £#ức-uẩn. 

- Manasa ce pasannena, bhãsatfi vũ karofi vũ. 

Nếu người nào nói hoặc làm với đại-thiện- 
tâm trong sạch. 

* Nói với đại-thiện- tâm trong sạch nghĩa là 
khẩu nói 4 điều thiện, đó là: 

- Không nói-dối, mà nói thật. 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hòa họp. 

- Không nói lời thô tục, mà nói lời dịu ngọt. 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

* Làm với đại-thiện-tâm trong sạch nghĩa là 
thân hành 3 điều thiện, đó là: 

- Không sát sinh, mà hành phóng sinh. 

- Không trộm-cắp, mà hành bô-thi. 

- Không tà-dâm, mà hành giữ gìn hạnh phúc 
gia đình của mình và của người. 

* Nghĩ với đại-thiện-tâm trong sạch nghĩa là 
ý nghĩ 3 điều thiện, đó là: 

- Không tham lam của cải tài sản của người 
khác, mà nghĩ tạo phước-thiện bô-thi. 
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- Không thù hận người khác, mà có tâm từ 
đên mọi người, mọi chúng-sinh. 

- Không có tà-kiên, mà có chánh-kiến hiểu 
biết nghiệp là của riêng mình, tin nghiệp và quả 
của nghiệp. 

- Tdío ngu sukhamanvefi, chãyävd qnqDñyDHi. 

Sự an-lạc theo người ấy như bóng theo hình. 

Người nào có fhân, khẩu, ý với đại-thiện-tâm 
trong sạch thì tạo 10 đại-thiện-nghiệp: 

* Thân hành 3 đại-thiện-nghiệp đó là: 

- Đại-thiện-nghiệp không sáf-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

* Khẩu nói 4 đại-thiện-nghiệp đó là: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rế. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

* Ý nghĩ 3 đại-thiện-nghiệp đó là: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 

tài sản của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiên. 

“Người ấy có 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, 
băng khâu, băng ý như vậy, cho quả bảu an-lạc 


Người Sống Không Khóc Khi Người Thân Chết 137 


theo người ấy trong kiếp hiện-tại. Sau khi người 
ấy chết, đại-thiện- -nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi thiện-dục-giới là 
cối người hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự 
lợi ích, sự tiền hóa, sự an-lạc lâu dài cho đến 
khi hết tuổi thọ trong cõi thiện- dục-giới ây. 


Cho nên, sự an-lạc theo người ấy như bóng 
theo hình trong mỗi kiếp tử sinh luân-hỗồi trong 
ba giới bốn loài. 

Đức-Phật thuyết dạy xong bài kệ ấy, có 
84.000 chúng-sinh chứng ngộ chán-Hý tứ Thánh- 
đề, chứng đặc Thánh-đạo, Ti hánh-quả, Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh-nhân cao thấp tùy theo năng 
lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủú) của mỗi chúng-sinh. 


Vị thiên nam Mafthakundalr trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, ông bà-la-môn Adinnapubbaka 
cũng trở thành bác Thánh Nhập-lưu. 

Cho nên, từ đó về sau, ông bà-la-môn Adinna- 
pubbaka hoan-hỷ tạo mọi phước-thiện nhất là 
phước-thiện bố-thí, không chỉ cúng-dường đến 
Đức-Phật và chư Trưởng-lão ty-khưu-Tăng, mà 
còn tạo phước-thiện bố-thí đến cho mọi người 
nghèo khổ khác nữa. 


Tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ dù lớn đến khi 
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hết tuổi thọ đều phải chết cả thảy, không ngoại 
trừ một aI cả. 

* Đối với hạng phàm-nhân nào tử rồi sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, tùy theo øg”iệp 
và quả của nghiệp của hạng phàm-nhân ấy 
không có hạn định. 

* Đối với bậc Thánh Nhập-lưu đến khi hết 
tuổi thọ £#. Sau khi chết, tuyệt đối không còn 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chắc chăn chỉ 
có đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối 
thiện-dục-giới (cõi người hoặc cõi trời dục-giới) 
nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7 trong cõi thiện-dục-giới, bậc 
Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Đối với bậc Thánh Nhất-lai đến khi hết 
tuổi thọ £. Sau khi chết, chắc chắn chỉ có đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
cho quả /ái-sinh kiếp kế- tiếp trong cối thiện-đục- 
giới (cõi người hoặc cõi trời dục-giới) chỉ có Ï 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh 
Nhắt-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Đối với bậc Thánh Bấr-lai đến khi hết tuổi 
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thọ ứ. Sau khi chết, tuyệt đối không còn /ái- 
sinh kiếp ké- -tiếp trở lại cõi dục-giới, chắc chăn 
chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong sắc-giới 
thiện-tâm nào cho quả fái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tâng trời sắc-giới 
phạm-thiên tương xứng với sắc-giới quả-tâm ấy. 

Bậc Thánh Bát-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niết-bàn 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Đối với bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp 
hiện-tại, đến khi hết tuổi thọ £# gọi là fịch điệt 
Niễt-bàn, không còn tái-sinh kiếp nào nữa, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tích Đức-vua Assaka 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, đề cập đến vị tỳ-khưu khổ tâm vì thương 
nhớ người vợ cũ, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này t)-khưu! Người vợ cũ ấy không chỉ làm 
cho con khổ tâm trong kiếp hiện-tại này, mà 
tiên-kiếp của con cũng đã bị khổ tâm vì tiên-kiếp 
người vợ cũ ấy. 


Đức-Phật thuyết dạy (ích Assakajataka 
được tóm lược như sau: 


' Bộ Chú-giải Jãtaka, Dukanipäta, tích Assakajãtaka. 


140 LỢI ÍCH NIỆM-NIỆM SỰ CHÉT 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua ssaka ngự tại 
kinh-thành Patali trị vì đất nước Kãsi, Đức-vua 
có Chánh-cung Hoàng-hậu Uparr xinh đẹp 
tuyệt trần, nên được Đức-vua vô cùng sủng ắI. 

Chánh cung Hoàng-hậu UparT vừa chết 
khiến cho Ðức-yua Assaka vô cùng khô tâm sầu 
não, bởi vì quá thương tiếc Bà. Đức-vua đem thi 
thể của Bà ngâm trong hòm đặt gần long sảng, 
rồi nằm khóc than kể lễ, không ăn. Mẫu hậu, 
Thái-thượng-hoàng, hoàng gia, các quan, bà-la- 
môn, ... đến tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, xin đừng khổ tâm 
sấu não nữa, tất cả các pháp-hữu-vi, ngũ-uẩn là 
võ-thường. 

Dù những người thân ấy tâu thế nào cũng 
không làm cho Đức-vua Assaka tỉnh ngộ được. 
Đức-vua vẫn than vãn như vậy đến ngày thứ 7. 

Khi ấy, Đức-Bổ-tát đạo-sĩ chứng đắc bát- 
thiền và ngũ-thông đang trú tại rừng núi 
Himavanta. Đức-Bổ-tát đạo-sĩ nhập thiền rồi xả 
thiền, xem xét chúng-sinh trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu với /hiên-nhãn-thông thì thẫy rõ, biết rõ 
Đức-vua Assaka khô tâm than vãn như vậy, nên 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nghĩ rằng: 

“Ta là nơi nương nhờ của Đức-vua Assaka. ” 


Đức-Bồ-tát đạo- ¬s7 dùng thần-thông bay trên 
hư không đáp xuống vườn thượng uyễn của 
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Đức-vua, ngồi trên tảng đá như pho tượng. Khi 
ây, cậu bà-la-môn trong kinh-thành đi du ngoạn 
vườn thượng uyền, nhìn thấy ĐÐức-Bỏ-tát đạo-sĩ, 
đến đảnh lễ Đức-Bô-tát, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền hỏi cậu bà-la-môn răng: 

- Này cậu! Đức-vua là đẳng Minh-quân phải 
không? 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, Đức-vua là đẳng 
Minh-quân. Nhưng mà Chánh cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua vừa chết, Đức-vua đem thi thể của 
Bà ngâm trong hòm đặt gân long sàng, năm 
khóc than kể lễ, không ăn đến hôm nay là ngày 
thứ 7. Kính xin Ngài có tâm đại bỉ cứu giúp 
Đức-vua thoát khỏi nỗi khổ tâm sâu não này. 
Bạch Ngài. 

Nghe cậu bả-la-môn bạch như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ truyền bảo răng: 

- Này cậu! Bắn đạo không quen biết Đức-vua 
Assaka. Nếu Đức-vua ngự đến đây hỏi bân đạo, 
thì bẳn đạo sẽ tâu với Đức-vua biết nơi sinh của 
Chánh cung Hoàng-hậu UparT, và khiến cho Bà 
hấu chuyện với Đức-vua nữa. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nói như vậy, cậu 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài đạo-s1, nếu như vậy thì con 
kính thỉnh Ngài đạo-sĩ ở tại nơi này, cho đến khi 
con thỉnh Đức-vua ngự đi đến gặp Ngài. 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ hứa với cậu bà-la-môn. Sau 
đó, cậu bà-la-môn đi đến diện kiến Đức-vua 
Assaka, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân gặp Ngài 
đạo-sĩ có phép thiên-nhãn-thông thấy rõ, biết rõ 
nơi sinh của Chánh cung Hoàng-hậu Upari, xin 
kính thỉnh Đại-vương ngự đi đến gặp Ngài đạo- 
sĩ để Đại-vương nghe và thấy rõ hậu-kiếp của 
Chánh cung Hoàng-hậu Upar. 


Nghe cậu bà-la-môn tâu như vậy, Đức-vua 
Assaka vô cùng hoan-hỷ sẽ được gặp lại hậu- 
kiệp của Chảnh-cung Hoàng-hậu Ùjpari, nên 
Đức-vua ngự lên long xa đi đên vườn thượng 
uyên, đảnh lễ Đức-Bô-tát đạo-sĩ, ngôi một nơi 
hợp lẽ, rôi truyên hỏi Ngài đạo-sĩ răng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, nghe nói Ngài biết 
háu-kiếp của Chánh cung Hoàng-hậu UparT của 
Trâm, có thật vậy không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, thát vậy. 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Chánh cung Hoàng- 
hậu UparT của Trâm sinh ở nơi nào vậy? 

- Táu Đại-vương, Chánh cung Hoàng-hậu 
UparT say mê trong sắc đẹp tuyệt trần của mình, 
ÿ lại vào sự súng di của Đức-vua. Vì si-mê, 
không tạo mọi phước-thiện, nên sau khi Bà chết, 
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ác-nghiệp trong si-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp làm cøn dòi trong bãi phân bò trong vườn 
thượng uyên này (imasmUH yevad gomaya- 
panakayoniyan nibbaft4). 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu như vậy, Đức- 
vua liên truyên bảo răng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Trâm không thể tin 
là sự-thật được! 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ tâu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu như vậy thì bắn đạo sẽ 
gọi con dòi ấy đến, rồi nó nói tiếng người cho 
Đại-vương rõ. 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, tốt lắm! Xin Ngài 
goi Uparidevr đến đây nói cho Trâm rõ. 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ sử dụng oai lực phép thần- 
thông của mình, khiên cho cøn đòi cái và đòi 
đực bò ra từ bãi phân bò đên trước ĐÐức-vua 
Assaka. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, sau khi Uparidevr chết, úc- 
nghiệp trong si-tâm cho quả tải-sinh kiếp kế- 
tiếp làm con đòi cái, hiện-tại đang bò theo sau 
con đòi đực từ bãi phân bò kia. 

Kinh xin Đại-vương nhìn xem hai con đòi ấy. 


Đức-vua Assaka thưa với Ngài đạo-sĩ răng: 
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- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Trâm không thể tin 
rằng: con dòi cái sinh trong bãi phân bò là 
UparidevT của Trẫm. 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bắn đạo sẽ truyền bảo con 
đòi cái ấy nói tiếng người. 


- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, xin Ngài cho nó nói 
tiếng người cho Trâm nghe. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền gọi con đòi cái ấp 
nói tiêng người do oai lực của Đức-Bô-tát răng: 

- Này Uparĩ! (tiền-kiếp của con dòi cái ấy tên 
là Upar]). 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, Ngài gọi con có việc 
øì. Bạch Ngài. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền hỏi rằng: 

- Tiên-kiếp vừa qua của con là gì? 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, tiền-kiếp vừa qua 
của con là Chúnh cung Hoàng-hậu của Đức- 
vua Ássaka, tên là UparI. Bạch Ngài. 

- Vậy, nay kiếp hiện-tại là con đòi cái này, 
con yêu thương Đức-vua ssaka hay yêu 
thương con đòi đực trong bãi phân bò? 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, dĩ nhiên, con yêu 
thương con dòi đực là chồng của con. Còn Đức- 
vua 4ssaka là hoàng thượng, cũng là chồng của 
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con trong kiếp quá-khứ, nhưng trong kiếp hiện- 
tại này, Đức-vua Assaka chăng phải là gì đổi 
với con cả. Nếu con có thể giêt chết Đức-vua 
Assaka, thì con cũng giết để lấy máu trên cô của 
Đức-vua, đem tắm con dòi đực là chồng yêu quỷ 
của con. 


Con đôi cải trong bãi phân bò â ấy đọc 2 câu kệ 
bằng tiếng người rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, kiếp trước con với 
người chỗng yêu quỷ là Đức-vua Assaka ấi du 
ngoạn nơi vườn thượng uyễn này. 

- Nay kiếp hiện-tại, sự an-lạc và sự khô của 
kiếp trước bị sự an-lạc và sự khổ của kiếp hiện- 
tại che lấp. Vì vậy, con đòi đực trong phán bãi 
bò là người chồng yêu quý hơn Đức-vua Assaka 
sắp trăm, gấp ngàn vạn lân. 


Nghe rõ cuộc đàm thoại giữa Đức-Bô-tát đạo- 
Sĩ với con đỏi cải trong bãi phân bò, và hai câu 
kệ, nên Đức-vua Assaka không còn lưu luyến 
nơi Chánh cung Hoàng-háu Ujparï nữa. Tại nơi 
vườn thượng uyền, Đức-vua Assaka truyền lệnh 
đem thi thê của bà Uparidev ra ngoài cung điện, 
rồi thiêu đốt ngay. 

Đức-vua Assaka đã tỉnh ngộ, thành kính đảnh 
lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, kính thỉnh Ngài cùng đi 
vào cung điện. Đức-Bô-tát đạo-si ï thuyết- pháp tế 
độ Đức-vua Assaka không còn khổ tâm sầu não 
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nữa, khuyên dạy Đức-vua trị vì đất nước Kãsi 
băng 10 pháp của Đức-vua, để cho thần dân 
thiên hạ được an lành thịnh vượng. 

Sau khi thuyết-pháp tế độ Đức-vua Assaka 
xong, Đức-Bỗ-tát đạo-sĩ bay trở về rừng núi 
Himavanta. 

Sau khi thuyết giảng fích Assakajätaka xong, 
Đức-Phật thuyết về tứ Thánh-đề đề tế độ vị r)- 
khưu khổ tâm vì thương nhớ người vợ cũ. Sau 
khi nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, vị /)-khu 
đã tỉnh ngộ, rồi thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng-ngô chân-]ý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Tích Assakajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 

Trong íích Assakajataka này, Đức-Bỏ-tát 
đạo-sĩ là tiên-kiếp của Đức-Phật Gofama trong 
thời quá-khứ. Đến khi Đức-Phật Gofama xuất 
hiện trên thế gian, hậu-kiếp các nhân vật trong 
tích Assakajãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại 
như sau: 

- Chánh cung Hoàng-hậu UparT, nay kiếp 
hiện-tại là vợ cñ của vị t)È-khưu khổ tâm. 

- Đức-vua Assaka, nay kiếp hiện-tại là vị f)- 
khưu khổ tâm vì thương nhớ vợ cũ. 

- Cậu trẻ bà-la-môn, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-Trưởng-lão SariDufia. 
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- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
Phát Goftama. 


Tích Đức-vua-trời Sakka 


Một thuở nọ, ĐÐức-Thế-Tôn ngự tại giảng 
đường Kutägäsälã, gần kinh thành Vesälr, đề cập 
đến Đức-vua trời Sakka ? được tôm lược như sau: 

Tiền-kiếp của Đức-vua trời Sakka khi ở cõi 
người là cậu Magha. Khi ấy, vị vương-gia dòng 
Licchavĩ tên Mahäli đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
rôi ngồi một nơi hợp lẽ, bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, cậu Magha thực 
hành mọi phước-thiện như thế nào để trở thành 
Đức-vua trời Sakka? Bạch Ngài. 

- Này Mahali! Cậu Magha thực hành 7 điều: 

1- Hết lòng phụng dưỡng mẹ cha chu đáo 
suốt đời. 

2- Biết cung-kính các bậc Trưởng-lão trong 
dòng họ suốt đời. 

3- Ăn nói nhã nhặn dễ nghe suốt đời. 

4- Không nói lời chia rẽ suốt đời. 

5- Không có tính keo kiệt, hoan-hÿỷ bố-thí theo 
nhu câu người thọ thí suốt đời. 

6- Thường nói lời chân thật suốt đồi. 


' Dhammapadatthakathã, Appamadavagga, Maghavatthu. 
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7 Không nóng gián, nếu có nóng giận thì cố 
găng điệt ngay. 

Đó là 7 điễu mà cậu Magha thực hành 
nghiêm chỉnh và đáy đủ suốt đời. 


Làm con đường đi cho mọi người 


Cậu Magha sông trong ngôi làng Acala trong 
xứ Magadha, một hôm, cậu nghĩ rằng: “7z nền 
làm con đường cho mọi người thuận tiện đi lại, để 
tạo phước-thiện cho quả hóa-sinh lên cối trời. ” 

Mỗi buổi sáng, cậu Magha vác cuốc, xẻng đi 
làm đường. Khi đang cặm cụi làm con đường, 
một người đến hỏi rằng: 


- Này bạn! Bạn đang làm gì vậy? 

Cậu Magha trả lời răng: 

- Này bạn! Tôi đang làm con đường cho mọi 
người đi, đề tạo phước-thiện cho quả hóa-sinh 
lên cối trời. Bạn ạ. 

- Nếu như vậy, thì tôi cũng muốn xin làm con 
đường chung với bạn. 

Nghe vậy, cậu Magha liền đồng ý. 

Sau đó, có 31 người khác cũng đồng tâm nhất 
trí xin làm con đường chung với cậu Mapha. Tât 
cả gôm có 33 người cùng nhau làm con đường 
đi băng phăng có chiêu dài 1-2 do tuân, cho mọi 
người thuận tiện đi lại dê dàng. 
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33 người bị vu oan cho là nhóm trộm cướp 

Ông trưởng làng nhìn thấy nhóm trai trẻ làm 
con đường như vậy nên nghĩ rằng: “Nếu nhóm 
trai trẻ ấy vào rừng săn thú hoặc xuống sông bắt 
cá, thì ta sẽ hưởng được phần nào. ” 

Nghĩ như vậy, ông trưởng làng cho người gọi 
nhóm trai trẻ ấy đến gặp, hỏi răng: 

- Này, các ngươi đang làm gì vậy? 

Nhóm trai trẻ thưa rằng: 

- Thưa ông trưởng làng, chúng tôi đang làm 
con đường bằng phẳng cho mọi người thuận tiện 
đi lại dễ dàng, để tạo phước-thiện cho quả hóa- 
sinh lên cõi trời. Thưa Ông. 

Ông trưởng làng truyền bảo răng: 

- Thông thường mọi người ở đời không nên 
làm như vậy. Các ngươi còn trẻ thì nên vào rừng 
săn thú để ăn thịt, hoặc xuống sông bắt cá đem 
về ăn, như vậy không tốt hơn sao? 

Nghe ông trưởng làng truyền bảo như vậy 
nhóm trai trẻ ấy không chịu làm theo. Ông 
trưởng làng nổi cơn giận dữ, nghĩ rằng: “7z sẽ 
hại chúng mày. ” 

Ông trưởng làng vào chầu Đức-vua, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân thấy nhiễu 
kẻ trộm cướp kết thành băng đảng chuyên đi 
trộm cướp của cải của dân làng. Tâu Đại-vương. 
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Nghe tâu như vậy, Đức-vua truyền lệnh rằng: 

- Này ngươi! Nếu vậy thì ngươi hãy bắt nhóm 
chúng nó đem đến trình. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua. ông trưởng làng 
ra lệnh băt nhóm trai trẻ đem đên trình Đức-vua. 
Đức-vua không xét hỏi, mà truyền lệnh răng: 

“Các ngươi hãy cho voi đạp chúng nó chết. ” 

Voi không đạp vì oai lực của tâm-từ 

Cậu Magha khuyên dạy các bạn rằng: 

- Này các bạn thân mến! Ngoài tâm-từ ra, 
chúng ta không còn nơi nương nhờ nào khác; 
chúng ta không nên giận người nào cả. Chúng 
ta nên rải tâm-từ đến Đức- -VHA, đến ông trưởng 


làng, đến con voi sẽ đạp mỗi người chúng ta, 
đặc biệt ta có tâm-từ với chính ta nữa. 


Nhóm trai trẻ thực hành theo lời khuyên dạy 
của cậu Magha. Tất cả nhóm trai trẻ đều nằm, 
cậu Magha nằm đầu, tiếp theo 32 người bạn nằm 
tâm niệm rải tâm-từ. 

Người nài dắt voi đến, nhưng con voi không 
dám đi đến gân, bởi vì oai lực của tâm-từ của 
nhóm trai trẻ ấy. Đức-vua nghe các quan tâu như 
vậy, nên truyền lệnh rằng: 

- Voi nhìn thấy nhiều người, nên không dám 
đạp. Vậy, các ngươi hãy đem chiếu đắp phủ kín, 
rồi dắt voi đến đạp chết chúng nó. 
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Các quan làm theo lệnh Đức-vua, rôi dắt voi 
đên, nhưng con voi lại đi lui càng xa. 


Các quan tâu lên Đức-vua sự thật như vậy 
Đức-vua suy xét trong việc này chắc có oan, rồi 
truyền lệnh gọi nhóm trai trẻ đến trình. Đức-vua 
xét hỏi răng: 

- Này các ngươi! Trâm nghe tâu rằng: “Các 
ngươi là những kẻ trộm cướp kết thành băng 
đảng chuyên đi trộm cướp của cải của dân làng, 
có phải hay không? ” 


Cậu Magha tâu rằng: 
- Muôn tâu Đại-vương, di tâu như vậy? 
- Ông trưởng làng tâu như vậy. 


- Muôn tâu Đại-vương, chúng tiện dân không 
phải là nhóm trộm cướp, sụ-thát là chúng tiện dân 
đang làm con đường bằng phẳng cho mọi người 
thuận tiện đi lại dễ dàng, để tạo phước-thiện cho 
quả hóa-sinh lên cối trời. Tâu Đại-vương. 

Ông trưởng làng sai bảo chúng tiện dân vào 
rừng săn thú đề ăn thịt, hoặc xuống sông bắt cá 
đem vê ăn, nhưng chúng tiện dân không chịu 
làm theo. Vì vậy, ông trưởng làng nồi cơn giận 
dữ, nên tâu lên Đại-vương, vu không chúng tiện 
dân là nhóm trộm cướp kết thành băng đảng ấi 
trộm cướp của dân làng. Táu Đại-vương. 
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Khi ấy, nghe lời tâu của nhóm trai trẻ ấy, Đức 
vua vô cùng hoan-hỷ truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Con vật ấy còn biết đức hạnh 
của các ngươi, Trâm là người mà lại không biết, 
thát là hồ- thẹn quá! Xin các ngươi bỏ qua lỗi 
cho Trâm. Nay, Trâm ban ngôi làng cho các 
ngươi cai quản và nhiều của cải, kể cả con voi 
ấy nữa để cho các ngươi sử dụng. 


Sau đó, Đức-vua bãi chức ông trưởng làng, 
đày cả gia đình vợ con làm tôi tớ. 


Xây dựng ngôi nhà nghỉ để phục vụ mọi người 


Nhóm trai trẻ ấy nói với nhau rằng: “Chứng 
ta đã thấy rõ quả-bảu của phước-thiện cho quả 
ngay trong hiện tại, báy giờ chúng ta nên tạo 
phước-thiện nào cao quý hơn thể nữa. ” 


Nhóm 33 trai trẻ đồng tâm nhất trí xây dựng 
một ngôi nhà nghỉ rộng lớn có đầy đủ tiện nghi 
tại ngã tư đường cái, cho mọi người từ 4 hướng 
đến nghỉ chân. Nhóm trai trẻ không cho nữ thí- 
chủ nào được phép tham gia đóng góp phần 
phước-thiện xây dựng ngôi nhà nghỉ này. 


Nhóm 33 trai trẻ có cậu Magha trưởng nhóm, 
cậu Magha phân công tác cho mỗi người theo 
khả năng, người này có phận sự đi tìm gỗ, người 
kia tìm các thợ mộc khéo tay nghề, v.v... Khi 
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khởi công xây dựng, cậu Magha sử dụng voi đề 
tải gô từ rừng về và giúp làm công việc nặng. 


Cậu Mapha có 4 người vợ 


Cậu Mapgha có 4 người vợ là cô Sudhamma, cô 
Nandä, cô Citã, cô Sujä 2. Trong 4 cô vợ ây, cô 
Sudhamma có mưu trí bàn bạc riêng với người 
thợ cả răng: “Xin ông giúp tôi được có tên 
Sudhamma trong ngôi nhà nghỉ này. Tôi sẽ 
thưởng hậu hĩ cho ông”. Người thợ cả nhận lời. 

Người thợ cả chọn tâm gỗ thật tốt, đem phơi 
năng cho thật khô, đục đẽo, làm tâm bảng chạm 
trô thật đẹp, rôi khăc dòng chữ “Ngồi Nhà Nghỉ 
Sudhamma”, trôi lầy vải bao kín, đem trao cho 
cô Sudhamna đê nhận tiên thưởng. 

Khi nhóm thợ mộc đã hoàn thành xong ngôi 
nhà nghỉ, trong ngày lễ khánh thành ngôi nhà 
mới, người thợ cả thưa với nhóm 33 người trai 
trẻ răng: 

- Kinh thưa quỷ vị! Tôi còn làm thiếu một việc 
trong ngày lê khánh thành hôm nay. Tôi kính xin 
quỷ vị tha lôi. 

Cậu Magha truyền hỏi răng: 

- Này người thợ cả! Việc ấy là gì? 


! Theo bộ Dhammapadattha của Maramma. Theo sách SThala, 
Syama, sách khác tên ,Swjã/ã. 
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- Kinh thưa Ngài! Đó là tắm bảng hiệu ngồi 
nhà nghỉ này. 

- Này người thợ cả! Vậy bây giờ làm thể nào? 

Người thợ cả hướng dẫn rằng: 

- Nếu trong nhà người nào có sẵn tắm bảng 
hiệu thì ta mua lại. 

Cậu Magha truyền bảo các bạn đi đến từng 
nhà tìm mua lại tâm bảng hiệu. Khi đên nhà cô 
Sudhamma thầy có tâm bảng hiệu, họ trả bao 
nhiêu tiên cô vẫn không chịu bán. Cô nói răng: 

- Tôi xin kính biếu tấm bảng hiệu ấy, chỉ xin 
được phước-thiện mà thôi. 

Nhóm trai trẻ không đồng ý cho có Sudhammä 
được phước-thiện trong ngôi nhà nghỉ ây. 

Người thợ cả thưa rằng: 

- Thưa Ngài, ngoài các tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên ra, còn lại các cõi-giới khác, cối- 
giới nào cũng đêu có phải-nữ cả. 

Vây, xin Ngài nhận tắm bảng hiệu ấy để ngày 
lê khánh thành ngôi nhà nghỉ của chúng ta được 
thành-tựu viên mãn. 


Nghe lời khuyên của người thợ cả, nhóm trai 
trẻ nhận tâm bảng hiệu ấy của cô Sudhammä, tồi 
gắn ở nơi trang trọng giữa nhà nghỉ, sau đó làm 
lễ khánh thành rất trọng thê. 
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Ngôi nhà nghỉ chia ra làm 3 gian, gian nảo 
cũng có đây đủ tiện nghi cân thiệt cho khách. 


Xung quanh ngôi nhà nghỉ, nhóm trai trẻ cho 
người trồng các cây lớn để có bóng mát. Cậu 
Magha trưởng nhóm phân công tác theo khả 
năng tự nguyện của môi người để phục vụ 
những khách đến nhà nghỉ một cách chu đáo. Vì 
vậy, mọi khách ở, khách đi đều hài lòng. 


4 cô vợ của cậu Magha 


- Cô Sudhammäã có mưu trí đã tìm cách gắn 
được tâm bảng hiệu tên mình vào ngôi nhà nghỉ ây. 


- Cô Nandã nghĩ tằng: “Chị Sudhammäa đã 
gắn được tên lên ngôi nhà nghỉ, ta nên làm gì 
đây? Những người khách đến ở trong ngôi nhà 
nghỉ, họ cần phải có nước rửa, nước tắm cho 
mát mẻ. Vậy, ta nên cho người đào một hồ nước 
trong trẻo gán ngôi nhà nghỉ, để cho mọi người 
khách đến được tắm rửa mát mẻ. ” 


- Cô Cifã nghĩ rằng: “Chị Sudhammäa được 
gắn tắm bảng hiệu, chị Nandã thì cho người đào 
mội hồ nước trong trẻo, để cho mọi người khách 
tăm rửa mát mẻ. Ta nên làm gì đây? Khi những 
người khách đến ở trong ngôi nhà nghỉ, họ tắm 
rửa mát mẻ xong, họ nên trang điểm những đóa 
hoa trên đầu, rồi họ sẽ ra đi. Vậy, ta nên cho 
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người làm một khu vườn trông đủ các loại hoa 
có màu xinh đẹp, đề cho môi người khách được 
lựa chọn trang điêm theo sở thích. ” 


- Cô $wjã vôn có sắc đẹp, ham mê sắc đẹp 
của mình, lại hiểu sai chấp lầm rằng: “7z là con 
của bá-phụ của chàng Magha, cũng là vợ yêu 
quỷ của chàng. Phước-thiện của chồng đã tạo, 
cũng như là phước-thiện của vợ”. Vì vậy, cô 
Sujã không cân tạo phước-thiện nào cả, hằng 
ngày cô Sujã chỉ say mê chăm chút nhan sắc của 
mình mà thôi, không màng thời gian trôi qua. 


Kiếp kế-tiếp của nhóm 33 người 


* Ông Magha thực hành nghiêm chỉnh 7 điều 
cho đến trọn đời là phụng dưỡng mẹ cha; cung- 
kính những bậc Trưởng-lão trong dòng họ; nói 
lời chân thật; không nói lời thô tục; không nói lời 
chia rẽ; diệt tâm keo kiệt; không giận dữ. Ngoài 
ra, ông Magha còn tạo mọi phước-thiện cho đến 
suốt đời. 

Sau khi ông Magha chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm Đức-vua trời Sakka cao cả nhất 
trên cối trời Tam-thập-tam-thiên. 


* Sau khi nhóm 32 người chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả tải-sinh kiếp 
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kế-tiếp đêu hóa-sinh làm 32 vị thiên-nam bậc 
cao trên cõi trời Tam-tháp-tam-thiên. lu 

Tất cả vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối 
trời Tam-thập-tam-thiên này, nêu là vị thiên- 
nam thì có dáng vẻ trẻ trung trong độ tuôi 20, 
nếu là vị fiên-n# thì có dáng vẻ trẻ đẹp trong 
độ tuổi 16. Tất cả chư-thiên đều không giả, 
không bệnh, có tuôi thọ 7.000 năm cối trời, so 
với thời gian cõi người là 3ó /riệu năm, bởi vì 1 
ngày l đêm trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
bằng 100 năm trong cõi người. 

* Sau khi cøn voi chết, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị thiên-nam tên là Erãvana. Mỗi khi 
Đức-vua trời Sakka ngự đi du lãm vườn thượng 
uyên,.... thì vị thiên-nam ấy hóa thành voi 
Eravana đề cho Đức-vua-trời Sakka cỡi đi. 


Kiếp kế-tiếp của 4 người vợ của ông Magha 


* Sau khi bà Sudhammä chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiệp kê-tHiếp 


! Cði trời Tam-thập-tam-thiên là tên gọi 33 vị thiên-nam, vốn là 
nhóm 33 cậu trai trẻ ở cối người có cậu Magha là trưởng nhóm 
cùng nhau tạo mọi phước-thiện. Sau khi nhóm 33 người ấy chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 33 vị 
thiên-nam trên cõi trời này. Ông Magha trở thành Đúc-vua trời 
Sakka cao quý nhất, 32 người còn lại đều trở thành 32 vị thiên- 
nam bậc cao. 
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hóa-sinh làm vị thiên-nữ trong lâu đài nguy nga 
lộng lẫy có chiều cao 50 do-tuân tên $wdhamưnã 
như hội frường chư-thiên Sudhamưma trên cối 
trời Tam-thập-tam-thiên. Hằng tháng vào ngày 
thứ 8, chư-thiên đến nghe thuyết pháp tại hội 
trường Sudhamma này. 


* Sau khi bà Nandã chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị thiên-nữ trong lầu đài nguy nga 
lộng lẫy có chiều cao 50 do-tuần, nằm gần hồ 
and trên cối trời Tam-thập-tam-thiên. 


* Sau khi bà Cữã chết, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị thiên-nữ trong lầu đài nguy nga lộng 
lẫy có chiều cao 50 do-tuần, nằm gần vườn hoa 
Cïffa trên cối trời Tam-tháp-tam-thiên. 


* Sau khi bà S„jã chết, ác- -nghiệp trong sỉ- 
tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp sinh làm con 
cò cái tại sườn núi bên rạch nước. 


Một hôm, Đưức-wua trời Sakka xem xét 4 
người vợ trong kiếp vừa qua của Đức-vua trời, 
biết rằng: bà ,$wđhamưnã, bà Nandã và bà Citã 
đã hóa-sinh làm 3 vị thiên-nữ tại cõi trời này. 

Cả 3 bà: $udhammä, Nandã và Cifã đều là 
Hoàng-hậu của Đức-vua trời Sakka. 
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Riêng bà Sujã, Đức-vua trời thây rõ biết rõ 
bà Sujä đã tái-sinh kiếp kế-tiếp làm cøn cò cái 
tại sườn núi bên rạch nước. Ð⁄/c-vua trời Sakka 
nghĩ răng: 

“Bà Suja này thật là quá si-mê! Khi còn ở cõi 
người, hằng ngày bà chỉ say mê chăm chút nhan 
sắc của mình mà thôi, không biết tạo phước-thiện 
để làm nơi nương nhờ của mình trong kiếp kế- 
tiếp. Vì vậy, sau khi chết, ác-nghiệp trong si-tâm 
cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp làm loài súc-sinh là 
con cò cải như vậy. Ta phải tế độ con cò này. ” 

Đức-vua trời Sakka tìm đến tế độ con cò cái 


Đức-vua trời Sakka suy xét nên tế độ con cò 
cái này biệt íqo phước-thiện giữ gìn ngữ-giới, 
liền biến hóa thành người khác, rồi hiện đến gặp 
con cò ấy, hỏi rằng: 

Đv: - Này ngươi! Ngươi biết ta là ai không? 

Cò: - Thưa Ngài, tôi không biết Ngài là ai. 

Ðv: - Này ngươi! Tiên-kiếp của ta là Magha, 
là chẳng của nàng kiếp trước đây! 


Cò: - 7a chàng! Báy giờ chàng ở nơi nào? 


Đ\v: - Này nàng! Ta là Đức-vua trời Sakka ngự 
tại cối trời Tam-thập-tam-thiên. Nàng còn nhớ 3 
người bạn gái kiếp trước của nàng hay không? 


160 LỢI ÍCH NIỆM-NIỆM SỰ CHÉT 


Cò: - Tâu Hoàng-thượng, tiện nữ không nhớ. 


Ðv: - Này nàng! Ba người bạn gái ấy đếu 
sinh trên cối trời Tam-tháp-tam-thiên cùng với 
Trâm. Nàng có muốn đi thăm 3 người bạn của 
nàng hay không? 


Cò: - Tâu Hoàng-thượng, tiện nữ đi đến nơi 
ây làm sao được? 


Đ\y: - Này nàng! Trâm sẽ đưa nàng đến nơi áy. 


Đức-vua trời Sakka đưa Con CÒ lên cối trỜI, 
thả con cò tại bờ hô Nandã, rôi đên truyền bảo 
cho 3 Hoàng-hậu răng: 

- Này ba ải khanh! Ba ái khanh có muốn đi 
thăm nàng Suja là bạn của ba ái khanh trong 
tiên-kiếp hay không? 

- Tâu Hoàng-thượng, bây giờ nàng Suja ở đâu? 

- Này ba ái khanh! Bây giờ nàng Suja ở bên 
bở hồ Nanda. 

Ba Hoàng-hậu cùng ngự đến gặp nàng Sujã là 
con cò cái, cười chê nhạo răng: 

_ Ô! Sắc đẹp của nàng! Đó là quả của việc 
hàng ngày say mê chăm chút nhan sắc của mình. 
Nay, chúng ta hãy nhìn xem thán hình xinh đẹp 
của nàng Suja như vậy! Nói xong, ba Hoàng- 
hậu bỏ đi. 


Tích Đức-Vua- Trời Sakka 161 


Đức-vua trời Sakka ngự đến gặp con cò Sujã, 
truyên hỏi răng: - Nàng đã gặp 3 người bạn 
trong tiên-kiệp rồi phải không? 

Nàng cò Sujã tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, tiện nữ đã gặp ba Hoàng- 
hậu ấy rồi. Họ cười nhạo tiện nữ, rồi bỏ đi. Xin 
Hoàng-thượng đưa tiện nữ trở lại sườn núi bên 
rạch nước ấy, ngay bây giờ. 

Đức-vua trời Sakka đưa nàng cò Sujã trở lại 
sườn núi như trước, rồi truyền hỏi rằng: 

- Nàng đã nhìn thấy lâu đài nguy nga tráng lệ 
của ba Hoàng-hậu rồi phải không? 

- Tâu Hoàng-thượng, tiện nữ đã nhìn thấy rồi. 

- Vậy nàng cũng nên cô gắng tạo phước-thiện 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch đê tải-sinh kiếp kê-tiêp 
làm vị thiên-nữ trên cối trời á). 

- Tâu Hoàng-thượng, tiện nữ làm thể nào? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy rằng: 

- Nàng thực hành theo lời khuyên dạy của Trâm 
có được hay không? 

- Tâu Hoàng-thượng, tiện nữ hứa chắc chắn sẽ 
thực hành đúng theo lời khuyên dạy của Hoàng- 
thượng. 


Đức-vua trời Sakka truyền dạy gñ-giới cho 
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con cò Sujã, rồi khuyên con cò phải cố gắng 
thực hành giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch 
trọn vẹn, không để phạm một điểu-giới nào. 

Từ đó về sau con cò Sujã chỉ kiếm ăn cá chết 
mà thôi. Sau 2-3 ngày, Đức-vua trời Sakka 
muốn hiện xuống để thử lòng con cò, nên hóa ra 
con cá giả chết năm trên vũng bùn. Con cò Sujã 
đi kiếm ăn, thấy con cá năm trên vũng bùn, con 
cò đi tới đưa mỏ kẹp con cá chết, định nuốt vào, 
thì thấy con cá vẫy đuôi, con cò biết con cá còn 
sống, nên đem bỏ xuống nước. 


Vài ngày sau, Đức-vua trời Sakka lại hóa ra 
con cá giả chết năm trên vũng bùn, con cò Sujã 
tưởng là con cá đã chết, liền đưa mỏ kẹp con có, 
định nuốt vào thì thấy con cá vẫy đuôi, con cò 
biết con cá còn sống, nên đem bỏ xuống nước. 
Đức-vua trời Sakka thử lòng con cò đến lần thứ 
3 cũng như vậy. 


Sau đó, Đức-vua trời Sakka hiện ra truyền 
bảo con cò Sujã răng: 

Trâm đã thử lòng nàng đến lần thứ 3, biết 
nàng đã giữ gìn giới trong sạch. 

Nếu nàng biết giữ gìn giới trong sạch như 
vậy, thì không lâu nữa hy vọng nàng sẽ sinh lên 
cối trời cùng với Trám. Vậy, nàng chớ nên đê 
duôi! Hãy nên cô găng thực hành giữ gìn ngũ- 


Tích Đức-Vua-Trời Sakka 163 


giới cho được trong sạch trọn vẹn, không để 
phạm điểu-giới nào. 

Con cò Sujã tái-sinh kiếp kế-tiếp 

Con cò Sujä cỗ gắng thực hành giữ gìn ngñ- 
giới cho được trong sạch trọn vẹn, nên đi tìm cá 
chết rất hiếm hoi, không lâu sau, thân hình gầy 
yếu rồi chết. Sau khi con cò chết, ẩgi-(hiện- 
nghiệp giữ-giới trong đại-thiện-tâm cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp đầu thai làm con gái của gia 
đình ông thợ gốm trong kinh thành Bãrãnasi. 

Khi sinh ra đời, lúc cô gái trưởng thành 
khoảng 15-16 tuổi, có thân hình rất xinh đẹp (đó 
là quả-báu của đại-thiện-nghiệp giữ-giới trong 
sạch trọn vẹn). 

Đức-vua trời Sakka xem xét con cô Suja sinh 
ở nơi nào? Đức-vua trời thẫy rõ biết rõ con cò 
Ssuja đã sinh làm con gái của gia đình ông thợ 
gốm trong kinh-thành Bãrãnasl. Đức-vua trời 
Sakka suy nghĩ rằng: “Ngay bây giờ, bổn vương 
nên ngự đi đến nơi ấy. ” 


Đức-vua trời Sakka đem theo 7 thứ báu vật 
được đặt trong chiếc xe nhỏ, hiện xuống kinh- 
thành Baranasl, hóa ra thành một người bình 
thường vừa đánh chiếc xe đi vừa rao cho ðáw vậ£ 
đến người con gái nào giữ gìn ngñ-giới. 
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Những người con gái dẫn nhau đến hỏi øgñ- 
giới là như thê nào? 

Người đánh xe nói rằng: 

- Các cô không biết ngũ-giới thì giữ gìn ngũ- 
giới làm sao được! Báu vật cúa tôi chỉ cho 
người con gái giữ gìn ngũ-giới mà thôi. 

Dân chúng báo cho người đánh xe biết rằng: 

- Này ông! Người con gái của ông thợ gốm 
thưởng nói răng: “Tôi là người giữ gìn ngũ-giới. ” 

Vậy, ông nên đem các bảu vật ấy cho người 
con gải âÿ. 

Người con gái của ông thợ gốm ấy đến thưa 
với người chủ của các báu vật răng: 

- Kính thưa Ngài, tôi là con gái của ông thợ 
gốm, tôi thường giữ gìn ngữũ-giới trong sạch trọn 
vẹn, không phạm một điểu-giới nào. Thưa Ngài. 

- Này cô gái! Nếu cô giữ gìn ngũ-giới trong 
sạch trọn vẹn, thì cô xứng đáng nhận tát cả 
những báu vật này. 


Ông chủ đánh chiếc xe chở 7 thứ báu vật đến 
tận nhà của cô gái, rồi ông ban 7 thứ báu vật cho 
nàng để nuôi sống suốt đời, cố gắng thực hành 
giữ gìn ngñ-giới cho được trong sạch trọn vẹn, 
không để phạm một điều-giới nào cả, rồi ông từ 
1ã ra đi. 
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Nàng Sujä sinh làm công-chúa của Vua a-su-ra 


Sau khi con gái của ông thợ gốm chết, đại- 
thiện nghiệp giữ-giới trong đạithiệntâm cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm công-chúa 
của Vua a-su-ra Wepaciffa trong cÕI-g1ới a-Su-ra, 
nằm phía dưới cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


Công-chúa Sujã có nhan sắc tuyệt trần, màu 
da như vàng ròng, đó là quả-báu của đại-thiện- 
nghiệp g1ữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn. 


Các chàng trai trẻ a-su-ra đến xin làm lễ kết 
hôn với công-chúa Sujã, Vua a-su-ra Vepacitta 
truyền bảo các chàng trai a-su-ra rằng: 


- Các ngươi không xứng đáng với công-chúa 
Sujã của Trấm. 

Vì vậy, Vua a-su-ra không ban công-chúa cho 
chàng trai trẻ a-su-ra nào. Vua a-su-ra Vepacitta 
nghĩ rằng: “Trâm sẽ để công-chúa Sujä xinh đẹp 
tuyệt trần của Trâm tự chọn phò-mã xứng đảng 
theo ý của công-chúa. ” 


Vua a-su-ra Vepacitta cho truyền gọi các 
chàng trẻ a-su-ra tụ hội tại sân đình, Vua a-su-ra 
ban cho công-chúa Sujã một vòng hoa, rồi 
truyền bảo rằng: 

- Này công-chúa Sujã! Nếu con xem xét chàng 
trai trẻ a-su-ra nào xứng đáng để con chọn làm 
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phò-mã, thì con tròng vòng hoa này vào trên cô 
chàng trai trẻ q-su-ra á}. 


Vua trời Sakka đoạt công-chúa Sujäã 


Đức-vua trời Sakka xem xét nàng Sujã sinh ở 
nơi nào? Thấy rõ biết rõ nàng Sujã sinh làm 
công-chúa SuJã của Vua a-su-ra Vepacitta. Hôm 
nay công-chúa Sujã làm lễ chọn phò-mã. Đức- 
vua trời Sakka nghĩ rằng: “Nay quả-nhân sẽ đến 
rước công-chúa Sujã về cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên này. ” 

Đức-vua trời Sakka hóa ta ông q-su-ra già 
đứng sau cùng nhóm trai trẻ a-su-ra. Công-chúa 
a-su-ra xinh đẹp tuyệt trần xem xét kỹ lần lượt 
từng chàng trai trẻ a-su-ra, đến chàng a-su-ra 
cuôi cùng. Công-chúa Sujã thấy ông a-su-ra già 
vốn tiền-kiếp là người chồng yêu quý, nên liền 
phát sinh tình cảm sâu sắc, quyết định rằng: 
“Ông a-su-ra già này là vị phò-mã của ta. ” 


Công-chúa Sujã cầm trên tay vòng hoa tròng 
vào cô của ông a-su-ra già ây. Đức-vua trời 
Sakka nắm tay công-chúa Sujã, rồi tuyên bố 
tằng: “ðổn-vương là Đức-vua trời Sakka "?”, 
rồi rước công-chúa Sujã bay lên hư không. 


l1 r .ÃA ~« Ẩ z A- ` bì -Á lê 
Các thiên a-su-ra cối a-su-ra vốn có môi thù truyền kiếp với 
Đức-vua trời Sakka trên cối trời Tam-thập-tam-thiên. 


Tích Đức-Vua-Trời Sakka lố7 


Nhóm trai trẻ a-su-ra nói rằng: “Ja tời 
Sakka chiếm đoạt công-chúa Sujä của chúng ta 
ấi rồi”. Nhóm trai trẻ a-su-ra bay đuổi theo vua 
trời Sakka. 


Khi ấy, vị thiênnam Mãtali đánh chiếc xe 
Vejayanta có 1.000 con thiên mã chờ sẵn đón 
rước Đức-vua trời Sakka cùng với công-chúa 
Sujä bay thắng về cung điện tại cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. Đức-vua-trời Sakka tân phong 
công chúa Suja lên ngôi Hoàng-hậu cai quản 
một nhóm thiên-nữ. 

Hoàng-hậu Sujã tâu Đức-vua trời Sakka rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tại cõi trời này, 
thân thiếp không có Phụ-hoàng, Mẫu-hậu, hoàng 
huynh, hoàng-. Vậy, mỗi khi Hoàng-thượng 
ngự đi nơi nào, xin Hoàng-thượng có tâm-từ cho 
thân thiếp đi theo nơi ấy. Tâu Hoàng-thượng. 

Nghe Hoàng-hậu Suja tâu như vậy, Đức-vua 
trời Sakka chuẩn tâu. 


Nhận xét về tích cậu Magha và 4 người vợ 


Cậu Mapgha là người chồng trong gia đình, có 
bồn phận nuôi nắng vợ con, nên 4 người vợ của 
cậu Magha có cuộc sống hạnh-phúc an-lạc. 

* Cậu Magha tạo mọi phước-thiện đó là đại- 
thiện-nghiệp thuộc về của riêng vĩnh viễn được 
lưu trữ trong tâm của mình. 
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Sau khi ông Magha chết, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm Đức-vua trời Sakka, hưởng quả an- 
lạc trên cối trời Tam-thập-tam-thiên, có tuổi thọ 
1.000 năm cối trời, so với thời gian cõi người là 
36 triệu năm, bởi vì l ngày I đêm trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên băng 100 năm cõi người. 

* Cô Sudhamma tạo phước-thiện đóng góp 
tám bảng hiệu tên Sudhammä găn trên ngôi nhà 
nghỉ của 33 cậu trai trẻ. 

- Sau khi bà §mdhamma chết, đại-thiện- 
nghiệp đóng góp tấm bảng hiệu... trong đại- 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị thiên nữ trên cối trời Tam-thập-fam- 
thiên, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy, có tuôi thọ 1.000 năm cối trời. 


* Cô Nanđa tạo phước-thiện đào một hồ nước 
trong để cho mọi người khách tắm rửa mát mẻ. 

- Sau khi bà Nandã chết, đại-thiện-nghiệp đào 
hồ nước ... trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-tháp-tam-thiên, hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy, có tuôi thọ 1.000 năm cối trời. 


* Cô Ciffa tạo phước-thiện làm một khu vườn 
hoa, trông đủ các loại hoa có màu sắc xinh đẹp, 
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để cho mỗi người khách được lựa chọn trang 
điểm theo sở thích. 

- Sau khi bà Ciwä chết, đại-thiện-nghiệp làm 
vườn hoa, ... trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-tháp-tam-thiên, hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy, có tuôi thọ 1.000 năm cối trời. 


* Cô $wjã vốn có sắc đẹp nghĩ rằng: “7ø ià 
con của bá-phụ của chàng Magha, cũng là vợ 
yêu quỷ của chàng Magha. Cho nên, phước-thiện 
mà chông tạo, cũng là phước-thiện của vợ”, nên 
cô Suja không tạo phước-thiện nào cả. Vì vậy, 
hằng ngày cô Sujã chỉ say mê chăm chút nhan 
sắc của mình mà thôi. 

- Sau khi bà ,$wjã chết, không có đại-thiện- 
nghiệp nào, chỉ có ác-nghiệp say mê chăm chút 
nhan sắc của mình trong si-tâm cho quả tải-sinh 
kiếp kế-tiếp làm loài súc-sinh là con cò cái đi 
kiếm ăn trên các rạch nước. 

Như vậy, kiếp hiện-tại của người vợ nương 
nhờ vào người chồng. Nhưng sau khi chết, 
nghiệp của riêng mỗi người cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp khác nhau: 

- Nếu đgi-thiện-nghiệp của người nào trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội thì cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong 7 cối thiện-dục-giới (cõi người hoặc 
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6 cõi trời dục-giới), hưởng quả an-lạc trong cõi 
thiện-dục-giới ấy cho đến khi hết tuôi thọ (chết), 
rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 
- Nếu đc-nghiệp của người nào trong ác-/âm 
có cơ hội thì cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khổ trong cõi ác- -giới ây cho đến 
khi mãn quả khổ của ác-nghiệp ấy (chết), rồi tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ây. 
Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 


“Kammassakom Thì kamưnadayado kammmayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kam- 
mam karissami kalyandn và pãpakam va, fassa 
dãyädo bhavissämi. ” “ 


Ta có nghiệp là cúa-riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhán sinh ra 
ta, nghiệp là bà con thân quyền của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào Tthiện- 
nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp áy hoặc chịu 
quả khổ của ác-nghiệp áy. 


' Ang. Pañcakanpäta, Abhinhapaccavekkhitabbatthãnasutta. 
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Đức-vua-trời Sakka thấy 5 hiện-tượng báo trước 


Đức-vua-trời Sakka được hưởng mọi sự an- 
lạc đặc biệt trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 
không thua kém vị thiên-nam nào, nên cảm thấy 
rất hài lòng với ngôi vị Đức-vua-trời. 

Về sau, Đức-vua-trời Sakka thấy 5 hiện-tượng 
báo trước (pañcapubbanimifa) sắp hết tuôi thọ 
tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Khi Ấy, Đức-vua- 
trời Sakka xem xét về sự nghiệp của mình. Đức- 
vua-trời Sakka phát sinh nỗi khô tâm cùng cực, sầu 
não, bởi vì không còn sở hữu những sự nghiệp 
đế vương này được nữa. 

Đức-vua-trời Sakka suy xét rằng: “Đức-Phật 
Gotama có tâm đại bi tế độ chắc chắn sẽ dáp tắt 
được nổi khổ tâm cùng cực này của bồn vương. ” 

Khi ấy, Đức-Phật hiện đang ngự tại động 
Indasala nằm ở khoảng giữa núi Vediyaka với 
phía bắc của xóm nhà bà-la-môn tên Ambasanda, 
thuộc về hướng Đông kinh-thành Rãjagaha, của 
đất nước Magadha. 

Đức-vua-trời Sakka cho truyền gọi vị thiên- 
nam Pafñcasikha cùng với nhóm chư-thiên đông 
đảo xuất hiện xuống mi Wediyaka, ngự đến 
động Indasila, đảnh lễ Đức-Phật, rồi bạch hỏi 
14 câu hỏi, trong S$akkapañhasutta t2. 


' Bộ Dĩ, Mahävagsgapäli, kinh Sakkapañhasutta và Atthakathã. 
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Đức-vua-trởời Sakka nghe Đức-Phật giải đáp 
đến câu hỏi thứ 5 papafñcadhamma (pháp-trì- 
hoãn) đó là tanhã (tham-ái), mãna (ngã-mạn), 
didthi (tà-kiển Khi ấy, Đức-vua-tời Sakka 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kiễn 
(dith và hoài-nghỉ (vicikiccha), trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu (Sofäpanna). Ngay khi ấy, 
Đức-vua-trời Sakka chuyển kiếp (cuti) (chết), rồi 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp hỏa-sinh làm 
Đức-vua-trời Sakka trở lại tại nơi ấy, chỉ có 
Đức-vua-trời Sakka và Đức-Phật biết mà thôi. 
Còn tất cả chư-thiên khác không biết. 

Đức-vua trời Sakka nghe giải đáp xong 14 
câu hỏi, rồi cung-kính đảnh lễ Ðức-Phật xin 
phép hồi cung ngự trở về cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên cùng với nhóm chư-thiên thuộc hạ, tiếp tục 
hưởng mọi sự an-lạc đặc biệt trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 


* Vợ chồng với nhau kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai 


Trong đời này, đôi vợ chồng nào biết tôn trọng 
lẫn nhau, thương yêu quý mến lẫn nhau, tâm đầu 
ý hợp với nhau, biết trân trọng giữ gìn hạnh-phúc 
an-lạc trong kiếp hiện-tại, đôi vợ chồng hằng 
ngày sông chung hòa thuận với nhau. 
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Nếu mong muốn kiếp sau cũng sẽ trở thành 
đôi vợ chông như kiêp hiện-tại này, thì cân phải 
thực hành các pháp như thê nào? 


Nên tìm hiểu bài kinh Pafhamasamdjivisutta '” 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại khu rừng 
Bhesakal3, nơi phóng sinh nai, xứ Susumãragira 
trong vùng Bhagga. Vào buổi sáng, Đức-Phật 
mặc y mang bát ngự đi đến ngôi nhà gia chủ 
Nakulapitu. Ông Nakulapitu và bà Nakulamatä 
thỉnh Đức-Phật ngôi trên chỗ cao quý. Ông 
Nakulapitu và bà Nakulamätã đến đảnh lễ Đức- 
Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, ông 
Nakulapitu bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, từ khi con gặp bà 
Nakulamatä còn là cô gái trẻ cho đến nay, con 
một lòng chung tình với bà Nakulamata, không 
hê ngoại tình dù trong ý nghĩ. Hai con có chung 
ÿ nguyện làm đôi vợ chồng cả kiếp hiện-tại lần 
trong kiếp vị-lai. Bạch Ngài. 


Bà Nakulamätã cũng bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, từ khi con gặp ông 
Nakulapitu còn là cậu trai trẻ cho đên nay, con 
một lòng chung tình với ông Nakulapitu, không 
hê ngoại tình dù trong ý nghĩ. Hai con có chung 


' Añguttaranikãya, Catukanipäta, Pathamasamajïvïsutta. 
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ÿ nguyện làm đôi vợ chồng cả kiếp hiện-tại lần 
trong kiếp vị-lai. Bạch Ngài. 


4 pháp vợ chồng kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai 


Đức-Phật truyền dạy rằng: 
“Này Nakulapitu và Nakulamatä! Nếu vợ 
với chồng có chung ý nguyện làm đôi vợ chồng 
cả kiếp hiện-tại này lẫn kiếp vị-lai, thì đôi vợ 
chỗng đều phải có 4 pháp đông nhau là: 

- Đồng có đức-tin trong sạch giống nhau 

(samasaddha). 
- Đồng có giới trong sạch giống nhau 
(samas114). 

- Đồng có bô-thí giống nhau (samacäãsä). 

- Đồng có trí-tuệ giống nhau (samapafññi). 

Nếu trong kiếp hiện-tại đôi vợ chồng có đầy 
đủ 4 pháp động nhau này thì sau khi mỗi người 
chết, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm giông 
nhau cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp làm người 
trong cối người, do năng lực của 4 pháp đồng 
nhau hẹn ước trong ứiên-kiếp vừa qua, xui khiến 
cho 2 người gặp lại nhau, trong bất cứ địa vị nào 
cũng dễ dàng thông cảm lẫn nhau, dẫn đến trở 
thành vợ chẳng gắn bó thân thiết với nhau như 
đã hẹn ước trong kiếp vừa qua. 

Tương tự như vậy, nếu trong kiếp hiện-tại đồi 
bạn thân thiết có 4 pháp đồng nhau như vậy, thì 
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sau khi mỗi người chết, đạỉ-thiện-nghiệp frong 
đại-thiện tâm giống nhau cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp làm người trong cối người, do năng lực 
của 4 pháp đông nhau trong tiên-kiếp vừa qua, 
xui khiến cho 2 người gặp lại nhau, trong bất cứ 
địa vị nào cũng dễ dàng thông cảm lẫn nhau, dẫn 
đến trở thành đổi bạn thân thiết gắn bó lẫn nhau. 

Dù trong kiếp hiện-tại đôi vợ chồng hẹn ước 
sẽ làm vợ chồng trong kiếp sau, nhưng nếu đôi 
vợ chồng ấy không có đây đủ 4 pháp đông nhau, 
thì sau khi mỗi người chết, øghiệp của mỗi 
người khác nhau, cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong mỗi cõi-giới khác nhau. 

Như vậy, lời hẹn ước trong kiếp vừa qua 
không thể thành-tựu, bởi vì không có 4 pháp 
đồng nhau. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi trải qua nhiều 
đời nhiêu kiệp, khi hai người gặp lại nhau, như 
thê nào tùy theo nhân duyên. 


(Xong phân nội dung) 


Đoạn Kết 


Tắt cả mọi chúng-sinh trong ba giới bốn loài 
dù lớn dù nhỏ hế sinh ra đời rồi thì sớm hay 
muộn có ngày đêu phải chết cả thảy, không một 
ai trảnh khỏi được, không ngoại trừ một ai cả. 

Như vậy, sự chết là sụ-thật hiển nhiên đối với 
tất cả mọi chúng-sinh. 

Thật ra, chúng-sinh trong cõi dục-giới và cối 
sắc-giới (trừ cõi Vô-tưởng-thiên) gôm có 2 phần 
là phân: thân và phân tâm. Môi kiếp chúng-sinh 
nào chết, chỉ có phân thân bị tan rã không còn 
dự sót nữa mà thôi. Còn phân tâm là nơi tích 
lũy, lưu trữ mọi dúc-nghiệp, mọi đại-thiện- 
nghiệp dù nặng dù nhẹ mà chúng-sinh ấy đã tạo 
từ vô thủy trải qua vô số kiếp quả-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại vẫn còn nguyên vẹn không hè bị 
mắt mát một mảy may nào cả; thậm chí các tính 
tốt, các thói hư tật xấu cũng đêu được lưu trữ 
đây đú ngyên vẹn trong tâm. Ví dụ: 


Khi người mẹ thân yêu chết, chỉ có phần 
thân của người mẹ bị tan rã mà thôi còn phần 
tâm của người mẹ bao gồm tình cảm thương 
yêu đối với các con cháu vẫn còn được lưu trữ 
nguyên vẹn trong tâm của người mẹ môi kiếp tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 
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Người mẹ thân yêu khi sông ở đời là người 
có đực-tin trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, có giới-hạnh trong sạch, 
thường tạo mọi phước-thiện như phước-thiện 
bô-thí, phước-thiện giữ giới, giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch trọn vẹn, phước-thiện hành-thiễn, 
niệm án-Đức-Phát, v.v... 

Khi đến lúc lâm chung gân chết, người mẹ 
thân yêu có đại-thiện-tâm tính táo sảng suối. 
Sau khi người mẹ thân yêu chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tải-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhi- 
kala), có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pa[i- 
sandhicita) làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị thiên-nữ trên cối trời dục-giới, 
đúng như ý nguyện đã lựa chọn từ trước, hưởng 
quả an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên cối trời 
ấy, rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác 
tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị thiên- 
nữ ấy. 

Như vậy, người mẹ thân yêu chết, mất phần 
thân người mẹ, lại được phân thân vị thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới ấy, đúng như ý nguyện đã 
lựa chọn từ trước. 

Còn phần tâm của người mẹ hiện hữu trong 
vị thiên-Hữ trên cối trời dục-giới, hưởng quả 
an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại cỗi trời dục- 
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giới ấy, rồi mới tải-sinh kiếp kế-tiếp trong cối- 
giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của vị thiên-nữ ấy. 

Nếu các con cháu và những người thân hiểu 
biết đúng theo chánh-pháp như vậy, thì có phát 
sinh sân-tâm khổ tâm sâu não khóc than thương 
tiếc đến người mẹ ấy nữa hay không??? 

Bồn phận các con cháu khi ấy không còn có 
cơ hội phụng dưỡng mẹ thân yêu nữa, chỉ còn cơ 
hội tạo phước-thiện bô-thi cúng dường đến chư 
t-khưu-Tăng, rồi hồi hướng phân phước-thiện 
bô-thí thanh cao đến mẹ thân yêu mà thôi. 

Hậu kiếp của người mẹ nay là vị thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới với thiên-nhãn thấy các 
con cháu biết tạo phước-thiện bố-thí, với thiên- 
nhĩ nghe các con tạo phước-thiện hôi-hướng 
như vậy. VỊ thiên-nữ vốn dĩ tiên-kiếp là mẫu- 
thán, là bà nội, bà ngoại phát sinh đại-thiện- 
tâm hoan-hỷ phân phước-thiện của các con cháu. 

Con muốn gặp lại mẹ thân yêu 

Các con cháu đêu có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bádo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo mọi 
phước-thiện như phước-thiện bô-thí, phước-thiện 
giữ-giới, giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, 
phước-thiện hành-thiên, niệm ân-Đúc-Phật, ... 

Khi các con cháu đến lúc tuổi giả, rồi mỗi 
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người cũng đến lúc lâm chung gân chết, _có đại- 
thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt. Sau khi mỗi người 
chết, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-HÉ trên cõi trời 
dục-giới, đúng như ý đã lựa chọn từ trước. 

VỊ thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy đêu Có 
thiên-nhãn, thiên-nhi, nếu có tác-ÿ muốn tìm 
gặp lại vị thiên-nữ mà tiên-kiếp là mẫu-thân 
của mình, đó là điều không phải khó đổi với các 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-Hữ trên cối trời dục- 
giới bậc cao! 

* Đối với mẫu tử tình thâm, phụ tử tình thâm 
đã khắc sâu đậm trong tâm, cho nên, đù trải qua 
bao nhiêu kiếp tử sinh luân-hồi trong các cối- 
giới, tình mẫu tử, tình phụ tử vẫn không bao giờ 
phai nhạt trong tâm, nếu có cơ hội gặp lại 
người mà tiên-kiếp vốn đĩ là con của mình thì có 
thể nhận biết là con của mình. Ví dụ: 

Tích Nakulapitugahapativatthu 6) 


Ông bà Nakulapitu Nakulamatä sinh tại thành 
phố Susumaragiri đất nước Bhagga. Khi ấy, 
Đức-Phật Gotama ngự đi đến thành phố Susu- 
mãragiri cùng với chứ Trưởng-lão tfỳ-khưu- 
Tăng. Ông bà Nakulapitu Nakulamatä lần đầu 


' Ang. Ekakanipatatthakatha, Chatthavagga, Nakalapitugahapativa. 
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tiên đi đến hẳu đảnh lễ Đức-Phật, liền nhận biết 
ngay răng: “Đức-Phật là con của chúng ta 
(Ayam amhãkam pufto)”. Ông bà Nakulapitu 
Nakulamatä đảnh lễ dưới đôi bàn chân của 
Đức-Phật, rồi bạch rằng: 

- Này con! Con đi nơi nào bỏ cha mẹ trông 
ngóng suốt thời gian lâu thế này? (Tãta tvam 
eftakamm kalam amhe chaddetva kahamm viearasi2) 


SỞ đĩ ông bà Nakulapitu Nakulamatä dám 
bạch như vậy là vì trong tiễn- kiếp suốt 5 00 kiếp 
đã từng là phụ-thân, mẫu-thân của tiên-kiếp 
Đức-Phật; suốt 500 kiếp đã từng là bá-phụ, bá- 
mẫu của tiên-kiếp Đức-Phật, suốt 500 kiếp đã 
từng là thúc-phụ, thúc-mẫu của tiên-kiếp Đức- 
Phật. Cho nên, mẫu tử tình thâm, phụ tử tình 
thâm đã khắc sâu đậm trong tâm, dù trải qua 
bao nhiêu kiếp tử sinh luân-hôi trong các cối- 
giới, tình mẫu tử, tình phụ tử vẫn không bao 
giờ phai nhạt trong tâm. Nay, có cơ hội gặp lại 
người mà tiên-kiếp vốn đĩ là con, nên nhận biết 
ngay là con của ông bà. 


Khi nghe ông bà Nakulapitu Nakulamata 
bạch như vậy, Đức-Phật vẫn làm thính, chờ đợi 
hai ông bà Nakulapitu Nakulamata có trí nhớ 
trí-tuệ biết mình trở lại bình thường. Khi ấy, 
Đức-Phật thuyết pháp tế độ hai ông bà Nakula- 
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pữu Nakulamata đều trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, tại nơi áy. 


Thật ra, phân thân của mẹ cha với phần thân 
của các con trong kiếp quả-khứ thuộc về tứ-đại 
đêu bị tan rã, nên không còn liên quan đến kiếp 
hiện-tại nữa. Nhưng mà phần tâm của mẹ cha có 
tình mâu-tử thiêng liêng, tình phụ-tử thiêng liêng; 
và phân tâm của các con có tâm kính yêu mẹ cha, 
có đức-tính biết ơn mẹ cha và biết đến đáp công 
ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. 


Trong vòng tử sinh luân- hôi, hậu-kiếp của mẹ 
cha với hậu-kiếp của con nếu có cơ hội gặp số 
lại nhau, thì có khả năng nhận biết nhau qua nổi 
xúc động của tình mẫu-tử, hoặc tình phụ-tử; 
hoặc biểu lộ ra bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ 
rất đặc biệt với tình cảm thân thiết mà người 
khác không thể hiểu biết được. 


Thật vậy, trong vòng tử sinh luân- hồi trải qua 
vô số kiếp, kiếp hiện-tại của môi người có khả 
năng gặp gỡ lại người thân yêu trong tiên-kiếp 
của mình, đó là việc bình thường. 


Như Đức-Phật truyền dạy rằng: 


“Này chư t)-khưu! Trong vòng tử sinh luân- 
hôi, trải qua vô số kiếp không sao biết được, 
người mà chưa từng là mẹ của ta, chưa từng là 
cha của ta, chưa từng là anh của ta, chưa từng 
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là chị của ta, chưa từng là con trai của ta, chưa 
từng là con gải của ta, v.V ...không thê có được! 


Điêu ấyf tại sao? Bởi vì rong vòng tử sinh luân- 
hôi của mỗi chúng-sinh trải qua vô số kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại không sao biết được. f? 


Vì vậy, người con nào hiểu thảo biết ơn và 
biết đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của 
mẹ cha, nên biết trân trọng tình mẫu-tử, tình 
phụ-tử thiêng liêng ở trong tâm. Cho nên, mỗi 
khi tạo phước-thiện nào dù í dù nhiễu, người 
con ấy cũng nên kính dâng cúng dường, hồi- 
hướng phần phước- -thiện ây đến mẹ cha trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp quả-khứ. 


Tìm hiểu trong bộ sách .Jãtaka†thakatha, Đức- 
Phật thuyết thuật lại những tích Đức-Bồ-tát tiễn- 
kiếp của Đức-Phật Gotama gôm có 547 tích. 
Những nhân vật trong môi tích chuyện đã xảy ra 
trong kiếp quá-khứ xa xưa trải qua vô số kiếp tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, đều có liên 
quan đến kiếp hiện-tại của mỗi nhân vật. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, nêu trong tiên-kiếp 2 người là người thân 
yêu với nhau, thì trong kiếp hiện-tại này tâm của 


: Samyuttanikaya, Nidänavagga, Mãtusutta, Pitusutta, ... 
Tìm hiêu thêm trong bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyên VI, VII, 
VIH: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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người này với tâm của người kia biểu lộ tình 
cảm đặc biệt bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ giữa 
2 người với nhau, mà những người khác không 
thể biết được, bởi vì tâm của 2 người áy liên 
quan với nhau trong tiên-kiếp quả-khứ. 


* Mẫu-tử tình thâm 


Trong tích Sariputtatheramãtupetavannanäf), 


đề cập đến nữ ngạ-quỷ từng là mẫu-thân của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta trong quả khứ 
kiếp thứ 5 kế từ kiếp hiện-tại. 

Tiên-kiếp của nữ ngạ- quỷ là vợ của ông Bà- 
la-môn nhà giàu có nhiễu của cải. Ông Bả-la- 
môn là người có tâm từ, tâm bỉ đối với mọi 
người. Hằng ngày, ông tự tay tạo phước-thiện 
bô-thí, cúng dường vật thực, y phục, vật dụng 
cần thiết, ... đến các Sa-môn, Bà-la-môn, những 
người nghèo khổ, người qua đường, v.v... 

Một hôm, ông Bà-la-môn có công việc phải đi 
khỏi nhà, nền ông dạy bảo người vợ ở nhà thay 
Ông giữ gìn truyền thống gia đình tạo phước- 
thiện bồ-thí, cúng dường vật thực, y phục, vật 
dụng cần thiết, ... đến các Sa-môn, Bà-la-môn, 
những người nghèo khổ, những người qua 
đường, nhưng người vợ ở nhà không làm theo 
lời dạy bảo của chồng. 


' Bộ Petavatthu, tích SãrIputtattheramatupetavannanä. 
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Hễ CÓ người đến nướng nhờ thì bà buông lời 
mắng nhiếc răng. “Các người hãy ăn phẩn, 
uống nước tiểu, liễm máu nưủ, nước miễng, ... ” 


Sau khi bà chết, ác-nghiệp trong ác-tâm ấy 
cho quả tái-sinh làm loài ngạ-quỷ đói khát, ăn 
HỐng những đồ dơ bẩn như ă ăn phẩn, uống nước 
tiểu, liễm máu mui, nước miếng, ... chịu bao nổi 
khổ cực đói khát, lạnh lẽo do quả của ác-nghiệp 
của mình đã tạo trong tiên-kiếp. 


Nữ ngạ-quỷ nhớ lại được tiên-kiếp của mình 
đã từng là mẫu-thân của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, nên bà đến nương nhờ Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm bi tế độ, nhưng vị thiên-nam 
giữ cổng ngăn cản không cho vào, nên nữ ngạ- 
quỷ thưa với vị thiên-nam rằng: 

- Thưa thiên-nam, tiền-kiếp của tôi đã từng là 
mẫu-thân của Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa. 
Xin thiên-nam cho tôi được phép vào đảnh lễ 
Ngài Đại- Trưởng-lão. 


Nữ ngạ-quỷ được phép vào đứng khép? nép. 
Nhìn thấy nữ ngạ-quỷ, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta có tâm bỉ hỏi rằng: 

- Này nữ ngạ-quỷ! Ngươi là ai mà thân hình 
trần truông, ôm yếu da bọc xương, đứng run rấy 
thật đáng thương. Lão tăng tế độ ngươi thế nào? 
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Nghe Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta hỏi, nên 
nữ ngạ-quỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp 
của con đã từng là mâu-thân của Ngài Đại- 
Trưởng-lão, do ác-nghiệp của con cho quả tái- 
sinh làm loài nữ ngạ-quỷ chịu cảnh khổ đói 
khát, đành phải ăn IUIỐNg đô dơ bẩn, ăn phẩn, 
uống nước tiểu, nước đàm, nước miễng người ta 
nhồ bỏ, liễm máu mi của đàn ông, đàn bà, nước 
vàng từ tử thi chảy ra, sống không có nơi nương 
tựa trong các nghĩa địa, bãi tha ma. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin 
Ngài Đại-Trưởng-lão tạo phước-thiện bố-thí, rồi 
hồi-hướng phân phước-thiện bố-thí ấy đến cho 
con. Khi con phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch 
hoan-hỷ nhận được phân phước-thiện bô-thí 
hôi-hướng ấy, may ra cứu giúp con thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ sở như thế này. 


Lắng nghe nữ ngạ-qu) đã từng là mẫu-thân 
của Ngài trong tiên kiếp thứ 5, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta phái sinh tâm bi từn cách 
cứu giúp nữ ngạ-quỷ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói 
khổ, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đến bàn bạc với 
Ngài Đại-Trưởng-lão Miahäamoggallana, Ngài 
Trưởng lão Anuruddha Ngài Trưởng-lão 
Mahakappina cùng nhau cứu giúp nữ ngq-quỷ. 


ĐOẠN KÉT I1 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogeallana đi 
khất thực trong kinh-thành Rãjagaha, vào cung 
điện gặp Đưức-vua Bimbisara. Đức-vua thỉnh 
mời, yêu cấu Ngài Đại-Trưởng-lão cần những 
thứ vật dụng nào, để Đức-vua dâng cúng. Nhân 
dịp ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão báo cho Đức-vua 
Bimbisäara biết chuyện nữ ngạ-quỷ đã từng là 
mẫu-thân của Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa, 
đang sống trong cảnh đói khát khổ sở không có 
HƠI HƯƠNG tựa. 


Nghe vậy, Đức-vua Bimbisara truyền lệnh cho 
xây cất 4 cải cốc là chỗ ở của chư t)-khưu- Tăng. 
Sau khi xây cất xong, Đức-vua săm sửa đây đủ 
các thứ vật dụng cân thiết đổi với t)-khưu. 


Đức-vua Bimbisära làm lễ dâng 4 cái cốc ấy 
đên Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta có Đức- 
Phật chủ trì. 


Một lẫn nữa, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
làm lễ dâng 4 cái cốc có đây đủ 4 thứ vật dụng 
cân thiết đến chư t)-khưu-Tăng từ bốn phương 
có Đức-Phát chủ trì, rồi xin hôi-hướng phần 
phước-thiện bô-thí ấy đến nữ ngạ-quỷ) đã từng là 
mẫu-thân của Ngài trong tiên-kiếp. 


Nữ ngạ-quỷ) phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan-hỷ, nói lên lời hoan-hỷ răng: “Sadhul 
Sadhu! Lành thay! Lành thay!” nhận được phân 
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phước-thiện bô-thí hôi-hướng đặc biệt ấy. Ngay 
tức thì, nữ ngạ-quỷ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, 
hóa-sinh làm vị thiên-nữ xinh đẹp trên cối trời, 
có hào quang sáng ngời, có y phục lộng lẫy 
trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có đây ấẩủ các 
thứ của cải quý giả của chư-thiên, hưởng mọi sự 
an-lạc trong cối trời ấy. 


Sau đó, vị thiên-nữ hiện xuống CỐi người, đến 
hấu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmogg- 
alläna, rôi đứng một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Ngài 
Đại- Trưởng-lão hỏi vị thiên-nữ đã tạo đại-thiện- 
nghiệp nào mà trở thành vị thiên-nữ có nhiều 
quả bảu đặc biệt như vậy. 

VỊ thiên-nữ kính bạch với Ngài Đại- Trưởng- 
lão Mahãämoggalläna rõ về tiên-kiếp vừa qua 
của mình... 


Như vậy, nữ ngạ-quỷ khi nhìn thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão SariDutta có thể nhớ lại tiên-kiếp 
của mình đã từng là mâu-thân của Ngài 
Trưởng-lão Saripufa, đó là do năng lực của 
mẫu-tử tình thâm khắc ghi sâu sắc trong tâm 
của người mẹ. Cho nên, dù đã trải qua 5 kiếp tử 
sinh luân-hôi, nhưng đến khi nhìn thấy lại tiên- 
kiếp người con của mình, liền ghi nhớ người ấy 
là người con của mình. 


ĐOẠN KÉT IK) 


Sở đĩ loài ngạ-quỷ có thể nhớ lại được tiên- 
kiếp của mình với người liên quan với mình là vì 
loài ngạ-quỷ thuộc về loại chúng-sinh hóa-sinh 
trở thành ngạ-quỷ ngay khi ấy. 


Tuy nhiên, loài người thuộc về thai-sinh đầu 
thai trong lòng mẹ như trường-hợp hai ông bà 
Nakulapitu Nakulamaia, khi lần đâu tiên nhìn 
thấy Đức-Phật, liên nhận biết ngay rằng: “Đức- 
Phật là con của chúng ta (Ayam amhaham 
pufto)”. Bởi vì tiên-kiếp của Đức-Phật đã từng 
làm con của hai ông bà suốt 500 kiếp, cho nên, 
mẫu-tử tình thâm, phụ-tử tình thâm đã khắc ghi 
sâu sắc trong tâm của mẹ cha. Vì vậy, khi ông bà 
vừa mới nhìn thấy Đúc-Phật lần đầu tiên liên 
nhớ và khẳng định rằng: “Con của chúng ta.” 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Suftantapi‡akapadli và Atthakathapdli. 

- Abhidhammapi†akapdli và A†thakathapdli. 

- Bộ Abhidhamnatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bài Kinh Dhammacakkappavaftanasuf1a. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammdjotika. 

- Toản bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Victtasarabhivamsa (Visifhatipitakadhara Maha- 
tipitakakovida DhamnabhandagariRa). 


Lê 
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_ Nếu người ác nào đến lúc lâm chung phát 
__ sinh sân-tâm sợ chết vì thấy hiện-tượng của 
___ ác-nghiệp của mình đã tạo hoặc thấy hiện- 
. tượng cỗi ác-giới đáng sợ hãi, thì sau khi 
__ người ấy chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh 

. kiếp kế-iếp trong cỗi địa-ngục, chịu quả 
khô của ác-nghiệp ấy. 

Nếu hành-giả nào ngày đêm thực hành 
niệm-niệm sự chết, đến lúc lâm [2/110/1-0921/1414 
sinh đạithiện-tãm không sợ chết vì thấy 
__ hiện-tưrợng đại-thiện nghiệp của mình đã 
__ tạo hoặc thấy hiện-tượng cõi trời dục-giới 
-_ đáng hài lòng hoan-hÿ, thì sau khi hành-giả 
` ấy chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
. kiếp kế-tiếp trên cỗi trời dục-giới như đã 
chọn, hưởng quả an-lạc của đạithiện- 
-_. nghiệp ấy. 


